
UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ Y TẾ_____________

Số: KQ2400544691_2502251521

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 2 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Gói số 

01: Gói thầu thuốc Generic, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc dự toán mua sắm tập trung thuốc năm 

2024 của Sở Y tế, thuộc dự án/dự toán mua sắm Dự toán mua sắm tập 
trung thuốc năm 2024 của Sở Y tế____________________

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ NINH THUẬN

            Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

            Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024;

            Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập;

            Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về 
lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

            Căn cứ Quyết định số 1602/ QĐ- UBND ngày 28/11/2024 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Ninh  Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung 
cấp thuốc dự toán mua sắm tập trung thuốc năm 2024 của Sở Y tế.

            Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-SYT ngày 09/12/2024 của Sở Y tế Ninh 
Thuận về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Gói số 1: Gói thầu thuốc Generic 
thuộc dự toán mua sắm tập trung thuốc năm 2024 của Sở Y tế.

            Xem xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 06/TT-TCG ngày 24 
tháng 2 năm 2025 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và Báo 
cáo thẩm định ngày 25/2/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định kết quả lựa 
chọn nhà thầu Gói số 1: Gói thầu thuốc Generic,,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Gói số 01: 
Gói thầu thuốc Generic; thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:
            1. Thông tin về gói thầu: 
            - Số E-TBMT: IB2400544691
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            - Tên gói thầu: Gói số 01: Gói thầu thuốc Generic
            - Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): 423.427.669.304 VND
            - Tên chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
            - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
            - Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
            - Thời gian thực hiện gói thầu: 12 Tháng
            2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

S
T
T

Phần/
lô nhà 
thầu 
tham 

dự

Tên 
nhà 
thầu

Mã số 
thuế

Giá 
dự 

thầu 
(VND

)

Giá dự 
thầu 
sau 
hiệu 

chỉnh 
sai 

lệch 
thừa 
(nếu 
có), 

giảm 
giá 

(nếu 
có) 

(VND)

Điểm
 kỹ 

thuật
 (nếu 
có)

Giá 
đánh 
giá 

(nếu 
có) 

(VND
)

Giá 
trúng 
thầu 

(VND
)

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng

Các 
nội 

dung 
khác 
(nếu 
có)

1 Acarb
ose

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 27.00
0.000

27.000
.000

86 27.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

2 Acarb
ose

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 

0315711984 37.70
0.000

37.700
.000

91 37.70
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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SALU
D

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

3 Acarb
ose

CÔNG
 TY 
TNHH 
PHÂN 
PHỐI 
LIÊN 
KẾT 
QUỐC
 TẾ

0310349425 9.850
.000

9.850.0
00

86 9.850
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

4 Acarb
ose

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SALU
D

0315711984 23.25
0.000

23.250
.000

91 23.25
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

5 Acarb
ose

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC

0311051649 97.12
5.000

97.125
.000

86 97.12
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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PHẨM
 
NGUY
ÊN 
ANH 
KHO
A

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

6 Aceclo
fenac

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SALU
D

0315711984 82.60
0.000

82.600
.000

91 82.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

7 Aceclo
fenac

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 44.91
0.000

44.910
.000

85 44.91
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

8 Aceno CÔNG 2500228415 2.925 2.925.0 87 2.925 12 12 
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couma
rol

 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

.000 00 .000 tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

9 Aceno
couma
rol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 4.500
.000

4.500.0
00

87 4.500
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

10 Acetaz
olamid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 THẾ 
ANH

0109413816 35.53
2.000

35.532
.000

81 35.53
2.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

11 Acetyl  
leucin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

4200562765 68.31
0.300

68.310
.300

87 68.31
0.300

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

12 Acetyl  
leucin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 66.88
5.000

66.885
.000

87 66.88
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

13 Acetyls
alicyli
c acid 
+ 
clopid
ogrel

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DỊCH 
VỤ 
DƯỢC
 NAM 
HÙN
G

0315647760 732.2
00.70

0

732.20
0.700

83 732.2
00.70

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

14 Acetyls
alicyli
c acid 
+ 
clopid
ogrel

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
BENO
VAS

0314033736 475.0
00.00

0

475.00
0.000

82 475.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

15 Acetyls
alicyli
c acid 
+ 
clopid
ogrel

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 615.0
00.00

0

615.00
0.000

87 615.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

16 Acetyls
alicyli
c acid
(DL-
lysin-
acetyls
alicyla
t)

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 119.3
29.50

0

119.32
9.500

85 119.3
29.50

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

17 Acetyls
alicyli
c acid
(DL-
lysin-
acetyls
alicyla
t)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 
VIDI
PHA

0300470246 4.704
.000

4.704.0
00

82 4.704
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

18 Acetyls
alicyli
c acid
(DL-
lysin-
acetyls
alicyla
t)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
NGUY
ÊN 
ĐỨC

0400533877 233.6
00.00

0

233.60
0.000

93 233.6
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

19 Acetyls
alicyli
c acid
(DL-
lysin-
acetyls

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM

4500220931 149.0
40.00

0

149.04
0.000

85 149.0
40.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



alicyla
t)

 
PHAN 
RAN
G

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

20 Aciclo
vir

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 100.0
00.00

0

100.00
0.000

85 100.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

21 Aciclo
vir

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHƯƠ
NG 
DUY

0301329486 53.37
3.450

53.373
.450

88 53.37
3.450

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

22 Aciclo
vir

CÔNG
 TY 
CỔ 

4200562765 15.22
5.000

15.225
.000

87 15.22
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

23 Aciclo
vir

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 70.75
0.000

70.750
.000

85 70.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

24 Aciclo
vir

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHAN
G 
HUY

0310823236 118.0
00.00

0

118.00
0.000

92 118.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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25 Aciclo
vir

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 ME 
TA

0307159495 4.080
.000

4.080.0
00

85 4.080
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

26 Aciclo
vir

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHẠM
 ANH

0303234399 28.08
3.000

28.083
.000

84 28.08
3.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

27 Aciclo
vir

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SALU
D

0315711984 164.9
55.00

0

164.95
5.000

82 164.9
55.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

28 Acid 
amin 
+ 
glucos
e + 
điện 
giải 
(*)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 120.0
00.00

0

120.00
0.000

85 120.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

29 Acid 
amin 
+ 
glucos
e + 
lipid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 348.2
50.00

0

348.25
0.000

92 348.2
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

30 Acid 
amin 
+ 
glucos
e + 
lipid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 216.0
00.00

0

216.00
0.000

91 216.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

31 Acid 
amin 
+ 
glucos
e + 
lipid 
(*)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 260.8
00.00

0

260.80
0.000

86 260.8
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

32 Acid 
amin 
+ 
glucos
e + 
lipid 
(*)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 122.8
50.00

0

122.85
0.000

82 122.8
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

33 Acid 
amin 
+ 
glucos
e + 
lipid 
(*)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
THIẾT
 BỊ Y 

0400101404 185.9
88.60

0

185.98
8.600

87 185.9
88.60

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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TẾ 
ĐÀ 
NẴN
G

đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

34 Acid 
amin 
+ 
glucos
e + 
lipid 
(*)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 126.0
00.00

0

126.00
0.000

91 126.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

35 Acid 
amin*

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 
CODU
PHA

0300483319 212.0
00.00

0

212.00
0.000

84 212.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

36 Acid 
amin*

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 

2500573637 207.5
70.30

0

207.57
0.300

85 207.5
70.30

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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PHẨM
 QDU

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

37 Acid 
amin*

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 
CODU
PHA

0300483319 1.743
.400.

000

1.743.4
00.000

85 1.743
.400.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

38 Acid 
amin*

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 
CODU
PHA

0300483319 230.0
00.00

0

230.00
0.000

84 230.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

39 Acid 
amin*

CÔNG
 TY 

0106778456 3.300
.000

3.300.0
00

86 3.300
.000

12 
tháng

12 
tháng 
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CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
QUỐC
 TẾ - 
UK 
PHA
RMA

kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

40 Acid 
amin*

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 16.80
0.000

16.800
.000

93 16.80
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

41 Acid 
amin*

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 
CODU
PHA

0300483319 756.0
00.00

0

756.00
0.000

84 756.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

42 Acid 
amin*

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 173.4
00.00

0

173.40
0.000

93 173.4
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

43 Acid 
amin*

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
QUỐC
 TẾ - 
UK 
PHA
RMA

0106778456 66.50
0.000

66.500
.000

86 66.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

44 Acid 
folic 
(vitam
in B9)

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
AGIM
EXPH
ARM

1600699279 5.760
.000

5.760.0
00

86 5.760
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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các 
đơn 
vị sử 
dụng

45 Acid 
folinic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 5.082
.000

5.082.0
00

87 5.082
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

46 Adapa
len

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂY 
SƠN

0302662659 88.83
0.000

88.830
.000

85 88.83
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

47 Adenos
in 
tripho
sphat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KIÊN 
ĐAN

0316948792 170.0
00.00

0

170.00
0.000

90 170.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

48 Epinep
hrin 
(adrena
lin)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 54.16
8.120

54.168
.120

86 54.16
8.120

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

49 Epinep
hrin 
(adrena
lin)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 102.0
00.00

0

102.00
0.000

86 102.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

50 Aescin CÔNG
 TY 
TNHH  
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
NGỌC

0315284002 136.0
00.00

0

136.00
0.000

81 136.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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KHÁ
NH

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

51 Aescin CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
ÂU 
VIỆT

0309379217 16.92
0.000

16.920
.000

86 16.92
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

52 Albend
azol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SHIN
POON
G 
DAE
WOO

3600275957 29.86
2.000

29.862
.000

87 29.86
2.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

53 Album
in

CÔNG
 TY 
TNHH 
BÌNH 

0303114528 3.140
.000.

000

3.140.0
00.000

94 3.140
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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VIỆT 
ĐỨC

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

54 Album
in

CÔNG
 TY 
TNHH 
BÌNH 
VIỆT 
ĐỨC

0303114528 14.99
0.000

14.990
.000

94 14.99
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

55 Alfuzo
sin

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
TÍN

0314391643 60.00
0.000

60.000
.000

85 60.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

56 Alfuzo CÔNG 0315579158 244.9 244.95 84 244.9 12 12 
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sin  TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 MKT

50.00
0

0.000 50.00
0

tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

57 Alfuzo
sin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GOLD 
STAR 
PHA
RM

4201563553 94.00
0.000

94.000
.000

87 94.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

58 Alfuzo
sin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
HỒNG
 
DAN
H

0305376624 344.4
00.00

0

344.40
0.000

86 344.4
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

59 Alfuzo
sin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐỨC 
VIỆT

0309561353 444.9
64.80

0

444.96
4.800

86 444.9
64.80

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

60 Alime
mazin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

4200562765 15.57
2.000

15.572
.000

87 15.57
2.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

61 Alime
mazin

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 176.8
31.00

0

176.83
1.000

85 176.8
31.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

62 Alime
mazin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
  
ATIP
HAR
M

0313142700 50.70
0.000

50.700
.000

82 50.70
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

63 Allopu
rinol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NHẤT 
ANH

0304026070 53.55
0.000

53.550
.000

94 53.55
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

64 Allopu
rinol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA 

0400102091 37.36
2.000

37.362
.000

87 37.36
2.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

65 Allopu
rinol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

4200562765 12.50
6.250

12.506
.250

87 12.50
6.250

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

66 Alpha 
chymot
rypsin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 SAVI

0303923529 21.45
0.000

21.450
.000

87 21.45
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

67 Alpha 
chymot
rypsin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 8.820
.000

8.820.0
00

84 8.820
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

68 Alpha 
chymot
rypsin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 
TV.P
HAR
M

2100274872 6.093
.900

6.093.9
00

84 6.093
.900

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

69 Alpha 
chymot
rypsin

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 119.5
95.00

0

119.59
5.000

84 119.5
95.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

70 Altepl
ase

CÔNG
 TY 
TNHH 

0316417470 2.166
.000.

000

2.166.0
00.000

95 2.166
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

71 Alumi
num 
phosph
at

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐỨC 
VIỆT

0309561353 119.7
00.00

0

119.70
0.000

84 119.7
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

72 Alveri
n citrat

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
AGIM
EXPH
ARM

1600699279 5.600
.000

5.600.0
00

85 5.600
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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73 Alveri
n citrat

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
AGIM
EXPH
ARM

1600699279 21.63
2.000

21.632
.000

86 21.63
2.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

74 Alveri
n citrat

CÔNG
 TY 
TNHH 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
VÀ 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
KHÔI

0314983897 161.7
00.00

0

161.70
0.000

82 161.7
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

75 Alveri
n citrat 
+ 
simeth
icon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
SUND
IAL 
PHA
RMA

0304124198 187.3
29.24

0

187.32
9.240

83 187.3
29.24

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

76 Alveri
n citrat 
+ 
simeth
icon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
HÀ

0302375710 67.20
0.000

67.200
.000

93 67.20
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

77 Alveri
n citrat 
+ 
simeth
icon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

0100109699 75.00
0.000

75.000
.000

85 75.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

78 Ambro
xol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 BẾN 
TRE

1300382591 67.50
0.000

67.500
.000

94 67.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

79 Ambro
xol

CÔNG
 TY 
TNHH 
PHÂN 
PHỐI 
LIÊN 
KẾT 
QUỐC
 TẾ

0310349425 15.75
0.000

15.750
.000

87 15.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

80 Ambro
xol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DP 
THUẬ
N 
PHON
G

0315066082 39.00
0.000

39.000
.000

85 39.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

81 Ambro
xol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 

2100274872 186.2
52.00

0

186.25
2.000

89 186.2
52.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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TV.P
HAR
M

đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

82 Ambro
xol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 ME 
TA

0307159495 2.430
.000

2.430.0
00

85 2.430
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

83 Ambro
xol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
MỸ

0303513667 56.51
1.000

56.511
.000

84 56.51
1.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

84 Ambro
xol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC

0313832648 97.50
0.000

97.500
.000

84 97.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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PHẨM
 VẠN 
KHA
NG

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

85 Amika
cin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
  
ATIP
HAR
M

0313142700 22.68
0.000

22.680
.000

83 22.68
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

86 Amika
cin

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
HIỀN

0301046079 145.8
40.00

0

145.84
0.000

93 145.8
40.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

87 Amika
cin

CÔNG
 TY 

0309829522 8.964
.000

8.964.0
00

85 8.964
.000

12 
tháng

12 
tháng 
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CỔ 
PHẦN 
GONS
A

kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

88 Amika
cin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
AFP 
GIA 
VŨ

0104628198 202.5
00.00

0

202.50
0.000

84 202.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

89 Amiod
aron 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THUỐ
C 
VIỆT

0303871630 2.351
.250

2.351.2
50

83 2.351
.250

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

90 Amiod
aron 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
TMDV
 
THĂN
G 
LONG

0102897124 24.00
0.000

24.000
.000

84 24.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

91 Amlod
ipin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 813.0
17.70

0

813.01
7.700

89 813.0
17.70

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

92 Amlod
ipin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 
VIDI

0300470246 161.7
73.50

0

161.77
3.500

86 161.7
73.50

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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PHA các 
đơn 
vị sử 
dụng

93 Amlod
ipin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

4200562765 33.00
0.000

33.000
.000

89 33.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

94 Amlod
ipin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHƯƠ
NG 
DUY

0301329486 115.9
35.00

0

115.93
5.000

88 115.9
35.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

95 Amlod
ipin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 

4500200808 23.45
0.000

23.450
.000

89 23.45
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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THUẬ
N

ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

96 Amlodi
pin + 
atorvas
tatin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
AZEN
CA

3603379898 164.7
00.00

0

164.70
0.000

83 164.7
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

97 Amlodi
pin + 
indap
amid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 49.87
0.000

49.870
.000

93 49.87
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

98 Amlodi
pin + 
lisinop
ril

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM

1300382591 402.6
00.00

0

402.60
0.000

95 402.6
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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 BẾN 
TRE

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

99 Amlodi
pin + 
lisinop
ril

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
Y 
DƯỢC
 SỨC 
KHỎE 
VÀNG
 FPL

1801675824 213.0
00.00

0

213.00
0.000

83 213.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

100 Amlodi
pin + 
losarta
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
ÂU 
VIỆT

0309379217 1.899
.534.

000

1.899.5
34.000

84 1.899
.534.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

101 Amlodi
pin + 
telmis
artan

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC

0301140748 75.22
5.000

75.225
.000

88 75.22
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

102 Amlodi
pin + 
telmis
artan

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

0301140748 150.5
10.00

0

150.51
0.000

88 150.5
10.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

103 Amlodi
pin + 
valsart
an

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

0301140748 176.0
00.00

0

176.00
0.000

95 176.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

104 Amlodi CÔNG 0310823236 243.0 243.00 86 243.0 12 12 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



pin + 
valsart
an

 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHAN
G 
HUY

00.00
0

0.000 00.00
0

tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

105 Amlodi
pin + 
valsart
an

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐỨC 
VIỆT

0309561353 37.80
0.000

37.800
.000

85 37.80
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

106 Amlodi
pin + 
valsart
an

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GOM
ED

0315924252 357.0
00.00

0

357.00
0.000

87 357.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

107 Amoxic
ilin

CÔNG
 TY 
TNHH 
NACO
PHAR
M 
MIỀN 
NAM

0312864527 80.00
0.000

80.000
.000

92 80.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

108 Amoxic
ilin

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 DUY 
ANH

0303418205 113.8
50.00

0

113.85
0.000

85 113.8
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

109 Amoxic
ilin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
KHOA
 HỌC 
DƯỢC
 
PHẨM
 
ISAK
A

3603605868 152.2
85.00

0

152.28
5.000

89 152.2
85.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

110 Amoxic
ilin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3  

0400102077 447.3
00.00

0

447.30
0.000

87 447.3
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

111 Amoxic
ilin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 644.0
35.14

0

644.03
5.140

84 644.0
35.14

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

112 Amoxic
ilin

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
IMEX
PHA

1400384433 257.2
50.00

0

257.25
0.000

87 257.2
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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RM cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

113 Amoxic
ilin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 29.56
0.000

29.560
.000

87 29.56
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

114 Amoxic
ilin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
VINP
HARC
O

0309938345 153.2
16.00

0

153.21
6.000

85 153.2
16.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

115 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM

1400384433 109.2
00.00

0

109.20
0.000

87 109.2
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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IMEX
PHA
RM

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

116 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÍN 
ĐỨC

0301018498 1.074
.200.

000

1.074.2
00.000

85 1.074
.200.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

117 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
KHOA
 HỌC 
DƯỢC
 
PHẨM
 
ISAK
A

3603605868 3.750
.000

3.750.0
00

85 3.750
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

118 Amoxic
ilin + 
acid 

CÔNG
 TY 
CỔ 

0600337774 61.33
0.500

61.330
.500

87 61.33
0.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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clavul
anic

PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

119 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

Công 
ty Cổ 
Phần 
Thươn
g Mại 
Dược 
Phẩm 
PVN

0312147840 245.0
00.00

0

245.00
0.000

85 245.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

120 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 53.04
0.000

53.040
.000

89 53.04
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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121 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 160.0
00.00

0

160.00
0.000

86 160.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

122 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN
G 
KIM

4201121097 414.0
00.00

0

414.00
0.000

84 414.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

123 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
IMEX
PHA
RM

1400384433 99.75
0.000

99.750
.000

87 99.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

124 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÚC 
CHÂ
U

0302064627 483.8
40.00

0

483.84
0.000

82 483.8
40.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

125 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
IMEX
PHA
RM

1400384433 1.655
.587.

500

1.655.5
87.500

87 1.655
.587.
500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

126 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
IMEX
PHA
RM

1400384433 264.6
00.00

0

264.60
0.000

89 264.6
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

127 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 
VIDI
PHA

0300470246 32.55
0.000

32.550
.000

83 32.55
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

128 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 923.9
40.00

0

923.94
0.000

85 923.9
40.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

129 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 TỰ 
ĐỨC

0310982229 934.8
00.00

0

934.80
0.000

84 934.8
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

130 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
IMEX
PHA
RM

1400384433 138.1
80.00

0

138.18
0.000

87 138.1
80.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

131 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 33.55
8.000

33.558
.000

93 33.55
8.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

132 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 

0301018498 1.928
.320.

000

1.928.3
20.000

85 1.928
.320.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



PHẨM
 TÍN 
ĐỨC

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

133 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 18.75
6.000

18.756
.000

86 18.75
6.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

134 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 ĐẠI 
NAM

0305925578 434.0
00.00

0

434.00
0.000

83 434.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

135 Amoxic
ilin + 

CÔNG
 TY 

3603605868 153.6
00.00

153.60
0.000

85 153.6
00.00

12 
tháng

12 
tháng 
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acid 
clavul
anic

CỔ 
PHẦN 
KHOA
 HỌC 
DƯỢC
 
PHẨM
 
ISAK
A

0 0 kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

136 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 
TV.P
HAR
M

2100274872 35.46
0.000

35.460
.000

92 35.46
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

137 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
KHOA
 HỌC 
DƯỢC
 
PHẨM
 
ISAK
A

3603605868 168.0
00.00

0

168.00
0.000

87 168.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

138 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
ĐÀ 
NẴN
G

0400101404 2.575
.125.

000

2.575.1
25.000

84 2.575
.125.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

139 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 94.00
0.000

94.000
.000

87 94.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

140 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÍN 
ĐỨC

0301018498 225.0
00.00

0

225.00
0.000

85 225.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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các 
đơn 
vị sử 
dụng

141 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
TÍN

0314391643 2.640
.000.

000

2.640.0
00.000

84 2.640
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

142 Amoxic
ilin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 356.9
16.00

0

356.91
6.000

86 356.9
16.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

143 Amoxic
ilin + 
sulbac
tam

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
IMEX
PHA
RM

1400384433 27.51
0.000

27.510
.000

88 27.51
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

144 Ampici
lin 
(muối 
natri)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
HÓA - 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MEKO
PHAR

0302533156 14.00
0.000

14.000
.000

87 14.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

145 Ampici
lin + 
sulbac
tam

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
IMEX
PHA
RM

1400384433 66.15
0.000

66.150
.000

87 66.15
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

146 Ampici
lin + 
sulbac
tam

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC

0313319676 43.60
0.000

43.600
.000

83 43.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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PHẨM
 
QUỐC
 TẾ 
HƯNG
 
THỊN
H

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

147 Ampici
lin + 
sulbac
tam

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3  

0400102077 1.240
.000.

000

1.240.0
00.000

93 1.240
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

148 Ampici
lin + 
sulbac
tam

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
NGUY
ÊN 
ĐỨC

0400533877 500.0
00.00

0

500.00
0.000

94 500.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

149 Ampici
lin + 
sulbac
tam

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ

0309988480 247.4
85.00

0

247.48
5.000

86 247.4
85.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 NAM 
KHA
NG

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

150 Ampici
lin + 
sulbac
tam

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 380.8
35.00

0

380.83
5.000

87 380.8
35.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

151 Ampici
lin + 
sulbac
tam

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 1.859
.000.

000

1.859.0
00.000

86 1.859
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

152 Ampici CÔNG 4500200808 770.0 770.00 85 770.0 12 12 
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lin + 
sulbac
tam

 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

00.00
0

0.000 00.00
0

tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

153 Amyla
se + 
lipase 
+ 
protea
se

Công 
ty Cổ 
Phần 
Thươn
g Mại 
Dược 
Phẩm 
PVN

0312147840 104.1
00.00

0

104.10
0.000

84 104.1
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

154 Amyla
se + 
lipase 
+ 
protea
se

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 68.51
5.000

68.515
.000

93 68.51
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

155 Anastr
ozol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 U.N.I 
VIỆT 
NAM 

0102041728 14.02
8.000

14.028
.000

93 14.02
8.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

156 Atenol
ol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHƯƠ
NG 
DUY

0301329486 11.47
1.250

11.471
.250

88 11.47
1.250

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

157 Atorva
statin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 SAVI

0303923529 28.49
0.000

28.490
.000

91 28.49
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

158 Atorva
statin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
THUẬ
N 
PHÁT

0500465187 434.8
32.56

0

434.83
2.560

84 434.8
32.56

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

159 Atorva
statin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
THÀN
H

0313040113 134.4
00.00

0

134.40
0.000

85 134.4
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

160 Atorva
statin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 NAM 
ĐỒN

0305483312 94.08
5.000

94.085
.000

92 94.08
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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G Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

161 Atorva
statin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 SAVI

0303923529 30.06
1.260

30.061
.260

88 30.06
1.260

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

162 Atorva
statin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 43.50
0.000

43.500
.000

85 43.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

163 Atorva
statin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC

0315711984 968.0
00.00

0

968.00
0.000

90 968.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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PHẨM
 
SALU
D

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

164 Atorva
statin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 OPC 

0302560110 13.05
0.000

13.050
.000

85 13.05
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

165 Atorva
statin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 63.00
0.000

63.000
.000

85 63.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

166 Atorvas CÔNG 0309829522 205.9 205.90 85 205.9 12 12 
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tatin + 
ezetim
ibe

 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

00.00
0

0.000 00.00
0

tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

167 Atorvas
tatin + 
Ezetim
ibe

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
NGUY
ÊN 
ĐỨC

0400533877 630.0
00.00

0

630.00
0.000

85 630.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

168 Atorvas
tatin + 
ezetim
ibe

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
MỸ

0303513667 885.0
00.00

0

885.00
0.000

85 885.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

169 Atorvas
tatin + 
ezetim
ibe

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
MỸ

0303513667 627.9
00.00

0

627.90
0.000

85 627.9
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

170 Atosib
an

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
- 
PHÁP

0101261544 53.70
0.000

53.700
.000

92 53.70
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

171 Atracu
rium 
besyla
t

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIỆP 
BÁCH 
NIÊN

0302975997 23.00
0.000

23.000
.000

92 23.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

172 Atropi
n 
sulfat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 16.83
2.800

16.832
.800

87 16.83
2.800

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

173 Attapul
git 
mormo
iron 
hoạt 
hóa + 
hỗn 
hợp 
magnes
i 
carbon
at-
nhôm 
hydro
xyd

CÔNG
 TY 
TNHH 
M & 
N 
HỢP 
NHẤT

0312507211 53.86
5.000

53.865
.000

83 53.86
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

174 Azithr
omyci
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  

4500200808 4.500
.000

4.500.0
00

89 4.500
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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NINH 
THUẬ
N

cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

175 Azithr
omyci
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 25.20
0.000

25.200
.000

89 25.20
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

176 Azithr
omyci
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 ME 
TA

0307159495 23.80
0.000

23.800
.000

87 23.80
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

177 Azithr
omyci
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 

3600510960 13.15
0.000

13.150
.000

89 13.15
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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PHẨM
 
AMPH
ARCO 
U.S.A

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

178 Azithr
omyci
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
AFP 
GIA 
VŨ

0104628198 29.87
4.600

29.874
.600

84 29.87
4.600

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

179 Bacillu
s 
clausii

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 BẾN 
TRE

1300382591 183.7
91.16

0

183.79
1.160

85 183.7
91.16

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

180 Bacillu
s 
clausii

CÔNG
 TY 
CỔ 

1300382591 312.8
90.50

0

312.89
0.500

85 312.8
90.50

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 BẾN 
TRE

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

181 Bacillu
s 
clausii

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 360.3
60.00

0

360.36
0.000

87 360.3
60.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

182 Bacillu
s 
subtili
s

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
NGUY
ÊN 
ĐỨC

0400533877 55.50
0.000

55.500
.000

85 55.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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183 Bacillu
s 
subtili
s

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 BẾN 
TRE

1300382591 52.66
8.000

52.668
.000

85 52.66
8.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

184 Bacillu
s 
subtili
s

CÔNG
 TY 
TNHH 
ĐẦU 
TƯ 
NHẬP 
KHẨU
 
DƯỢC
 
ĐÔNG
 NAM 
Á

0312461951 146.7
00.00

0

146.70
0.000

84 146.7
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

185 Bacillu
s 
subtili
s

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI

4100259564 5.880
.000

5.880.0
00

86 5.880
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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PHAR
)

đơn 
vị sử 
dụng

186 Bacillu
s 
subtili
s

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
SANT
AV

0312124321 176.0
00.00

0

176.00
0.000

85 176.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

187 Baclof
en

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
KHOA
 HỌC 
DƯỢC
 
PHẨM
 
ISAK
A

3603605868 43.00
0.000

43.000
.000

85 43.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

188 Baclof
en

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG

0100108536 11.10
0.000

11.100
.000

86 11.10
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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 CPC1 thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

189 Baclof
en

CÔNG
 TY 
TNHH 
HAVI
PHAR
M ÂU 
CHÂ
U

0402065575 150.0
00.00

0

150.00
0.000

84 150.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

190 Bambu
terol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 56.39
0.000

56.390
.000

88 56.39
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

191 Bambu
terol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 

4500200808 6.800
.000

6.800.0
00

87 6.800
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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TẾ  
NINH 
THUẬ
N

đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

192 Bambu
terol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 TÂY 
ÂU

0303218830 194.0
00.00

0

194.00
0.000

84 194.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

193 Beclom
etason 
(dipro
pionat
)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
KHOA
 HỌC 
DƯỢC
 
PHẨM
 
ISAK
A

3603605868 12.32
0.000

12.320
.000

85 12.32
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

194 Betahi
stin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 

0109413816 140.1
54.00

0

140.15
4.000

81 140.1
54.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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PHẨM
 THẾ 
ANH

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

195 Betahi
stin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 SAVI

0303923529 4.476
.000

4.476.0
00

88 4.476
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

196 Betahi
stin

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 257.9
22.00

0

257.92
2.000

86 257.9
22.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

197 Betam
ethaso

CÔNG
 TY 

0310004212 213.8
40.00

213.84
0.000

85 213.8
40.00

12 
tháng

12 
tháng 
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n CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NHẬT 
QUA
NG

0 0 kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

198 Betam
ethaso
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

4500220931 13.25
0.000

13.250
.000

85 13.25
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

199 Betame
thason
e + 
dexchl
orphen
iramin

CÔNG
 TY 
TNHH 
ĐẠI 
BẮC - 
MIỀN 
NAM

0303646106 15.75
0.000

15.750
.000

82 15.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

200 Bevac
izuma
b

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN
G 
MAI

0102183916 869.4
00.00

0

869.40
0.000

93 869.4
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

201 Bevac
izuma
b

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 694.9
13.12

0

694.91
3.120

94 694.9
13.12

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

202 Bevac
izuma
b

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
HÓA 
CHẤT 
NAM 
LINH

0303569980 556.9
20.00

0

556.92
0.000

81 556.9
20.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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các 
đơn 
vị sử 
dụng

203 Bezafi
brat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 55.10
0.000

55.100
.000

86 55.10
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

204 Bezafi
brat

CÔNG
 TY 
TNHH  
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
NGỌC
 
KHÁ
NH

0315284002 216.0
00.00

0

216.00
0.000

81 216.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

205 Bilasti
ne

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 IP

0312401092 44.00
0.000

44.000
.000

85 44.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

206 Bisaco
dyl

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 17.14
0.200

17.140
.200

85 17.14
0.200

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

207 Bismu
th

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
HỒNG
 
DAN
H

0305376624 81.90
0.000

81.900
.000

83 81.90
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

208 Bismu
th

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 

0312897850 49.41
0.000

49.410
.000

83 49.41
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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HẠN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐỨC 
GIAN
G

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

209 Bismu
th

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 NIỀM 
TIN

0308948326 188.7
90.00

0

188.79
0.000

84 188.7
90.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

210 Bisopr
olol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 12.99
6.000

12.996
.000

93 12.99
6.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

211 Bisopr
olol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 

0303923529 118.0
35.00

0

118.03
5.000

90 118.0
35.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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DƯỢC
 
PHẨM
 SAVI

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

212 Bisopr
olol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 THẾ 
ANH

0109413816 5.880
.000

5.880.0
00

80 5.880
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

213 Bisopr
olol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐỨC 
VIỆT

0309561353 131.2
58.40

0

131.25
8.400

86 131.2
58.40

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

214 Bisopr CÔNG 0100108536 6.600 6.600.0 86 6.600 12 12 
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olol + 
hydroc
lorothi
azid

 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

.000 00 .000 tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

215 Bisopr
olol + 
hydroc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 18.24
0.000

18.240
.000

86 18.24
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

216 Bisopr
olol + 
hydroc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 32.13
0.000

32.130
.000

85 32.13
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



vị sử 
dụng

217 Bleom
ycin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 6.449
.940

6.449.9
40

86 6.449
.940

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

218 Botuli
num 
toxin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 99.41
8.800

99.418
.800

92 99.41
8.800

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

219 Brimon
idin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 TÂM 
ĐAN

0312000164 80.12
0.600

80.120
.600

92 80.12
0.600

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

220 Brimon
idin 
tartrat 
+ 
timolo
l

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 100.9
32.70

0

100.93
2.700

93 100.9
32.70

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

221 Brinzo
lamid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 11.67
0.000

11.670
.000

94 11.67
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

222 Brinzo
lamid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 11.67
0.000

11.670
.000

94 11.67
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

223 Bromh
exin 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 28.70
0.000

28.700
.000

85 28.70
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

224 Bromh
exin 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THƯƠ
NG 
MẠI 
ĐẠI 
THỦY

0107742614 151.3
00.00

0

151.30
0.000

83 151.3
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

225 Bromh
exin 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM

0102195615 125.1
93.60

0

125.19
3.600

85 125.1
93.60

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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 TÂN 
AN

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

226 Bromh
exin 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3  

0400102077 282.1
00.00

0

282.10
0.000

85 282.1
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

227 Bromh
exin 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3  

0400102077 10.00
0.000

10.000
.000

84 10.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

228 Bromh
exin 
hydroc

CÔNG
 TY 
TNHH 

4500220931 524.4
75.00

0

524.47
5.000

84 524.4
75.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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lorid DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

229 Budes
onid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 37.35
9.000

37.359
.000

94 37.35
9.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

230 Budes
onid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 6.300
.000

6.300.0
00

86 6.300
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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231 Budes
onid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 298.8
72.00

0

298.87
2.000

94 298.8
72.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

232 Budes
onid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
TẬP 
ĐOÀN
 
MERA
P

0101400572 288.0
00.00

0

288.00
0.000

88 288.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

233 Budeso
nid + 
Formot
erol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 109.5
00.00

0

109.50
0.000

94 109.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

234 Budeso
nid + 
formot
erol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 132.2
40.00

0

132.24
0.000

85 132.2
40.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

235 Budeso
nid + 
formot
erol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

0100109699 207.6
00.00

0

207.60
0.000

83 207.6
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

236 Budeso
nid + 
formot
erol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 109.5
00.00

0

109.50
0.000

94 109.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

237 Budeso
nid + 
formot
erol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 43.40
0.000

43.400
.000

94 43.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

238 Budeso
nid + 
Formot
erol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 1.953
.000.

000

1.953.0
00.000

94 1.953
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

239 Budeso
nid + 
formot
erol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA

0316417470 149.6
40.00

0

149.64
0.000

85 149.6
40.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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MED đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

240 Bupiva
cain 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 51.24
0.000

51.240
.000

86 51.24
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

241 Bupiva
cain 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 166.4
00.00

0

166.40
0.000

93 166.4
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

242 Bupiva
cain 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 

0316417470 24.72
5.000

24.725
.000

93 24.72
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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PHẨM
 
GIGA
MED

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

243 Cafein  
citrat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 42.00
0.000

42.000
.000

87 42.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

244 Calci 
carbon
at

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THÀN
H 
VINH

0307372752 95.20
0.000

95.200
.000

85 95.20
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

245 Calci 
carbon

CÔNG
 TY 

0314022149 135.9
54.00

135.95
4.000

86 135.9
54.00

12 
tháng

12 
tháng 
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at TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0 0 kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

246 Calci 
carbon
at

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 TÂY 
ÂU

0303218830 235.4
50.00

0

235.45
0.000

84 235.4
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

247 Calci 
carbon
at + 
calci 
glucon
olactat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
SANT
AV

0312124321 220.3
50.00

0

220.35
0.000

85 220.3
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

248 Calci 
carbon
at + 
calci 
glucon
olactat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
ĐỨC

0302339800 216.9
48.90

0

216.94
8.900

86 216.9
48.90

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

249 Calci 
carbon
at + 
calci 
glucon
olactat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 182.0
00.00

0

182.00
0.000

86 182.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

250 Calci 
carbon
at + 
calci 
glucon
olactat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
PHÁT

0309465233 81.90
0.000

81.900
.000

84 81.90
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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các 
đơn 
vị sử 
dụng

251 Calci 
carbon
at + 
vitami
n D3

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 97.50
0.000

97.500
.000

87 97.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

252 Calci 
carbon
at + 
vitami
n D3

Công 
ty 
TNHH 
Dược 
Phẩm 
và 
Trang 
Thiết 
Bị Y 
Tế Đại 
Trường
 Sơn

0311036601 70.00
0.000

70.000
.000

84 70.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

253 Calci 
carbon
at + 
vitami
n D3

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 123.1
52.40

0

123.15
2.400

85 123.1
52.40

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

254 Calci 
carbon
at + 
vitami
n D3

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐỨC 
VIỆT

0309561353 84.00
0.000

84.000
.000

83 84.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

255 Calci 
carbon
at + 
vitami
n D3

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 84.00
0.000

84.000
.000

84 84.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

256 Calci 
carbon
at + 
vitami
n D3

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 ĐẠI 
NAM

0305925578 74.00
0.000

74.000
.000

86 74.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

257 Calci 
carbon
at + 
vitami
n D3

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHẠM
 ANH

0303234399 135.0
00.00

0

135.00
0.000

85 135.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

258 Calci 
carbon
at + 
vitami
n D3

CÔNG
 TY 
TNHH 
TM 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHAN
G TÍN

0315681994 23.75
0.000

23.750
.000

85 23.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

259 Calci 
carbon
at + 
vitami

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC

0304819721 57.00
0.000

57.000
.000

93 57.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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n D3  
PHẨM
 ĐỨC 
ANH

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

260 Calci 
clorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 
VIDI
PHA

0300470246 4.422
.600

4.422.6
00

84 4.422
.600

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

261 Calci 
folinat  
(folini
c acid, 
leucov
orin)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 2.300
.000

2.300.0
00

87 2.300
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

262 Calci CÔNG 0302128158 29.20 29.200 86 29.20 12 12 
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glucon
at

 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
TRÍ

0.000 .000 0.000 tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

263 Calci 
glycer
ophosp
hat + 
magnes
i 
glucon
at

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
SUND
IAL 
PHA
RMA

0304124198 224.7
00.00

0

224.70
0.000

84 224.7
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

264 Calci 
glycer
ophosp
hat + 
magnes
i 
glucon
at

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
TÍN

0314391643 587.4
00.00

0

587.40
0.000

84 587.4
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

265 Calci 
glycer
ophosp
hat + 
magnes
i 
glucon
at

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
  
ATIP
HAR
M

0313142700 25.25
0.000

25.250
.000

82 25.25
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

266 Calci 
lactat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 ME 
TA

0307159495 87.96
0.000

87.960
.000

85 87.96
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

267 Calci 
lactat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 678.9
30.00

0

678.93
0.000

85 678.9
30.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

268 Calci 
lactat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VINH 
ĐỨC

2200369207 21.25
0.000

21.250
.000

84 21.25
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

269 Calci 
lactat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THÀN
H 
VINH

0307372752 1.767
.079.

200

1.767.0
79.200

85 1.767
.079.
200

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

270 Calci 
lactat

CÔNG
 TY 
TNHH 
HAVI
PHAR
M ÂU 
CHÂ
U

0402065575 216.0
00.00

0

216.00
0.000

83 216.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

271 Calci-
3-
methyl
-2-
oxoval
erat + 
calci-4
-
methyl
-2- 
oxoval
erat + 
calci-2
-
oxo-3-
phenyl
propio
nat + 
caIci-3
-
methyl
-2-
oxobut
yrat + 
calci-
DL-2-
hydrox
y-4-
methyl
thiobut
yrat + 
L-
lysin 
acetat 
+ L-
threoni
n + L-
trypto
phan + 
L-

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VILLA
-
VILL
A

0314124567 19.79
8.000

19.798
.000

83 19.79
8.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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histidi
n + L-
tyrosin 
(*)

272 Calcipo
triol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 90.09
0.000

90.090
.000

94 90.09
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

273 Calcipo
triol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
NGUY
ÊN 
ĐỨC

0400533877 47.25
0.000

47.250
.000

84 47.25
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

274 Candes
artan

CÔNG
 TY 
TNHH 
HAVI
PHAR
M ÂU 
CHÂ
U

0402065575 44.10
0.000

44.100
.000

84 44.10
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

275 Candes
artan

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
THÀN
H

0313040113 61.13
1.000

61.131
.000

85 61.13
1.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

276 Candes
artan

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SALU
D

0315711984 6.750
.000

6.750.0
00

90 6.750
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

277 Candes
artan

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 NDH

0316567589 19.95
0.000

19.950
.000

84 19.95
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

278 Candes
artan

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
NGUY
ÊN 
ĐỨC

0400533877 65.00
0.000

65.000
.000

86 65.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

279 Candes
artan 
+ 
hydroc
hlorot
hiazid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ARME
PHAC
O

0100109191 10.95
0.000

10.950
.000

84 10.95
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

280 Candes
artan 
+ 
hydroc

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 

4200562765 59.25
0.000

59.250
.000

87 59.25
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



hlorot
hiazid

DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

281 Candes
artan 
+ 
hydroc
hlorot
hiazid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
THÀN
H

0313040113 29.40
0.000

29.400
.000

84 29.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

282 Candes
artan 
+ 
Hydroc
hlorot
hiazid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
NGUY
ÊN 
ĐỨC

0400533877 67.88
0.000

67.880
.000

86 67.88
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

283 Candes CÔNG 0302975997 62.50 62.500 85 62.50 12 12 
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artan 
+ 
Hydroc
hlorot
hiazid

 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIỆP 
BÁCH 
NIÊN

0.000 .000 0.000 tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

284 Capeci
tabin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
HÓA 
CHẤT 
NAM 
LINH

0303569980 189.0
00.00

0

189.00
0.000

91 189.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

285 Captop
ril

CÔNG
 TY 
TNHH 
BÌNH 
VIỆT 
ĐỨC

0303114528 65.32
5.000

65.325
.000

92 65.32
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

286 Captop
ril

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
PYME
PHAR
CO

4400116704 72.98
3.400

72.983
.400

85 72.98
3.400

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

287 Captop
ril

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 44.07
2.600

44.072
.600

85 44.07
2.600

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

288 Captop
ril + 
Hydorc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
TNHH 
NACO
PHAR
M 
MIỀN 
NAM

0312864527 94.08
0.000

94.080
.000

84 94.08
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

289 Captop
ril + 
Hydorc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
THÀN
H

0313040113 36.51
9.000

36.519
.000

85 36.51
9.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

290 Captop
ril + 
Hydorc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
VÀ 
DỊCH 
VỤ 
2B

0107008643 29.25
0.000

29.250
.000

82 29.25
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

291 Carba
mazep
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG

0302597576 4.662
.000

4.662.0
00

94 4.662
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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 2 cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

292 Carba
zochr
om

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 10.43
7.000

10.437
.000

84 10.43
7.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

293 Carba
zochr
om

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 63.00
0.000

63.000
.000

86 63.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

294 Carbim
azol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM

0313040113 10.50
0.000

10.500
.000

85 10.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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TƯỜN
G 
THÀN
H

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

295 Carbet
ocin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 345.0
00.00

0

345.00
0.000

93 345.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

296 Carboc
istein

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
ANH 
KHO
A

0311051649 70.98
0.000

70.980
.000

86 70.98
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

297 Carboc
istein

CÔNG
 TY 
CỔ 

1801675824 74.25
0.000

74.250
.000

83 74.25
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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PHẦN 
Y 
DƯỢC
 SỨC 
KHỎE 
VÀNG
 FPL

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

298 Carboc
istein

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

4200562765 116.0
80.38

0

116.08
0.380

87 116.0
80.38

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

299 Carboc
istein

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
RELI
V

0314089150 20.50
0.000

20.500
.000

84 20.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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300 Carboc
istein

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
THÀN
H

0313040113 74.97
0.000

74.970
.000

85 74.97
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

301 Carboc
istein

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 43.50
0.000

43.500
.000

85 43.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

302 Carboc
istein

CÔNG
 TY 
TNHH 
HỒNG
 
PHÚC  
BẢO

0303207412 69.75
0.000

69.750
.000

85 69.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

303 Carboc
istein 
+ 
Promet
hazine  
HCL

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGỌC
 LAN

4401101845 65.00
0.000

65.000
.000

81 65.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

304 Carbop
latin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 18.90
0.000

18.900
.000

86 18.90
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

305 Carbop
latin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 

4100259564 38.58
7.500

38.587
.500

86 38.58
7.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

306 Carbop
rost 
tromet
hamin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 87.00
0.000

87.000
.000

87 87.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

307 Carved
ilol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 NAM 
ĐỒN
G

0305483312 33.75
0.000

33.750
.000

93 33.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

308 Carved
ilol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN

0313040113 9.450
.000

9.450.0
00

85 9.450
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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G 
THÀN
H

đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

309 Caspof
ungin*

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĂN 
LAM

0102159060 962.0
00.00

0

962.00
0.000

84 962.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

310 Caspof
ungin*

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĂN 
LAM

0102159060 75.60
0.000

75.600
.000

84 75.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

311 Cefacl
or

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 

4500220931 267.3
30.00

0

267.33
0.000

87 267.3
30.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

312 Cefacl
or

CÔNG
 TY 
TNHH 
HỒNG
 
PHÚC  
BẢO

0303207412 37.00
0.000

37.000
.000

84 37.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

313 Cefacl
or

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

4500220931 258.7
50.00

0

258.75
0.000

87 258.7
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

314 Cefacl
or

CÔNG
 TY 

0101400572 841.5
00.00

841.50
0.000

88 841.5
00.00

12 
tháng

12 
tháng 
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CỔ 
PHẦN 
TẬP 
ĐOÀN
 
MERA
P

0 0 kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

315 Cefacl
or

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 571.9
35.00

0

571.93
5.000

83 571.9
35.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

316 Cefacl
or

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 U.N.I 
VIỆT 
NAM 

0102041728 1.386
.000.

000

1.386.0
00.000

93 1.386
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

317 Cefacl
or

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
NHẬT 
MINH  
HOLD
INGS 
GROU
P

0107890612 1.928
.090.

000

1.928.0
90.000

85 1.928
.090.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

318 Cefadr
oxil

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
HIỀN

0301046079 41.49
4.800

41.494
.800

84 41.49
4.800

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

319 Cefadr
oxil

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
PYME
PHAR
CO

4400116704 29.98
8.000

29.988
.000

87 29.98
8.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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các 
đơn 
vị sử 
dụng

320 Cefadr
oxil

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
ALAS
KA

0315599066 108.0
00.00

0

108.00
0.000

84 108.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

321 Cefadr
oxil

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 
TV.P
HAR
M

2100274872 126.9
00.00

0

126.90
0.000

87 126.9
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

322 Cefale
xin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
PYME
PHAR
CO

4400116704 78.36
9.900

78.369
.900

85 78.36
9.900

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

323 Cefale
xin

Công 
ty 
TNHH 
dược 
phẩm 
Gia 
Nguyê
n

6000460086 413.4
76.80

0

413.47
6.800

84 413.4
76.80

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

324 Cefale
xin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 
TV.P
HAR
M

2100274872 715.7
99.50

0

715.79
9.500

92 715.7
99.50

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

325 Cefale
xin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 

4500200808 761.2
24.91

2

761.22
4.912

89 761.2
24.91

2

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

326 Cefale
xin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 69.00
0.000

69.000
.000

87 69.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

327 Cefam
andol

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 DUY 
ANH

0303418205 100.0
00.00

0

100.00
0.000

85 100.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

328 Cefam
andol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 

0104628198 96.00
0.000

96.000
.000

85 96.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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AFP 
GIA 
VŨ

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

329 Cefam
andol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
ALAS
KA

0315599066 376.0
00.00

0

376.00
0.000

83 376.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

330 Cefazo
lin

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
IMEX
PHA
RM

1400384433 17.32
5.000

17.325
.000

87 17.32
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

331 Cefazo CÔNG 0600206147 37.98 37.989 83 37.98 12 12 
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lin  TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 NAM 
HÀ

9.000 .000 9.000 tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

332 Cefdin
ir

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 ME 
TA

0307159495 30.49
5.000

30.495
.000

85 30.49
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

333 Cefdin
ir

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 280.8
00.00

0

280.80
0.000

84 280.8
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

334 Cefdin
ir

Công 
ty Cổ 
Phần 
Thươn
g Mại 
Dược 
Phẩm 
PVN

0312147840 120.0
00.00

0

120.00
0.000

85 120.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

335 Cefdin
ir

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VẠN 
KHA
NG

0313832648 99.96
0.000

99.960
.000

84 99.96
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

336 Cefdin
ir

CÔNG
 TY 
TNHH 
ĐẦU 
TƯ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y 
DƯỢC
 ĐỨC 
KHA
NG

0315012094 107.0
00.00

0

107.00
0.000

85 107.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

337 Cefdin
ir

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
  SAO 
MỘC

0313102867 188.5
00.00

0

188.50
0.000

85 188.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

338 Cefep
im

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 293.2
00.00

0

293.20
0.000

85 293.2
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

339 Cefep
im

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SALU
D

0315711984 120.0
00.00

0

120.00
0.000

83 120.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

340 Cefix
im

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
TẬP 
ĐOÀN
 
MERA
P

0101400572 128.2
50.00

0

128.25
0.000

88 128.2
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

341 Cefix
im

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
IMEX
PHA
RM

1400384433 443.6
25.00

0

443.62
5.000

89 443.6
25.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

342 Cefix
im

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
TẬP 
ĐOÀN

0101400572 7.000
.000

7.000.0
00

89 7.000
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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MERA
P

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

343 Cefix
im

CÔNG
 TY 
TNHH 
SẢN 
XUẤT 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DỊCH 
VỤ 
NHẤT 
HUY

1801612912 2.064
.000.

000

2.064.0
00.000

93 2.064
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

344 Cefix
im

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VINH 
ĐỨC

2200369207 182.7
00.00

0

182.70
0.000

87 182.7
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

345 Cefix
im

CÔNG
 TY 
CỔ 

3603605868 471.9
00.00

0

471.90
0.000

87 471.9
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



PHẦN 
KHOA
 HỌC 
DƯỢC
 
PHẨM
 
ISAK
A

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

346 Cefix
im

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
TẬP 
ĐOÀN
 
MERA
P

0101400572 658.3
50.00

0

658.35
0.000

89 658.3
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

347 Cefope
razon

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
NGUY
ÊN 
ĐỨC

0400533877 70.00
0.000

70.000
.000

85 70.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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348 Cefope
razon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 TÂY 
ÂU

0303218830 230.0
00.00

0

230.00
0.000

85 230.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

349 Cefope
razon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 TÂY 
ÂU

0303218830 1.335
.000.

000

1.335.0
00.000

85 1.335
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

350 Cefope
razon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
ALAS
KA

0315599066 1.009
.050.

000

1.009.0
50.000

83 1.009
.050.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

351 Cefope
razon 
+ 
sulbac
tam

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 472.0
00.00

0

472.00
0.000

87 472.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

352 Cefope
razon 
+ 
sulbac
tam

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
NGUY
ÊN 
ĐỨC

0400533877 444.0
00.00

0

444.00
0.000

85 444.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

353 Cefope
razon 
+ 
sulbac
tam

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
VÀ 
DỊCH 
VỤ 
2B

0107008643 336.0
00.00

0

336.00
0.000

83 336.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

354 Cefope
razon 
+ 
sulbac
tam

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ARME
PHAC
O

0100109191 255.0
00.00

0

255.00
0.000

83 255.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

355 Cefot
axim

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
IMEX
PHA
RM

1400384433 861.6
13.20

0

861.61
3.200

88 861.6
13.20

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

356 Cefot
axim

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 

4500220931 52.09
7.850

52.097
.850

86 52.09
7.850

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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RAN
G

đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

357 Cefot
axim

CÔNG
 TY 
TNHH 
SK 
QUỐC
 TẾ 

0313299130 1.382
.977.

700

1.382.9
77.700

85 1.382
.977.
700

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

358 Cefoti
am

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
ĐÀ 
NẴN
G

0400101404 62.47
5.000

62.475
.000

86 62.47
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

359 Cefoti
am

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC

0600337774 24.00
0.000

24.000
.000

87 24.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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PHẨM
 
MINH  
DÂN

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

360 Cefoxi
tin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 52.51
0.000

52.510
.000

87 52.51
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

361 Cefoxi
tin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 TỰ 
ĐỨC

0310982229 684.0
00.00

0

684.00
0.000

92 684.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

362 Cefoxi
tin

CÔNG
 TY 

4100259564 526.9
19.40

526.91
9.400

87 526.9
19.40

12 
tháng

12 
tháng 
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CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

0 0 kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

363 Cefpo
doxim

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
TẬP 
ĐOÀN
 
MERA
P

0101400572 123.0
00.00

0

123.00
0.000

88 123.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

364 Cefpo
doxim

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
DƯỢC
 VIỆT

0310838761 98.60
0.000

98.600
.000

86 98.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

365 Cefpo
doxim

CÔNG
 TY 
TNHH 
HAVI
PHAR
M ÂU 
CHÂ
U

0402065575 71.10
0.000

71.100
.000

84 71.10
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

366 Cefpo
doxim

CÔNG
 TY 
TNHH 
HAVI
PHAR
M ÂU 
CHÂ
U

0402065575 85.00
0.000

85.000
.000

85 85.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

367 Cefpo
doxim

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 125.9
35.00

0

125.93
5.000

85 125.9
35.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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các 
đơn 
vị sử 
dụng

368 Cefpo
doxim

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 
TV.P
HAR
M

2100274872 662.2
00.00

0

662.20
0.000

89 662.2
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

369 Cefpo
doxim

CÔNG
 TY 
TNHH 
SẢN 
XUẤT 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DỊCH 
VỤ 
NHẤT 
HUY

1801612912 8.820
.000

8.820.0
00

82 8.820
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

370 Cefpi
rom

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
BENO
VAS

0314033736 370.0
00.00

0

370.00
0.000

82 370.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

371 Cefpi
rom

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 NDH

0316567589 132.5
00.00

0

132.50
0.000

83 132.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

372 Cefrad
in

CÔNG
 TY 
TNHH 
NACO
PHAR
M 
MIỀN 
NAM

0312864527 161.6
00.00

0

161.60
0.000

84 161.6
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

373 Cefrad
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VẬT 
TƯ Y 

3200042637 78.75
0.000

78.750
.000

84 78.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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TẾ 
QUẢN
G TRỊ

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

374 Cefrad
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
VINP
HARC
O

0309938345 48.00
0.000

48.000
.000

87 48.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

375 Ceftaz
idim

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
ĐÀ 
NẴN
G

0400101404 103.9
50.00

0

103.95
0.000

85 103.9
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

376 Ceftaz
idim

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC

4500220931 285.0
54.00

0

285.05
4.000

86 285.0
54.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

377 Ceftaz
idim

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 1.760
.000.

000

1.760.0
00.000

85 1.760
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

378 Ceftiz
oxim

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
BENO
VAS

0314033736 69.00
0.000

69.000
.000

83 69.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

379 Ceftiz CÔNG 0315599066 275.0 275.00 83 275.0 12 12 
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oxim  TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
ALAS
KA

00.00
0

0.000 00.00
0

tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

380 Ceftiz
oxim

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 NAM 
HÀ

0600206147 342.0
00.00

0

342.00
0.000

83 342.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

381 Ceftri
axon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
AFP 
GIA 
VŨ

0104628198 48.75
0.000

48.750
.000

86 48.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

382 Ceftri
axon

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 466.0
00

466.00
0

92 466.0
00

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

383 Ceftri
axon

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HELI
OS

0314119045 1.377
.000.

000

1.377.0
00.000

86 1.377
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

384 Ceftri
axon

CÔNG
 TY 
TNHH 
BÌNH 
VIỆT 
ĐỨC

0303114528 1.431
.750.

000

1.431.7
50.000

94 1.431
.750.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

385 Cefur
oxim

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 
VIDI
PHA

0300470246 14.91
0.000

14.910
.000

86 14.91
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

386 Cefur
oxim

CÔNG
 TY 
TNHH 
NACO
PHAR
M 
MIỀN 
NAM

0312864527 112.0
00.00

0

112.00
0.000

93 112.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

387 Cefur
oxim

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 336.0
00.00

0

336.00
0.000

87 336.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

388 Cefur
oxim

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 197.0
91.00

0

197.09
1.000

89 197.0
91.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

389 Cefur
oxim

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 3.250
.500

3.250.5
00

87 3.250
.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

390 Celeco
xib

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 

0315215979 227.5
00.00

0

227.50
0.000

91 227.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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PHẨM
 
KHÁN
H HÀ

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

391 Celeco
xib

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐỨC 
VIỆT

0309561353 64.36
2.500

64.362
.500

85 64.36
2.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

392 Celeco
xib

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
QUỐC
 TẾ 
HƯNG
 
THỊN
H

0313319676 180.0
00.00

0

180.00
0.000

84 180.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

393 Celeco
xib

CÔNG
 TY 
TNHH 

0315711984 13.23
0.000

13.230
.000

82 13.23
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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DƯỢC
 
PHẨM
 
SALU
D

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

394 Cetiriz
in

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
TRÍ

0302128158 737.1
00.00

0

737.10
0.000

93 737.1
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

395 Cetiriz
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 ĐẠI 
NAM

0305925578 45.00
0.000

45.000
.000

85 45.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



396 Cetiriz
in

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 112.6
05.78

0

112.60
5.780

85 112.6
05.78

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

397 Cetiriz
in

CÔNG
 TY 
TNHH  
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
NGỌC
 
KHÁ
NH

0315284002 16.80
0.000

16.800
.000

79 16.80
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

398 Chlorp
henira
min 
(hydro
gen 
maleat
)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

4200562765 32.21
0.360

32.210
.360

87 32.21
0.360

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

399 Chlorp
henira
min + 
dextro
metho
rphan

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
THÀN
H

0313040113 34.31
4.000

34.314
.000

85 34.31
4.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

400 Chủng  
Rotavi
rus ở 
người 
sống 
giảm 
độc 
lực 
chủng 
RIX44
14

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 35.03
5.950

35.035
.950

93 35.03
5.950

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

401 Cilost
azol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐỨC 
ANH

0304819721 24.88
5.000

24.885
.000

94 24.88
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

402 Cimeti
din

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 AT & 
C

0313369758 114.9
54.00

0

114.95
4.000

85 114.9
54.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

403 Cinnar
izin

CÔNG
 TY 
TNHH 
ĐẠI 
BẮC - 
MIỀN 
NAM

0303646106 730.2
48.75

0

730.24
8.750

90 730.2
48.75

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

404 Ciprof
ibrat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 

4500200808 400.0
00.00

0

400.00
0.000

85 400.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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TẾ  
NINH 
THUẬ
N

đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

405 Ciprof
ibrat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 ĐẠI 
NAM

0305925578 141.0
00.00

0

141.00
0.000

85 141.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

406 Ciprof
loxaci
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

0301140748 97.61
0.000

97.610
.000

94 97.61
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

407 Ciprof
loxaci
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC

0600337774 13.80
4.000

13.804
.000

86 13.80
4.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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PHẨM
 
MINH  
DÂN

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

408 Ciprof
loxaci
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
KHAN
G TRÍ

0314309624 26.95
0.000

26.950
.000

77 26.95
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

409 Ciprof
loxaci
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

4200562765 40.00
0.000

40.000
.000

89 40.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

410 Ciprof
loxaci

CÔNG
 TY 

2100274872 63.65
8.400

63.658
.400

85 63.65
8.400

12 
tháng

12 
tháng 
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n CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 
TV.P
HAR
M

kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

411 Ciprof
loxaci
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 TRE 
XAN
H

0315086882 2.747
.000.

000

2.747.0
00.000

83 2.747
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

412 Ciprof
loxaci
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 529.4
70.00

0

529.47
0.000

86 529.4
70.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

413 Ciprof
loxaci
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 255.8
40.00

0

255.84
0.000

92 255.8
40.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

414 Ciprof
loxaci
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 5.220
.000

5.220.0
00

87 5.220
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

415 Ciprof
loxaci
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 QDU

2500573637 334.9
50.00

0

334.95
0.000

86 334.9
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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các 
đơn 
vị sử 
dụng

416 Ciprof
loxaci
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HELI
OS

0314119045 415.8
00.00

0

415.80
0.000

85 415.8
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

417 Cispla
tin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 10.49
8.950

10.498
.950

87 10.49
8.950

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

418 Citicol
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
AFP 
GIA 
VŨ

0104628198 180.1
80.00

0

180.18
0.000

85 180.1
80.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

419 Clarit
hromy
cin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H HÀ

0315215979 76.52
8.000

76.528
.000

90 76.52
8.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

420 Clarit
hromy
cin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 96.65
8.450

96.658
.450

89 96.65
8.450

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

421 Clind
amyci
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM

0301329486 15.40
0.000

15.400
.000

86 15.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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KHƯƠ
NG 
DUY

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

422 Clind
amyci
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
  
ATIP
HAR
M

0313142700 6.810
.000

6.810.0
00

83 6.810
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

423 Clind
amyci
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHƯƠ
NG 
LINH 

0101370222 648.0
00.00

0

648.00
0.000

87 648.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

424 Clobet
asol 
propio
nat

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ

0310823236 97.50
0.000

97.500
.000

84 97.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHAN
G 
HUY

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

425 Clopid
ogrel

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3  

0400102077 395.7
84.00

0

395.78
4.000

87 395.7
84.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

426 Clopid
ogrel

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 ME 
TA

0307159495 282.8
67.00

0

282.86
7.000

84 282.8
67.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

427 Clorpr CÔNG 0400102091 52.61 52.618 86 52.61 12 12 
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omazi
n

 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA 

8.800 .800 8.800 tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

428 Clotri
mazol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

4500220931 12.10
0.000

12.100
.000

85 12.10
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

429 Clotri
mazol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
ANH 
KHO
A

0311051649 37.70
0.000

37.700
.000

84 37.70
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

430 Clotri
mazol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
- 
THÁI

0302166964 58.50
0.000

58.500
.000

83 58.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

431 Clotri
mazol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

4500220931 186.8
21.25

0

186.82
1.250

85 186.8
21.25

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

432 Clotri
mazol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
KHOA
 HỌC 
DƯỢC
 
PHẨM
 
ISAK
A

3603605868 17.60
0.000

17.600
.000

85 17.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

433 Clotri
mazol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

4500220931 14.50
0.000

14.500
.000

85 14.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

434 Clotri
mazol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 OPC 

0302560110 6.650
.000

6.650.0
00

83 6.650
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

435 Clotri
mazol 
+ 
Betam
ethaso
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 
RAN

4500220931 106.4
28.00

0

106.42
8.000

85 106.4
28.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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G cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

436 Cloxac
ilin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN
G 
KIM

4201121097 44.10
0.000

44.100
.000

85 44.10
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

437 Codein
 
campho
sulpho
nat + 
sulfoga
iacol + 
cao 
mềm 
grindel
ia

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
HÀ

0302375710 87.83
2.500

87.832
.500

93 87.83
2.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

438 Colchi
cin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM

0304026070 467.5
32.00

0

467.53
2.000

94 467.5
32.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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NHẤT 
ANH

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

439 Colist
in*

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 280.0
00.00

0

280.00
0.000

85 280.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

440 Colist
in*

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 661.5
00.00

0

661.50
0.000

85 661.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

441 Colist
in*

CÔNG
 TY 
CỔ 

0309938345 409.5
00.00

0

409.50
0.000

85 409.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
VINP
HARC
O

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

442 Colist
in*

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIỆP 
BÁCH 
NIÊN

0302975997 879.9
00.00

0

879.90
0.000

85 879.9
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

443 Cồn 
70°

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 OPC 

0302560110 228.1
83.69

0

228.18
3.690

87 228.1
83.69

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



444 Cồn 
70°

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 OPC 

0302560110 31.05
9.000

31.059
.000

87 31.05
9.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

445 Crotam
iton

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHƯƠ
NG 
DUY

0301329486 27.60
0.000

27.600
.000

84 27.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

446 Cyclo
phosp
hamid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
BENO
VAS

0314033736 2.750
.000

2.750.0
00

82 2.750
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

447 Cytidi
n-5mon
ophosp
hat 
disodi
um + 
uridin

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐAN 
THAN
H

0304528578 270.0
00.00

0

270.00
0.000

92 270.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

448 Cytidi
n-5mon
ophosp
hat 
disodi
um + 
uridin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 842.8
80.00

0

842.88
0.000

85 842.8
80.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

449 Dabiga
tran

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 91.16
4.000

91.164
.000

95 91.16
4.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

450 Dapagl
iflozin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3  

0400102077 75.00
0.000

75.000
.000

85 75.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

451 Dapagl
iflozin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 190.0
00.00

0

190.00
0.000

95 190.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

452 Dapagl
iflozin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 SAVI

0303923529 88.05
0.000

88.050
.000

88 88.05
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

453 Dapagl
iflozin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3  

0400102077 29.00
0.000

29.000
.000

85 29.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

454 Deferi
pron

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

0301140748 103.5
00.00

0

103.50
0.000

85 103.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

455 Deferi
pron

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 

0313142700 16.75
8.000

16.758
.000

82 16.75
8.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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PHẨM
  
ATIP
HAR
M

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

456 Desflu
ran

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 1.350
.000.

000

1.350.0
00.000

93 1.350
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

457 Deslor
atadin

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 4.725
.000

4.725.0
00

84 4.725
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

458 Deslor
atadin

CÔNG
 TY 

0301018498 157.5
00.00

157.50
0.000

85 157.5
00.00

12 
tháng

12 
tháng 
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TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÍN 
ĐỨC

0 0 kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

459 Deslor
atadin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
VIỆT 
PHÁP 
ĐỨC

0310608969 51.60
0.000

51.600
.000

91 51.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

460 Deslor
atadin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

4500220931 12.15
0.000

12.150
.000

87 12.15
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

461 Deslor
atadin

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 47.86
1.100

47.861
.100

84 47.86
1.100

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

462 Deslor
atadin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHẠM
 ANH

0303234399 66.00
0.000

66.000
.000

84 66.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

463 Deslor
atadin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA 

0400102091 12.77
1.000

12.771
.000

85 12.77
1.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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các 
đơn 
vị sử 
dụng

464 Deslor
atadin

Công 
ty Cổ 
Phần 
Thươn
g Mại 
Dược 
Phẩm 
PVN

0312147840 6.800
.000

6.800.0
00

84 6.800
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

465 Desmo
pressi
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 LÊ 
GIA

0315345209 17.50
0.000

17.500
.000

84 17.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

466 Dexam
ethaso
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 9.213
.600

9.213.6
00

86 9.213
.600

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

467 Dexchl
orphen
iramin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
ĐÀ 
NẴN
G

0400101404 217.7
28.00

0

217.72
8.000

84 217.7
28.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

468 Dexibu
profen

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 33.07
5.000

33.075
.000

87 33.07
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

469 Dexibu
profen

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 QDU

2500573637 147.0
00.00

0

147.00
0.000

86 147.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

470 Dexibu
profen

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIỆP 
BÁCH 
NIÊN

0302975997 105.0
00.00

0

105.00
0.000

84 105.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

471 Dexibu
profen

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
- 
PHÁP

0101261544 69.00
0.000

69.000
.000

92 69.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

472 Dextr
ometh
orphan

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  

2100274872 86.90
5.700

86.905
.700

87 86.90
5.700

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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DƯỢC
 
PHẨM
 
TV.P
HAR
M

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

473 Diacer
ein

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SALU
D

0315711984 69.60
0.000

69.600
.000

91 69.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

474 Diacer
ein

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
RELI
V

0314089150 14.58
0.000

14.580
.000

86 14.58
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

475 Diaze CÔNG 0100108536 171.3 171.36 95 171.3 12 12 
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pam  TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

60.00
0

0.000 60.00
0

tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

476 Diltia
zem

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 3.100
.000

3.100.0
00

86 3.100
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

477 Diclof
enac

CÔNG
 TY 
TNHH 
HAVI
PHAR
M ÂU 
CHÂ
U

0402065575 185.5
88.00

0

185.58
8.000

82 185.5
88.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

478 Diclof
enac

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 25.00
8.000

25.008
.000

87 25.00
8.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

479 Diclof
enac

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 17.94
0.000

17.940
.000

86 17.94
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

480 Diclof
enac

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
XUÂN

0314988077 59.45
0.000

59.450
.000

82 59.45
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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NGU
YÊN

với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

481 Diclof
enac

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NHẬT 
QUA
NG

0310004212 13.65
0.000

13.650
.000

85 13.65
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

482 Digox
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 3/2

0302408317 20.43
0.900

20.430
.900

87 20.43
0.900

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

483 Digox
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 

0104089394 3.520
.000

3.520.0
00

87 3.520
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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NỘI cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

484 Diltia
zem

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
THÀN
H

0313040113 1.883
.700

1.883.7
00

85 1.883
.700

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

485 Dihydr
o 
ergota
min 
mesyla
t

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
ĐỨC

0302339800 72.83
6.400

72.836
.400

86 72.83
6.400

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

486 Dinopr
oston

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM

0316417470 747.6
00.00

0

747.60
0.000

93 747.6
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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GIGA
MED

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

487 Diocta
hedral 
smecti
t

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
AN

0313972490 63.36
0.000

63.360
.000

85 63.36
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

488 Diosme
ctit

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

4500220931 1.512
.000

1.512.0
00

85 1.512
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

489 Diosm
in

CÔNG
 TY 
TNHH 

0311799579 329.4
00.00

0

329.40
0.000

94 329.4
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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DƯỢC
 MỸ 
PHẨM
 THÁI 
NHÂ
N

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

490 Diosm
in

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 TỰ 
ĐỨC

0310982229 58.80
0.000

58.800
.000

85 58.80
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

491 Diosm
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GOLD 
STAR 
PHA
RM

4201563553 1.651
.575.

000

1.651.5
75.000

85 1.651
.575.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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492 Diosmi
n + 
hesper
idin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐÔ 
THÀN
H

0301160832 56.25
0.000

56.250
.000

85 56.25
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

493 Diosmi
n + 
hesper
idin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 194.5
86.00

0

194.58
6.000

85 194.5
86.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

494 Diosmi
n + 
hesper
idin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 45.00
0.000

45.000
.000

87 45.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

495 Diphe
nhydr
amin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 6.073
.200

6.073.2
00

87 6.073
.200

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

496 Dobut
amin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
  
ATIP
HAR
M

0313142700 170.2
25.00

0

170.22
5.000

82 170.2
25.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

497 Dobut
amin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 OPC 

0302560110 3.954
.000

3.954.0
00

85 3.954
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

498 Doceta
xel

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 29.40
0.000

29.400
.000

86 29.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

499 Doceta
xel

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 24.74
9.550

24.749
.550

86 24.74
9.550

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

500 Dompe
ridon

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NHẤT 

0304026070 55.89
0.000

55.890
.000

94 55.89
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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ANH đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

501 Dompe
ridon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 24.20
1.690

24.201
.690

87 24.20
1.690

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

502 Dompe
ridon

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHẠM
 ANH

0303234399 38.40
0.000

38.400
.000

84 38.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

503 Dompe
ridon

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 

0303234399 340.8
00.00

0

340.80
0.000

84 340.8
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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PHẨM
 
PHẠM
 ANH

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

504 Đồng 
sulfat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIỆP 
BÁCH 
NIÊN

0302975997 162.0
00.00

0

162.00
0.000

85 162.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

505 Dorip
enem*

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DỊCH 
VỤ 
RITA 
PHẠ
M

0314294752 174.0
00.00

0

174.00
0.000

82 174.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

506 Doxaz
osin

CÔNG
 TY 

0316277551 13.50
0.000

13.500
.000

82 13.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
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TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHƯƠ
NG 
PHÚC  
AN

kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

507 Doxoru
bicin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 4.998
.000

4.998.0
00

86 4.998
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

508 Doxoru
bicin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 37.80
0.000

37.800
.000

86 37.80
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

509 Drotav
erin 
clohyd
rat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
THUẬ
N 
PHÁT

0500465187 12.76
0.000

12.760
.000

84 12.76
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

510 Drotav
erin 
clohyd
rat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 ME 
TA

0307159495 9.380
.000

9.380.0
00

84 9.380
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

511 Drotav
erin 
clohyd
rat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
THÀN
H

0313040113 233.8
45.50

0

233.84
5.500

86 233.8
45.50

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

512 Drotav
erin 
clohyd
rat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 ME 
TA

0307159495 42.60
0.000

42.600
.000

85 42.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

513 Dung 
dịch 
lọc 
màng 
bụng

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 335.0
00.00

0

335.00
0.000

86 335.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

514 Dung 
dịch 
lọc 
màng 
bụng

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 

4100259564 272.0
00.00

0

272.00
0.000

86 272.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

515 Dung 
dịch 
lọc 
máu 
dùng 
trong 
thận 
nhân 
tạo

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 2.787
.750.

000

2.787.7
50.000

87 2.787
.750.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

516 Dung 
dịch 
lọc 
máu 
dùng 
trong 
thận 
nhân 
tạo

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 4.133
.766.

000

4.133.7
66.000

87 4.133
.766.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

517 Dung 
dịch 
lọc 
máu 
liên 

CÔNG
 TY 
TNHH 
THIẾT
 BỊ Y 

0101088272 4.900
.000.

000

4.900.0
00.000

91 4.900
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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tục (có 
hoặc 
không 
có 
chống 
đông 
bằng 
citrat; 
có 
hoặc 
không 
có 
chứa 
lactat)

TẾ 
PHƯƠ
NG 
ĐÔN
G

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

518 Dutast
erid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 790.0
00.00

0

790.00
0.000

92 790.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

519 Dutast
erid

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 329.1
17.00

0

329.11
7.000

85 329.1
17.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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520 Ebasti
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SALU
D

0315711984 396.0
00.00

0

396.00
0.000

91 396.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

521 Ebasti
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
  
ATIP
HAR
M

0313142700 11.50
0.000

11.500
.000

82 11.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

522 Ebasti
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 AT & 
C

0313369758 149.9
40.00

0

149.94
0.000

84 149.9
40.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

523 Econaz
ol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 TÂY 
ÂU

0303218830 45.60
0.000

45.600
.000

85 45.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

524 Enalap
ril

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
DƯỢC
 VIỆT

0310838761 44.20
0.000

44.200
.000

86 44.20
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

525 Enalap
ril

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 

4100259564 389.7
70.29

0

389.77
0.290

88 389.7
70.29

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

526 Enalap
ril

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 & 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
PHÚC  
LỘC 

0104415182 213.7
50.00

0

213.75
0.000

85 213.7
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

527 Enalap
ril

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 ME 
TA

0307159495 144.0
00.00

0

144.00
0.000

85 144.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

528 Enalapr
il + 
hydroc
hlorot
hiazid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC

0500465187 516.6
00.00

0

516.60
0.000

85 516.6
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
THUẬ
N 
PHÁT

đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

529 Enalapr
il + 
hydroc
hlorot
hiazid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 ME 
TA

0307159495 69.61
5.000

69.615
.000

84 69.61
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

530 Enalapr
il + 
hydroc
hlorot
hiazid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
TRÍ

0302128158 108.5
00.00

0

108.50
0.000

86 108.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

531 Enalapr
il + 
hydroc

CÔNG
 TY 
TNHH 

0311051649 60.06
0.000

60.060
.000

85 60.06
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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hlorot
hiazid

DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
ANH 
KHO
A

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

532 Enalapr
il + 
hydroc
hlorot
hiazid

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 DUY 
ANH

0303418205 55.00
0.000

55.000
.000

93 55.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

533 Enalapr
il + 
hydroc
hlorot
hiazid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN
G 
KIM

4201121097 70.00
0.000

70.000
.000

85 70.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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534 Enalapr
il + 
hydroc
hlorot
hiazid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
Y 
DƯỢC
 SỨC 
KHỎE 
VÀNG
 FPL

1801675824 86.19
0.000

86.190
.000

83 86.19
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

535 Enoxap
arin 
(natri)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 560.0
00.00

0

560.00
0.000

92 560.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

536 Enteca
vir

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 MKT

0315579158 17.55
0.000

17.550
.000

84 17.55
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

537 Enteca
vir

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
  
ATIP
HAR
M

0313142700 38.40
0.000

38.400
.000

82 38.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

538 Enteca
vir

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
AMPH
ARCO 
U.S.A

3600510960 79.95
0.000

79.950
.000

87 79.95
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

539 Eperis
on

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 SAVI

0303923529 25.09
2.000

25.092
.000

88 25.09
2.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

540 Eprazi
non

CÔNG
 TY 
TNHH 
NACO
PHAR
M 
MIỀN 
NAM

0312864527 44.75
0.000

44.750
.000

86 44.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

541 Empagl
iflozin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 230.7
20.00

0

230.72
0.000

95 230.7
20.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

542 Empagl
iflozin

CÔNG
 TY 
TNHH 
TM 
DƯỢC
 
PHẨM
 

0315681994 17.85
0.000

17.850
.000

85 17.85
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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KHAN
G TÍN

đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

543 Empagl
iflozin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 265.3
30.00

0

265.33
0.000

95 265.3
30.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

544 Ephedr
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 435.7
50.00

0

435.75
0.000

94 435.7
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

545 Ertap
enem

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC

0302597576 110.4
84.20

0

110.48
4.200

94 110.4
84.20

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

546 Ertap
enem*

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SALU
D

0315711984 260.0
00.00

0

260.00
0.000

82 260.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

547 Erythr
omyci
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 
VIDI
PHA

0300470246 8.736
.000

8.736.0
00

84 8.736
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

548 Erythr
opoiet

CÔNG
 TY 

0100108536 675.0
00.00

675.00
0.000

84 675.0
00.00

12 
tháng

12 
tháng 
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in CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0 0 kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

549 Erythr
opoiet
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 7.125
.000.

000

7.125.0
00.000

84 7.125
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

550 Esome
prazol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 71.85
9.200

71.859
.200

95 71.85
9.200

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

551 Esome
prazol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 85.50
0.000

85.500
.000

86 85.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

552 Esome
prazol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHƯƠ
NG 
DUY

0301329486 323.2
00.00

0

323.20
0.000

88 323.2
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

553 Esome
prazol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SALA

0312567933 174.8
46.00

0

174.84
6.000

84 174.8
46.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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các 
đơn 
vị sử 
dụng

554 Esome
prazol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 529.1
00.00

0

529.10
0.000

87 529.1
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

555 Esome
prazol

CÔNG
 TY 
TNHH 
BÌNH 
VIỆT 
ĐỨC

0303114528 3.800
.000

3.800.0
00

93 3.800
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

556 Esome
prazol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT

0301140748 165.0
74.00

0

165.07
4.000

85 165.0
74.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

557 Esome
prazol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

0100109699 12.00
0.000

12.000
.000

86 12.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

558 Ethyl 
ester 
của 
acid 
béo 
iod 
hóa 
trong 
dầu 
hạt 
thuốc 
phiện

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

0301140748 620.0
00.00

0

620.00
0.000

94 620.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

559 Etodol
ac

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
VẬT 

0310838761 176.7
00.00

0

176.70
0.000

86 176.7
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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TƯ Y 
TẾ 
DƯỢC
 VIỆT

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

560 Etodol
ac

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHẠM
 ANH

0303234399 34.80
0.000

34.800
.000

85 34.80
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

561 Etoric
oxib

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 45.60
0.000

45.600
.000

86 45.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

562 Etoric
oxib

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC

0315711984 13.50
0.000

13.500
.000

91 13.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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PHẨM
 
SALU
D

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

563 Etoric
oxib

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐÔ 
THÀN
H

0301160832 98.00
0.000

98.000
.000

87 98.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

564 Etoric
oxib

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GLOB
AL 
PHAR
MACE
UTIC
AL

0313174325 36.50
0.000

36.500
.000

85 36.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

565 Ezetim CÔNG 0315647760 11.48 11.487 90 11.48 12 12 
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ibe  TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DỊCH 
VỤ 
DƯỢC
 NAM 
HÙN
G

7.000 .000 7.000 tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

566 Famoti
din

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 16.77
0.000

16.770
.000

88 16.77
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

567 Famoti
din

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
THÀN
H

0313040113 25.51
5.000

25.515
.000

84 25.51
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

568 Famoti
din

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 AT & 
C

0313369758 17.43
0.000

17.430
.000

85 17.43
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

569 Famoti
din

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
ĐÀ 
NẴN
G

0400101404 26.71
2.000

26.712
.000

85 26.71
2.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

570 Famoti
din

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 15.20
0.000

15.200
.000

87 15.20
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

571 Famoti
din

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 49.38
5.700

49.385
.700

86 49.38
5.700

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

572 Felodi
pin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
ĐỨC

0302339800 101.9
84.40

0

101.98
4.400

87 101.9
84.40

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

573 Fenofi
brat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂY 
NINH

3900244043 112.5
00.00

0

112.50
0.000

85 112.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

574 Fenofi
brat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 81.00
0.000

81.000
.000

85 81.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

575 Fenofi
brat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

0301140748 164.5
00.00

0

164.50
0.000

94 164.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

576 Fenofi
brat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM

0301450556 83.30
0.000

83.300
.000

85 83.30
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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 HUY 
CƯỜ
NG

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

577 Fenofi
brat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 MKT

0315579158 593.8
05.40

0

593.80
5.400

85 593.8
05.40

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

578 Fenofi
brat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

0301140748 116.0
00.00

0

116.00
0.000

95 116.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

579 Fenofi
brat

CÔNG
 TY 
CỔ 

0302597576 63.47
7.000

63.477
.000

95 63.47
7.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

580 Fenofi
brat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
TRÍ

0302128158 66.00
0.000

66.000
.000

85 66.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

581 Fenofi
brat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
TRÍ

0302128158 74.00
0.000

74.000
.000

86 74.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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582 Fenote
rol + 
ipratr
opium

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 754.2
41.10

0

754.24
1.100

94 754.2
41.10

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

583 Fentan
yl

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 
CODU
PHA

0300483319 440.0
00.00

0

440.00
0.000

83 440.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

584 Fexofe
nadin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐÔ 
THÀN
H

0301160832 22.20
0.000

22.200
.000

85 22.20
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

585 Fexofe
nadin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA 

0400102091 264.6
00.00

0

264.60
0.000

89 264.6
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

586 Fexofe
nadin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 2.932
.500

2.932.5
00

85 2.932
.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

587 Fexofe
nadin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
MỸ

0303513667 151.5
10.80

0

151.51
0.800

85 151.5
10.80

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

588 Fexofe
nadin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHẠM
 ANH

0303234399 21.60
0.000

21.600
.000

85 21.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

589 Fexofe
nadin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 12.58
9.200

12.589
.200

90 12.58
9.200

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

590 Fexofe
nadin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ

0303710337 112.2
00.00

0

112.20
0.000

84 112.2
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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NG đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

591 Filgra
stim

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
XUẤT 
NHẬP 
KHẨU
 
THER
A

0316241844 16.50
0.000

16.500
.000

82 16.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

592 Flavox
at

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
MỸ

0303513667 16.55
0.100

16.550
.100

85 16.55
0.100

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

593 Flucon
azol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 

0304026070 39.80
0.000

39.800
.000

94 39.80
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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PHẨM
 
NHẤT 
ANH

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

594 Flucon
azol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHẠM
 ANH

0303234399 7.600
.000

7.600.0
00

85 7.600
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

595 Flucon
azol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHƯƠ
NG 
DUY

0301329486 9.800
.000

9.800.0
00

88 9.800
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

596 Flucon
azol

CÔNG
 TY 

0310823236 28.70
0.000

28.700
.000

93 28.70
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
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TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHAN
G 
HUY

kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

597 Flucon
azol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHẠM
 ANH

0303234399 85.68
0.000

85.680
.000

85 85.68
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

598 Flunar
izin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 1.053
.125.

000

1.053.1
25.000

86 1.053
.125.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

599 Flunar
izin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 162.5
00.00

0

162.50
0.000

86 162.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

600 Flunar
izin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 
TV.P
HAR
M

2100274872 7.940
.100

7.940.1
00

87 7.940
.100

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

601 Fluoro
metho
lon

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
THƯƠ

0306602280 76.71
5.100

76.715
.100

87 76.71
5.100

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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NG 
MẠI 
DỊCH 
VỤ 
DU 
LỊCH 
MÂY 
VÀN
G

các 
đơn 
vị sử 
dụng

602 Fluoro
metho
lon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
TẬP 
ĐOÀN
 
MERA
P

0101400572 70.40
0.000

70.400
.000

86 70.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

603 Fluorou
racil 
(5-FU)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 7.875
.000

7.875.0
00

86 7.875
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

604 Fluoxe
tin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC

0301329486 46.20
0.000

46.200
.000

86 46.20
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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PHẨM
 
KHƯƠ
NG 
DUY

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

605 Flutic
ason 
furoat
e

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
TẬP 
ĐOÀN
 
MERA
P

0101400572 108.0
00.00

0

108.00
0.000

87 108.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

606 Flutic
ason 
furoat
e

CÔNG
 TY 
TNHH 
HỒNG
 
PHÚC  
BẢO

0303207412 73.20
0.000

73.200
.000

82 73.20
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

607 Flutic
ason 

CÔNG
 TY 

0101400572 259.2
00.00

259.20
0.000

87 259.2
00.00

12 
tháng

12 
tháng 
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propio
nat

CỔ 
PHẦN 
TẬP 
ĐOÀN
 
MERA
P

0 0 kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

608 Flutic
ason 
propio
nat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 15.96
9.300

15.969
.300

95 15.96
9.300

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

609 Fluvas
tatin

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 51.72
9.300

51.729
.300

85 51.72
9.300

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

610 Fluvas
tatin

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
TÍN

0314391643 473.6
97.00

0

473.69
7.000

85 473.6
97.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

611 Fluvas
tatin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIỆP 
BÁCH 
NIÊN

0302975997 652.0
50.00

0

652.05
0.000

84 652.0
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

612 Furos
emid

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
AGIM
EXPH
ARM

1600699279 3.500
.000

3.500.0
00

85 3.500
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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các 
đơn 
vị sử 
dụng

613 Furos
emid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 455.0
00.00

0

455.00
0.000

93 455.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

614 Furos
emid

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHAN
G 
HUY

0310823236 133.1
40.00

0

133.14
0.000

84 133.1
40.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

615 Furos
emid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 

4500200808 6.800
.000

6.800.0
00

86 6.800
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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THUẬ
N

ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

616 Furos
emid

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
HIỀN

0301046079 4.725
.000

4.725.0
00

84 4.725
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

617 Furose
mid + 
spiron
olacto
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
ĐỨC

0302339800 2.499
.000

2.499.0
00

85 2.499
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

618 Fusidic
 acid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 

0303234399 136.3
20.00

0

136.32
0.000

84 136.3
20.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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PHẠM
 ANH

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

619 Fusidic
 acid + 
hydroc
ortison

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 HOA 
SEN

0304123959 4.989
.000

4.989.0
00

85 4.989
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

620 Fusidic
 acid + 
hydroc
ortison

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 97.13
0.000

97.130
.000

93 97.13
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

621 Fusidic
 acid + 
hydroc
ortison

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC

0304123959 48.89
0.000

48.890
.000

85 48.89
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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PHẨM
 HOA 
SEN

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

622 Gabape
ntin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NHẤT 
ANH

0304026070 3.100
.000

3.100.0
00

94 3.100
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

623 Gabape
ntin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐỨC 
VIỆT

0309561353 18.48
0.000

18.480
.000

86 18.48
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

624 Gabape CÔNG 0309561353 201.6 201.60 86 201.6 12 12 
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ntin  TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐỨC 
VIỆT

00.00
0

0.000 00.00
0

tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

625 Gabape
ntin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 65.94
0.000

65.940
.000

84 65.94
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

626 Gabape
ntin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 120.9
00.00

0

120.90
0.000

85 120.9
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

627 Gadote
ric 
acid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

0301140748 286.0
00.00

0

286.00
0.000

95 286.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

628 Gancyc
lovir*

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
BENO
VAS

0314033736 72.69
9.900

72.699
.900

81 72.69
9.900

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

629 Gemfib
rozil

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
TÍN

0314391643 609.0
00.00

0

609.00
0.000

86 609.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

630 Gentam
icin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 34.47
6.000

34.476
.000

86 34.47
6.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

631 Ginkgo
 biloba

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
BÁCH 
KHA
NG

0309465755 996.8
00.00

0

996.80
0.000

85 996.8
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

632 Ginkgo
 biloba

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
  VÀ 
TRAN
G 

0310228004 897.6
00.00

0

897.60
0.000

93 897.6
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
THÀN
H 
LONG

cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

633 Cao 
ginkgo 
biloba 
+ 
heptam
inol 
clohyd
rat + 
troxeru
tin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
HÀ

0302375710 21.42
0.000

21.420
.000

92 21.42
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

634 Gliben
clamid 
+ 
metfo
rmin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SONG 
VIỆT

0307657959 185.4
00.00

0

185.40
0.000

87 185.4
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

635 Gliben
clamid 
+ 
metfo
rmin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM

0309561353 203.2
80.00

0

203.28
0.000

85 203.2
80.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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 ĐỨC 
VIỆT

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

636 Gliben
clamid 
+ 
metfo
rmin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 191.5
20.00

0

191.52
0.000

89 191.5
20.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

637 Gliben
clamid 
+ 
metfo
rmin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 183.1
20.00

0

183.12
0.000

89 183.1
20.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

638 Gliben
clamid 
+ 

CÔNG
 TY 
TNHH 

0315647760 188.3
28.00

0

188.32
8.000

82 188.3
28.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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metfo
rmin

THƯƠ
NG 
MẠI 
DỊCH 
VỤ 
DƯỢC
 NAM 
HÙN
G

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

639 Glicla
zid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

4500220931 428.4
00.00

0

428.40
0.000

95 428.4
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

640 Glicla
zid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

4500220931 313.9
50.00

0

313.95
0.000

95 313.9
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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641 Glicla
zid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 & 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
PHÚC  
LỘC 

0104415182 99.00
0.000

99.000
.000

84 99.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

642 Glicla
zid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
Y 
DƯỢC
 SỨC 
KHỎE 
VÀNG
 FPL

1801675824 1.722
.867.

300

1.722.8
67.300

83 1.722
.867.
300

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

643 Gliclaz
id + 
metfo
rmin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
ÂU 
VIỆT

0309379217 2.882
.100.

000

2.882.1
00.000

85 2.882
.100.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

644 Gliclaz
id + 
metfo
rmin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
ÂU 
VIỆT

0309379217 336.0
00.00

0

336.00
0.000

83 336.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

645 Glimep
irid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 OPC 

0302560110 29.70
0.000

29.700
.000

86 29.70
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

646 Glimep
irid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 SAVI

0303923529 21.37
6.000

21.376
.000

88 21.37
6.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

647 Glimep
irid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

4200562765 48.41
5.000

48.415
.000

87 48.41
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

648 Glimep
irid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 1.196
.000.

000

1.196.0
00.000

93 1.196
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

649 Glimep
irid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN

0313040113 58.62
4.000

58.624
.000

85 58.62
4.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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G 
THÀN
H

đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

650 Glimep
irid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 SAVI

0303923529 52.40
0.000

52.400
.000

88 52.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

651 Glimep
irid + 
metfo
rmin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

0301140748 363.0
00.00

0

363.00
0.000

87 363.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

652 Glimep
irid + 
metfo
rmin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC

0104415182 30.00
0.000

30.000
.000

84 30.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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PHẨM
 & 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
PHÚC  
LỘC 

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

653 Glimep
irid + 
metfo
rmin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 & 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
PHÚC  
LỘC 

0104415182 222.0
00.00

0

222.00
0.000

84 222.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

654 Glimep
irid + 
metfo
rmin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
ĐỨC

0302339800 919.8
82.32

0

919.88
2.320

87 919.8
82.32

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

655 Glipiz
id

CÔNG
 TY 

0102195615 212.6
25.00

212.62
5.000

84 212.6
25.00

12 
tháng

12 
tháng 
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TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0 0 kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

656 Glipiz
id

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
BENO
VAS

0314033736 23.89
5.000

23.895
.000

83 23.89
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

657 Glipiz
id

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 281.9
25.00

0

281.92
5.000

84 281.9
25.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

658 Glipiz
id

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GLOB
AL 
PHAR
MACE
UTIC
AL

0313174325 75.60
0.000

75.600
.000

85 75.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

659 Gluco
samin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 NDH

0316567589 66.00
0.000

66.000
.000

91 66.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

660 Gluco
samin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHƯƠ
NG 
DUY

0301329486 165.5
31.60

0

165.53
1.600

86 165.5
31.60

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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các 
đơn 
vị sử 
dụng

661 Gluco
samin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐÔ 
THÀN
H

0301160832 66.00
0.000

66.000
.000

84 66.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

662 Gluco
samin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 NDH

0316567589 420.0
00.00

0

420.00
0.000

91 420.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

663 Gluco
samin

CÔNG
 TY 
TNHH 
M & 
N 
HỢP 
NHẤT

0312507211 145.0
00.00

0

145.00
0.000

83 145.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

664 Gluco
samin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐÔ 
THÀN
H

0301160832 278.4
40.00

0

278.44
0.000

84 278.4
40.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

665 Gluco
samin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

0100109699 127.5
00.00

0

127.50
0.000

92 127.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

666 Gluco
samin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 

4500200808 60.00
0.000

60.000
.000

86 60.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

667 Gluco
se

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 6.000
.000

6.000.0
00

87 6.000
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

668 Gluco
se

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRƯỜ
NG 
KHA
NG

0303246179 311.1
68.00

0

311.16
8.000

83 311.1
68.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

669 Gluco
se

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 

0309829522 110.7
85.05

0

110.78
5.050

85 110.7
85.05

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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GONS
A

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

670 Gluco
se

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 28.98
0.000

28.980
.000

85 28.98
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

671 Gluco
se

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 63.36
5.925

63.365
.925

85 63.36
5.925

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

672 Glutat CÔNG 0302128158 75.00 75.000 87 75.00 12 12 
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hion  TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
TRÍ

0.000 .000 0.000 tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

673 Glycer
ol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 18.01
8.000

18.018
.000

85 18.01
8.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

674 Glycer
yl 
trinitra
t 
(Nitro
glyceri
n)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHƯƠ
NG 
DUY

0301329486 6.636
.000

6.636.0
00

85 6.636
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

675 Glycer
yl 
trinitra
t 
(Nitro
glyceri
n)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHƯƠ
NG 
DUY

0301329486 21.74
5.500

21.745
.500

85 21.74
5.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

676 Glycer
yl 
trinitra
t 
(Nitro
glyceri
n)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 BẾN 
TRE

1300382591 23.54
0.000

23.540
.000

94 23.54
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

677 Glycer
yl 
trinitra
t 
(Nitro
glyceri
n)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
  
ATIP
HAR
M

0313142700 152.5
00.00

0

152.50
0.000

83 152.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

678 Gosere
lin 
acetat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

0301140748 77.04
8.910

77.048
.910

94 77.04
8.910

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

679 Guaiaz
ulen + 
dimeth
icon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 140.0
00.00

0

140.00
0.000

84 140.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

680 Halope
ridol

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 9.177
.000

9.177.0
00

84 9.177
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

681 Halope
ridol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA 

0400102091 5.880
.000

5.880.0
00

86 5.880
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

682 Hepari
n 
(natri)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 2.819
.295.

000

2.819.2
95.000

94 2.819
.295.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

683 Hepari
n 
(natri)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 

0106778456 736.4
70.00

0

736.47
0.000

87 736.4
70.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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PHẨM
 
QUỐC
 TẾ - 
UK 
PHA
RMA

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

684 Huyết 
thanh 
kháng 
dại

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
KHUÊ

0400459581 31.00
4.400

31.004
.400

84 31.00
4.400

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

685 Huyết 
thanh 
kháng 
nọc 
rắn

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
KHUÊ

0400459581 11.62
8.750

11.628
.750

84 11.62
8.750

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

686 Huyết 
thanh 
kháng 

CÔNG
 TY 
CỔ 

0400459581 2.956
.800

2.956.8
00

85 2.956
.800

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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uốn 
ván

PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
KHUÊ

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

687 Huyết 
thanh 
kháng 
uốn 
ván

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
KHUÊ

0400459581 263.2
74.79

5

263.27
4.795

84 263.2
74.79

5

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

688 Hydroc
ortison

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 MỸ 
PHẨM
 AN 
PHÁT

0315469620 35.42
9.000

35.429
.000

82 35.42
9.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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689 Hydroc
ortison

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 12.97
8.000

12.978
.000

87 12.97
8.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

690 Hydroc
ortison

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
HIỀN

0301046079 88.20
0.000

88.200
.000

85 88.20
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

691 Hydroc
ortison

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
HIỀN

0301046079 11.57
0.000

11.570
.000

85 11.57
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

692 Hydroc
ortison

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 HOA 
SEN

0304123959 60.66
9.000

60.669
.000

85 60.66
9.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

693 Hydro
xocob
alamin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
TRÍ

0302128158 104.5
00.00

0

104.50
0.000

87 104.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

694 Hydro
xy 
chloro
quin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 

0100109699 8.960
.000

8.960.0
00

87 8.960
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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HÀ 
NỘI

thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

695 Hydrox
ypropy
lmethy
lcellul
ose

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
TẬP 
ĐOÀN
 
MERA
P

0101400572 99.00
0.000

99.000
.000

86 99.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

696 Hydro
xyurea

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
AN

0313972490 31.20
0.000

31.200
.000

85 31.20
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

697 Hyosci
n 
butylb
romid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHẠM

0303234399 52.50
0.000

52.500
.000

85 52.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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 ANH đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

698 Hyosci
n 
butylb
romid

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHAN
G 
HUY

0310823236 35.34
0.000

35.340
.000

84 35.34
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

699 Hyosci
n 
butylb
romid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 61.88
7.000

61.887
.000

87 61.88
7.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

700 Ibupro
fen

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GOLD 

4201563553 42.50
0.000

42.500
.000

85 42.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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STAR 
PHA
RM

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

701 Ibupro
fen

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
QUỐC
 TẾ 
HƯNG
 
THỊN
H

0313319676 22.40
0.000

22.400
.000

91 22.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

702 Ibupro
fen

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
THÀN
H

0313040113 2.940
.000

2.940.0
00

85 2.940
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

703 Ibupro
fen

CÔNG
 TY 

0303710337 40.00
0.000

40.000
.000

86 40.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
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TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

704 Ibupro
fen

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 12.60
0.000

12.600
.000

85 12.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

705 Ibupro
fen + 
Codei
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 
TV.P
HAR
M

2100274872 22.40
0.000

22.400
.000

87 22.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

706 Imatin
ib

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 11.60
0.000

11.600
.000

85 11.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

707 Imidap
ril

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 156.0
00.00

0

156.00
0.000

86 156.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

708 Imipe
nem + 
cilasta
tin*

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SALU
D

0315711984 310.0
00.00

0

310.00
0.000

83 310.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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các 
đơn 
vị sử 
dụng

709 Imipe
nem + 
cilasta
tin*

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 907.0
00.00

0

907.00
0.000

88 907.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

710 Imipe
nem + 
cilasta
tin*

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 9.702
.000.

000

9.702.0
00.000

87 9.702
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

711 Immun
e 
globul
in

CÔNG
 TY 
TNHH 
BÌNH 
VIỆT 
ĐỨC

0303114528 780.0
00.00

0

780.00
0.000

93 780.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

712 Immun
e 
globul
in

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 DUY 
ANH

0303418205 530.0
00.00

0

530.00
0.000

84 530.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

713 Indap
amid

CÔNG
 TY 
TNHH 
HAVI
PHAR
M ÂU 
CHÂ
U

0402065575 28.00
0.000

28.000
.000

85 28.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

714 Indome
thacin

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC

0304528578 136.0
00.00

0

136.00
0.000

92 136.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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PHẨM
 ĐAN 
THAN
H

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

715 Insulin 
analog  
tác 
dụng 
chậm, 
kéo 
dài 
(Glargi
ne, 
Detemi
r, 
Deglud
ec)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

0301140748 1.332
.000.

000

1.332.0
00.000

86 1.332
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

716 Insulin 
analog  
tác 
dụng 
chậm, 
kéo 
dài 
(Glargi
ne, 
Detemi
r, 
Deglud
ec)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 889.2
00.00

0

889.20
0.000

92 889.2
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

717 Insulin 
analog  
tác 
dụng 

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC

0301140748 666.0
00.00

0

666.00
0.000

86 666.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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chậm, 
kéo 
dài 
(Glargi
ne, 
Detemi
r, 
Deglud
ec)

 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

718 Insulin 
analog  
tác 
dụng 
chậm, 
kéo 
dài 
(Glargi
ne, 
Detemi
r, 
Deglud
ec)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 3.186
.000.

000

3.186.0
00.000

83 3.186
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

719 Insulin 
analog  
tác 
dụng 
nhanh,  
ngắn
(Aspart
, 
Lispro,
 
Glulisi
ne)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

0100109699 434.0
00.00

0

434.00
0.000

95 434.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

720 Insulin CÔNG 0316417470 452.3 452.37 94 452.3 12 12 
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analog  
trộn, 
hỗn 
hợp

 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

73.90
0

3.900 73.90
0

tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

721 Insulin 
người 
trộn, 
hỗn 
hợp

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
XUẤT 
NHẬP 
KHẨU
 Y TẾ 
THÀN
H 
PHỐ 
HỒ 
CHÍ 
MINH

0302366480 47.32
4.500

47.324
.500

94 47.32
4.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

722 Insulin 
người 
trộn, 
hỗn 
hợp

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 322.6
89.29

0

322.68
9.290

82 322.6
89.29

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

723 Iohexo
l

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 240.7
76.00

0

240.77
6.000

96 240.7
76.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

724 Iohexo
l

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 1.733
.240.

000

1.733.2
40.000

95 1.733
.240.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

725 Iodixa
nol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 363.8
25.00

0

363.82
5.000

96 363.8
25.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

726 Iohexo
l

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 182.7
42.00

0

182.74
2.000

95 182.7
42.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

727 Irbesar
tan

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 910.4
55.00

0

910.45
5.000

86 910.4
55.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

728 Irbesar
tan

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 THẾ 
ANH

0109413816 243.3
90.00

0

243.39
0.000

81 243.3
90.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

729 Irbesar
tan

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIỆP 
BÁCH 
NIÊN

0302975997 388.5
00.00

0

388.50
0.000

85 388.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

730 Irbesar
tan

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐỨC 
VIỆT

0309561353 499.8
00.00

0

499.80
0.000

85 499.8
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

731 Irbesar
tan + 
Hydroc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 

0316948792 23.40
0.000

23.400
.000

90 23.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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TƯ Y 
TẾ 
KIÊN 
ĐAN

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

732 Isosor
bid
(dinitra
t hoặc 
mononi
trat)

CÔNG
 TY 
TNHH 
HẠNH
 
NHẬT

0304240652 13.00
0.000

13.000
.000

93 13.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

733 Isosorb
id 
(dinitra
t hoặc 
mononi
trat)

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
THÀN
H AN 
KHA
NG

0304325722 78.40
0.000

78.400
.000

86 78.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

734 Isosorb
id 
(dinitra

CÔNG
 TY 
TNHH 

0109413816 77.89
3.200

77.893
.200

81 77.89
3.200

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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t hoặc 
mononi
trat)

DƯỢC
 
PHẨM
 THẾ 
ANH

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

735 Isosorb
id 
(dinitra
t hoặc 
mononi
trat)

CÔNG
 TY 
TNHH 
HAVI
PHAR
M ÂU 
CHÂ
U

0402065575 484.0
00.00

0

484.00
0.000

85 484.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

736 Itoprid CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 MỸ 
PHẨM
 THÁI 
NHÂ
N

0311799579 410.0
00.00

0

410.00
0.000

87 410.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



737 Itraco
nazol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
ĐỨC

0302339800 59.68
6.550

59.686
.550

85 59.68
6.550

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

738 Ivabra
din

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VINH 
ĐỨC

2200369207 29.99
7.000

29.997
.000

92 29.99
7.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

739 Ivabra
din

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHƯƠ
NG 
DUY

0301329486 11.60
0.000

11.600
.000

85 11.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

740 Iverme
ctin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
  
ATIP
HAR
M

0313142700 2.800
.000

2.800.0
00

82 2.800
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

741 Kali 
clorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 19.91
8.600

19.918
.600

87 19.91
8.600

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

742 Kali 
clorid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SALU
D

0315711984 95.60
4.600

95.604
.600

91 95.60
4.600

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

743 Kali 
clorid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 27.60
0.000

27.600
.000

84 27.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

744 Kali 
iodid 
+ natri 
iodid

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DỊCH 
VỤ 
DU 
LỊCH 
MÂY 
VÀN
G

0306602280 71.96
2.800

71.962
.800

87 71.96
2.800

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

745 Kẽm 
glucon
at

CÔNG
 TY 
TNHH 

0313142700 9.702
.000

9.702.0
00

82 9.702
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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DƯỢC
 
PHẨM
  
ATIP
HAR
M

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

746 Kẽm 
glucon
at

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 90.00
0.000

90.000
.000

87 90.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

747 Kẽm 
glucon
at

CÔNG
 TY 
TNHH 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
VÀ 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
KHÔI

0314983897 73.75
0.000

73.750
.000

82 73.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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748 Kẽm 
glucon
at

CÔNG
 TY 
CP 
XUẤT 
NHẬP 
KHẨU
 Y TẾ 
DOME
SCO

1400460395 27.45
6.000

27.456
.000

87 27.45
6.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

749 Kẽm 
glucon
at

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÍN 
ĐỨC

0301018498 546.3
45.00

0

546.34
5.000

85 546.3
45.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

750 Kẽm 
glucon
at

CÔNG
 TY 
TNHH 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
VÀ 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY

0314983897 17.00
0.000

17.000
.000

83 17.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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ÊN 
KHÔI

đơn 
vị sử 
dụng

751 Kẽm 
sulfat

CÔNG
 TY 
TNHH 
M & 
N 
HỢP 
NHẤT

0312507211 172.8
00.00

0

172.80
0.000

82 172.8
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

752 Ketoco
nazol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHẠM
 ANH

0303234399 29.37
6.500

29.376
.500

84 29.37
6.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

753 Ketopr
ofen

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 237.5
00.00

0

237.50
0.000

94 237.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

754 Ketopr
ofen

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
AMPH
ARCO 
U.S.A

3600510960 7.878
.000

7.878.0
00

87 7.878
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

755 Ketopr
ofen

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 THẾ 
ANH

0109413816 560.3
00.79

0

560.30
0.790

81 560.3
00.79

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

756 Ketopr
ofen

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIỆP 

0302975997 48.00
0.000

48.000
.000

84 48.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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BÁCH 
NIÊN

đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

757 Ketoro
lac

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
ĐỨC

0302339800 17.85
0.000

17.850
.000

85 17.85
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

758 Ketoro
lac

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SALU
D

0315711984 77.00
0.000

77.000
.000

90 77.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

759 Ketoti
fen

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 

0309379217 54.20
0.000

54.200
.000

92 54.20
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
ÂU 
VIỆT

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

760 Ketoti
fen

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 2.600
.000

2.600.0
00

86 2.600
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

761 Lacidi
pin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 IVY

0316029735 220.1
50.00

0

220.15
0.000

84 220.1
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

762 Lactob
acillus  

CÔNG
 TY 

4100259564 155.3
32.80

155.33
2.800

87 155.3
32.80

12 
tháng

12 
tháng 
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acidop
hilus

CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

0 0 kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

763 Lactul
ose

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KIÊN 
ĐAN

0316948792 30.82
6.400

30.826
.400

90 30.82
6.400

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

764 Lactul
ose

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 267.3
00.00

0

267.30
0.000

87 267.3
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

765 Lamiv
udin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
ANH 
KHO
A

0311051649 41.89
5.000

41.895
.000

85 41.89
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

766 Lamiv
udin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

4500220931 2.280
.000

2.280.0
00

85 2.280
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

767 Lamivu
din + 
tenofo
vir

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
MỸ

0303513667 1.500
.792.

300

1.500.7
92.300

85 1.500
.792.
300

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



các 
đơn 
vị sử 
dụng

768 Lansop
razol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 NAM 
ĐỒN
G

0305483312 250.0
00.00

0

250.00
0.000

92 250.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

769 Lansop
razol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 256.3
65.00

0

256.36
5.000

85 256.3
65.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

770 Lansop
razol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 NAM 
ĐỒN
G

0305483312 475.0
00.00

0

475.00
0.000

93 475.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

771 Lansop
razol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 10.80
0.000

10.800
.000

87 10.80
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

772 Lercan
idipin 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 425.0
00.00

0

425.00
0.000

93 425.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

773 Lercan
idipin 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM

3900244043 120.0
00.00

0

120.00
0.000

86 120.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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 TÂY 
NINH

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

774 Letroz
ol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

0100109699 41.50
0.000

41.500
.000

87 41.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

775 Leveti
raceta
m

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐỨC 
ANH

0304819721 70.35
0.000

70.350
.000

94 70.35
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

776 Levobu
pivaca
in

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC

0316948792 21.90
7.000

21.907
.000

90 21.90
7.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KIÊN 
ĐAN

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

777 Levoce
tirizin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 40.60
0.000

40.600
.000

85 40.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

778 Levoce
tirizin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 AT & 
C

0313369758 108.0
00.00

0

108.00
0.000

84 108.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

779 Levoce CÔNG 0303207412 60.00 60.000 86 60.00 12 12 
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tirizin  TY 
TNHH 
HỒNG
 
PHÚC  
BẢO

0.000 .000 0.000 tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

780 Levoce
tirizin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 34.00
0.000

34.000
.000

84 34.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

781 Levod
opa + 
carbid
opa

Công 
ty 
TNHH 
Dược 
phẩm 
HQ

0104628582 48.00
0.000

48.000
.000

85 48.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

782 Levod
opa + 
carbid
opa

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐỨC 
VIỆT

0309561353 51.03
0.000

51.030
.000

83 51.03
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

783 Levod
opa + 
carbid
opa

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
XUẤT 
NHẬP 
KHẨU
 Y TẾ 
THÀN
H 
PHỐ 
HỒ 
CHÍ 
MINH

0302366480 164.8
20.00

0

164.82
0.000

85 164.8
20.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

784 Levod
opa + 
carbid
opa

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
ĐỨC

0302339800 208.8
11.40

0

208.81
1.400

85 208.8
11.40

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

785 Levofl
oxacin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

4200562765 22.75
0.000

22.750
.000

89 22.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

786 Levofl
oxacin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

4200562765 8.190
.000

8.190.0
00

89 8.190
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

787 Levofl
oxacin

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 

0300523385 48.75
0.000

48.750
.000

83 48.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



GÒN cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

788 Levofl
oxacin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 8.600
.000

8.600.0
00

86 8.600
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

789 Levofl
oxacin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 132.0
00.00

0

132.00
0.000

87 132.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

790 Levofl
oxacin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM

0316417470 463.9
96.00

0

463.99
6.000

95 463.9
96.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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GIGA
MED

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

791 Levofl
oxacin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
KHOA
 HỌC 
DƯỢC
 
PHẨM
 
ISAK
A

3603605868 9.940
.000

9.940.0
00

85 9.940
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

792 Levofl
oxacin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÍN 
ĐỨC

0301018498 3.750
.000.

000

3.750.0
00.000

93 3.750
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

793 Levofl
oxacin

CÔNG
 TY 
TRÁC

0306602280 257.7
89.70

0

257.78
9.700

87 257.7
89.70

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DỊCH 
VỤ 
DU 
LỊCH 
MÂY 
VÀN
G

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

794 Levofl
oxacin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIỆP 
BÁCH 
NIÊN

0302975997 145.3
50.00

0

145.35
0.000

93 145.3
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

795 Levom
eprom
azin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 THẾ 
ANH

0109413816 19.95
0.000

19.950
.000

80 19.95
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

796 Levom
eprom
azin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÍN 
ĐỨC

0301018498 6.520
.500

6.520.5
00

93 6.520
.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

797 Levoth
yroxin  
(muối 
natri)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
THÀN
H

0313040113 11.76
0.000

11.760
.000

84 11.76
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

798 Levoth
yroxin  
(muối 
natri)

CÔNG
 TY 
TNHH 
NACO
PHAR
M 
MIỀN 
NAM

0312864527 39.00
0.000

39.000
.000

85 39.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

799 Lidoca
in 
hydroc
lodrid

Công 
ty 
TNHH 
dược 
phẩm 
Gia 
Nguyê
n

6000460086 44.98
2.000

44.982
.000

84 44.98
2.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

800 Lidoca
in 
hydroc
lodrid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 3.336
.000

3.336.0
00

94 3.336
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

801 Lidoca
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 

0302375710 25.91
7.000

25.917
.000

94 25.91
7.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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PHẨM
 VIỆT 
HÀ

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

802 Lidoca
in 
hydroc
lodrid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 14.64
5.000

14.645
.000

86 14.64
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

803 Lidoca
in + 
epinep
hrin 
(adrena
lin)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 23.37
3.000

23.373
.000

87 23.37
3.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

804 Lidoca
in + 
priloca

CÔNG
 TY 
CỔ 

0302597576 4.454
.500

4.454.5
00

95 4.454
.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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in PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

805 Linagl
iptin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 969.3
60.00

0

969.36
0.000

95 969.3
60.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

806 Linezo
lid*

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIỆP 
BÁCH 
NIÊN

0302975997 185.0
00.00

0

185.00
0.000

84 185.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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807 Linezo
lid*

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIỆP 
BÁCH 
NIÊN

0302975997 615.0
00.00

0

615.00
0.000

84 615.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

808 Lisinop
ril

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
AFP 
GIA 
VŨ

0104628198 17.68
0.000

17.680
.000

86 17.68
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

809 Lisinop
ril

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN
G 
KIM

4201121097 2.100
.000

2.100.0
00

93 2.100
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



đơn 
vị sử 
dụng

810 Lisinop
ril

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN
G 
KIM

4201121097 35.50
0.000

35.500
.000

93 35.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

811 Lisinop
ril + 
hydroc
lorothi
azide

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 30.00
0.000

30.000
.000

86 30.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

812 Lisinop
ril + 
hydroc
lorothi
azide

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 37.27
5.000

37.275
.000

85 37.27
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

813 Lisinop
ril + 
hydroc
lorothi
azide

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 50.00
0.000

50.000
.000

86 50.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

814 Lisinop
ril + 
hydroc
lorothi
azide

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
NGUY
ÊN 
ĐỨC

0400533877 42.00
0.000

42.000
.000

86 42.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

815 Loper
amid

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC

0300523385 23.30
0.000

23.300
.000

83 23.30
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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 SÀI 
GÒN

đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

816 Lorata
din

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐÔ 
THÀN
H

0301160832 67.70
0.000

67.700
.000

85 67.70
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

817 Lorata
din

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KIÊN 
ĐAN

0316948792 15.40
0.000

15.400
.000

91 15.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

818 Lorata
din

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC

0309938345 122.2
74.90

0

122.27
4.900

84 122.2
74.90

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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PHẨM
 
VINP
HARC
O

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

819 Losart
an

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 777.0
00.00

0

777.00
0.000

89 777.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

820 Losart
an

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHƯƠ
NG 
DUY

0301329486 128.1
37.00

0

128.13
7.000

88 128.1
37.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

821 Losart
an

CÔNG
 TY 

0303923529 991.8
00.00

991.80
0.000

90 991.8
00.00

12 
tháng

12 
tháng 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 SAVI

0 0 kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

822 Losart
an

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

4200562765 52.15
5.000

52.155
.000

87 52.15
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

823 Losart
an

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 TỰ 
ĐỨC

0310982229 75.60
0.000

75.600
.000

85 75.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

824 Losart
an

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 1.473
.525.

000

1.473.5
25.000

86 1.473
.525.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

825 Losart
an + 
hydroc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
QUỐC
 TẾ 
VIỆT 
Á

0104563656 137.7
20.00

0

137.72
0.000

80 137.7
20.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

826 Losart
an + 
hydroc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 DUY 
KHA
NG

0314088982 71.40
0.000

71.400
.000

91 71.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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các 
đơn 
vị sử 
dụng

827 Losart
an + 
hydroc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 SAVI

0303923529 13.75
0.000

13.750
.000

90 13.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

828 Losart
an + 
Hydroc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐỨC 
VIỆT

0309561353 330.3
72.00

0

330.37
2.000

83 330.3
72.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

829 Losart
an + 
Hydroc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 

0313319676 159.5
00.00

0

159.50
0.000

83 159.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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QUỐC
 TẾ 
HƯNG
 
THỊN
H

ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

830 Lotepr
ednol 
etabon
at

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐAN 
THAN
H

0304528578 76.82
5.000

76.825
.000

95 76.82
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

831 Lovast
atin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
THÀN
H

0313040113 95.04
6.000

95.046
.000

85 95.04
6.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

832 Lovast
atin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 

0313040113 15.12
0.000

15.120
.000

84 15.12
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



TƯỜN
G 
THÀN
H

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

833 Loxop
rofen

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SHIN
POON
G 
DAE
WOO

3600275957 35.88
0.000

35.880
.000

89 35.88
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

834 Lysin 
+ 
Vitami
n + 
Khoán
g chất

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 137.2
50.00

0

137.25
0.000

85 137.2
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

835 Macrog
ol + 
natri 
sulfat 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 

0104089394 88.50
0.000

88.500
.000

87 88.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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+ natri 
bicarb
onat + 
natri 
clorid 
+ kali 
clorid

DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

836 Magnes
i 
asparta
t + 
kali 
asparta
t

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
SANT
AV

0312124321 207.9
00.00

0

207.90
0.000

85 207.9
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

837 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydro
xyd

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
ĐỨC

0302339800 659.7
36.00

0

659.73
6.000

85 659.7
36.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

838 Magnes CÔNG 0309829522 18.90 18.900 85 18.90 12 12 
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i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydro
xyd

 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0.000 .000 0.000 tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

839 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydro
xyd

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 DUY 
ANH

0303418205 33.50
0.000

33.500
.000

85 33.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

840 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydro
xyd

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐỨC 
VIỆT

0309561353 77.76
0.000

77.760
.000

84 77.76
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

841 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydro
xyd

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
TẬP 
ĐOÀN
 
MERA
P

0101400572 618.7
50.00

0

618.75
0.000

87 618.7
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

842 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydro
xyd

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SHIN
POON
G 
DAE
WOO

3600275957 554.8
80.00

0

554.88
0.000

87 554.8
80.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

843 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydro
xyd

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 260.0
00.00

0

260.00
0.000

84 260.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

844 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydro
xyd

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 CÁT 
LÂM

0315654422 558.6
00.00

0

558.60
0.000

84 558.6
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

845 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydrox
yd + 
simeth
icon

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 18.90
0.000

18.900
.000

85 18.90
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

846 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydrox
yd + 
simeth
icon

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM

0314088982 53.46
5.000

53.465
.000

83 53.46
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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 DUY 
KHA
NG

cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

847 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydrox
yd + 
simeth
icon

CÔNG
 TY 
TNHH 
TM 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHAN
G TÍN

0315681994 39.50
0.000

39.500
.000

85 39.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

848 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydrox
yd + 
simeth
icon

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SHIN
POON
G 
DAE
WOO

3600275957 40.00
0.000

40.000
.000

87 40.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

849 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydrox

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 

1300382591 611.4
20.00

0

611.42
0.000

86 611.4
20.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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yd + 
simeth
icon

PHẨM
 BẾN 
TRE

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

850 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydrox
yd + 
simeth
icon

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SHIN
POON
G 
DAE
WOO

3600275957 446.8
80.00

0

446.88
0.000

89 446.8
80.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

851 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydrox
yd + 
simeth
icon

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
ĐỨC

0302339800 348.6
00.00

0

348.60
0.000

86 348.6
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

852 Magnes
i 
hydrox

CÔNG
 TY 
TNHH 

0309988480 172.8
88.80

0

172.88
8.800

84 172.8
88.80

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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yd + 
nhôm 
hydrox
yd + 
simeth
icon

THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 NAM 
KHA
NG

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

853 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydrox
yd + 
simeth
icon

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 508.0
00.00

0

508.00
0.000

84 508.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

854 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydrox
yd + 
simeth
icon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 759.7
80.00

0

759.78
0.000

84 759.7
80.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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855 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydrox
yd + 
simeth
icon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
HÀ

0302375710 158.0
00.00

0

158.00
0.000

88 158.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

856 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydrox
yd + 
simeth
icon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GOLD 
STAR 
PHA
RM

4201563553 219.5
00.00

0

219.50
0.000

85 219.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

857 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydrox
yd + 
simeth
icon

CÔNG
 TY 
TNHH 
DP 
THUẬ
N 
PHON
G

0315066082 357.5
00.00

0

357.50
0.000

85 357.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

858 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydrox
yd + 
simeth
icon

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 IVY

0316029735 204.7
50.00

0

204.75
0.000

84 204.7
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

859 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydrox
yd + 
simeth
icon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
ĐÀ 
NẴN
G

0400101404 59.64
0.000

59.640
.000

85 59.64
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

860 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydrox
yd + 
simeth
icon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
KHOA
 HỌC 
DƯỢC
 
PHẨM
 
ISAK

3603605868 67.50
0.000

67.500
.000

85 67.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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A thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

861 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydrox
yd + 
simeth
icon

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 126.3
00.00

0

126.30
0.000

84 126.3
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

862 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydrox
yd + 
simeth
icon

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHẠM
 ANH

0303234399 203.5
00.00

0

203.50
0.000

85 203.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

863 Magnes
i 
hydrox
yd + 
nhôm 
hydrox
yd + 
simeth

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ

0303710337 350.0
00.00

0

350.00
0.000

85 350.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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icon NG đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

864 Magnes
i sulfat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 25.60
4.000

25.604
.000

88 25.60
4.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

865 Magnes
i sulfat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 13.73
4.400

13.734
.400

86 13.73
4.400

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

866 Magnes
i 
trisilic
at + 
nhôm 

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 

0102195615 63.84
0.000

63.840
.000

85 63.84
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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hydro
xyd

PHẨM
 TÂN 
AN

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

867 Manito
l

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 75.60
0.000

75.600
.000

86 75.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

868 Meben
dazol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 29.78
2.500

29.782
.500

87 29.78
2.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

869 Mecob
alamin

CÔNG
 TY 

0317111936 61.12
8.000

61.128
.000

80 61.12
8.000

12 
tháng

12 
tháng 
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TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 BẢO 
HOÀ
NG

kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

870 Mecob
alamin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 24.99
0.000

24.990
.000

86 24.99
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

871 Mecob
alamin

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
TÍN

0314391643 227.5
50.00

0

227.55
0.000

85 227.5
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

872 Mecob
alamin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

0100109699 33.00
0.000

33.000
.000

82 33.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

873 Melox
icam

CÔNG
 TY 
TNHH 
NACO
PHAR
M 
MIỀN 
NAM

0312864527 371.2
50.00

0

371.25
0.000

93 371.2
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

874 Melox
icam

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SHIN
POON
G 
DAE
WOO

3600275957 77.49
0.000

77.490
.000

86 77.49
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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các 
đơn 
vị sử 
dụng

875 Melox
icam

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
THÀN
H

0313040113 161.9
40.24

0

161.94
0.240

85 161.9
40.24

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

876 Melox
icam

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 
GÒN

0300523385 30.42
0.000

30.420
.000

83 30.42
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

877 Melox
icam

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 QDU

2500573637 9.502
.500

9.502.5
00

93 9.502
.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

878 Melox
icam

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 QDU

2500573637 50.36
3.250

50.363
.250

93 50.36
3.250

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

879 Melph
alan

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HELI
OS

0314119045 553.3
92.00

0

553.39
2.000

84 553.3
92.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

880 Mequit
azin

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 

0102195615 7.455
.000

7.455.0
00

85 7.455
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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AN Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

881 Mequit
azin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
  
ATIP
HAR
M

0313142700 14.80
0.000

14.800
.000

83 14.80
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

882 Merop
enem*

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
QUỐC
 TẾ 
HƯNG
 
THỊN
H

0313319676 243.0
00.00

0

243.00
0.000

83 243.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

883 Merop
enem*

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 

4500200808 42.00
0.000

42.000
.000

86 42.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

884 Merop
enem*

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 136.0
00.00

0

136.00
0.000

86 136.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

885 Mesala
zin 
(mesal
amin)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 800.0
00.00

0

800.00
0.000

86 800.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

886 Mesala CÔNG 0316417470 16.58 16.583 93 16.58 12 12 
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zin 
(mesal
amin)

 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

3.400 .400 3.400 tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

887 Mesala
zin 
(mesal
amin)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 66.77
5.500

66.775
.500

92 66.77
5.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

888 Mesala
zin 
(mesal
amin)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 3.972
.500

3.972.5
00

92 3.972
.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

889 Metfo
rmin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 218.8
05.00

0

218.80
5.000

96 218.8
05.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

890 Metfo
rmin

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 804.0
18.00

0

804.01
8.000

87 804.0
18.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

891 Metfo
rmin

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 386.2
50.00

0

386.25
0.000

87 386.2
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

892 Metfo
rmin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHƯƠ
NG 
DUY

0301329486 450.0
00.00

0

450.00
0.000

88 450.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

893 Metfo
rmin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 SAVI

0303923529 74.40
0.000

74.400
.000

90 74.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

894 Metfo
rmin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN

0300470246 121.4
63.16

0

121.46
3.160

86 121.4
63.16

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



G 
ƯƠNG
 
VIDI
PHA

cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

895 Metfo
rmin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 1.513
.093.

500

1.513.0
93.500

89 1.513
.093.
500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

896 Metfo
rmin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
RELI
V

0314089150 445.0
47.90

0

445.04
7.900

85 445.0
47.90

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

897 Metho
carbam
ol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 

0400102091 11.00
0.000

11.000
.000

87 11.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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DANA
PHA 

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

898 Metho
carbam
ol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DP 
THUẬ
N 
PHON
G

0315066082 459.0
00.00

0

459.00
0.000

86 459.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

899 Metho
carbam
ol

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 717.9
87.69

0

717.98
7.690

85 717.9
87.69

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

900 Methot
rexat

CÔNG
 TY 
CỔ 

4100259564 34.49
2.500

34.492
.500

86 34.49
2.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

901 Methy
ldopa

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 134.4
00.00

0

134.40
0.000

85 134.4
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

902 Methyl
 
ergome
trin 
maleat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 51.76
5.000

51.765
.000

86 51.76
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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903 Methyl
 
predni
solon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
AZEN
CA

3603379898 121.5
00.00

0

121.50
0.000

85 121.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

904 Methyl
 
predni
solon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
AFP 
GIA 
VŨ

0104628198 387.4
71.00

0

387.47
1.000

85 387.4
71.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

905 Methyl
 
predni
solon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NHẬT 
QUA
NG

0310004212 495.0
00.00

0

495.00
0.000

87 495.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

906 Methyl
 
predni
solon

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 
GÒN

0300523385 4.920
.000

4.920.0
00

82 4.920
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

907 Methyl
 
predni
solon

CÔNG
 TY 
TNHH 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
VÀ 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
KHÔI

0314983897 130.7
25.00

0

130.72
5.000

82 130.7
25.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

908 Methyl
 
predni
solon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ

4500200808 220.9
08.22

0

220.90
8.220

86 220.9
08.22

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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N thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

909 Methyl
 
predni
solon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

4200562765 69.29
0.000

69.290
.000

89 69.29
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

910 Methyl
 
predni
solon

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 52.18
5.000

52.185
.000

85 52.18
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

911 Methyl
 
predni
solon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
KHOA
 HỌC 
DƯỢC
 

3603605868 382.6
94.80

0

382.69
4.800

86 382.6
94.80

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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PHẨM
 
ISAK
A

đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

912 Methyl
 
predni
solon

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SALU
D

0315711984 901.6
00.00

0

901.60
0.000

90 901.6
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

913 Methyl
 
predni
solon

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHAN
G 
HUY

0310823236 600.0
00.00

0

600.00
0.000

86 600.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

914 Methy
ldopa

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 

0313040113 166.9
52.10

0

166.95
2.100

85 166.9
52.10

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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PHẨM
 
TƯỜN
G 
THÀN
H

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

915 Metoc
lopram
id

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 
CODU
PHA

0300483319 26.41
2.000

26.412
.000

94 26.41
2.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

916 Metoc
lopram
id

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHAN
G 
HUY

0310823236 49.64
4.000

49.644
.000

84 49.64
4.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

917 Metopr
olol

CÔNG
 TY 

0302597576 109.7
25.00

109.72
5.000

96 109.7
25.00

12 
tháng

12 
tháng 
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CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0 0 kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

918 Metopr
olol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SALU
D

0315711984 17.09
8.000

17.098
.000

92 17.09
8.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

919 Metopr
olol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 549.0
00.00

0

549.00
0.000

96 549.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

920 Metopr
olol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SALU
D

0315711984 120.2
90.00

0

120.29
0.000

92 120.2
90.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

921 Metopr
olol

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 CÁT 
THÀN
H

0303694357 168.0
00.00

0

168.00
0.000

91 168.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

922 Metron
idazol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

4200562765 19.88
6.000

19.886
.000

87 19.88
6.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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các 
đơn 
vị sử 
dụng

923 Metron
idazol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 THẾ 
ANH

0109413816 100.2
94.95

0

100.29
4.950

81 100.2
94.95

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

924 Metron
idazol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

4500220931 14.00
0.000

14.000
.000

85 14.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

925 Metron
idazol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 1.511
.800

1.511.8
00

87 1.511
.800

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

926 Metron
idazol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 1.603
.195.

000

1.603.1
95.000

86 1.603
.195.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

927 Metron
idazol 
+ 
neomyc
in + 
nystati
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
HÀ

0302375710 35.40
0.000

35.400
.000

93 35.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

928 Metron
idazol 
+ 
neomyc
in + 
nystati
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐÔ 

0301160832 56.30
0.000

56.300
.000

85 56.30
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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THÀN
H

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

929 Micon
azol

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 21.00
0.000

21.000
.000

84 21.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

930 Midaz
olam

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
XUẤT 
NHẬP 
KHẨU
 Y TẾ 
THÀN
H 
PHỐ 
HỒ 
CHÍ 
MINH

0302366480 883.4
35.00

0

883.43
5.000

92 883.4
35.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

931 Midaz
olam

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 

0400102091 472.5
00.00

0

472.50
0.000

86 472.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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DƯỢC
 
DANA
PHA 

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

932 Misopr
ostol

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 
GÒN

0300523385 96.88
0.000

96.880
.000

82 96.88
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

933 Milrin
on

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
AFP 
GIA 
VŨ

0104628198 9.800
.000

9.800.0
00

84 9.800
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

934 Mirtaz CÔNG 0102195615 19.95 19.950 85 19.95 12 12 
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apin  TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0.000 .000 0.000 tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

935 Momet
ason 
furoat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
  
ATIP
HAR
M

0313142700 45.00
0.000

45.000
.000

83 45.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

936 Momet
ason 
furoat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHẠM
 ANH

0303234399 90.00
0.000

90.000
.000

85 90.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

937 Morph
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 
CODU
PHA

0300483319 255.9
90.00

0

255.99
0.000

85 255.9
90.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

938 Morph
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 
CODU
PHA

0300483319 28.56
0.000

28.560
.000

85 28.56
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

939 Moxifl
oxacin

CÔNG
 TY 
TNHH 
ĐẠI 
BẮC - 
MIỀN 
NAM

0303646106 251.1
60.00

0

251.16
0.000

91 251.1
60.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

940 Moxifl
oxacin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHẠM
 ANH

0303234399 12.30
0.000

12.300
.000

85 12.30
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

941 Moxifl
oxacin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 549.9
90.00

0

549.99
0.000

93 549.9
90.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

942 Moxifl
oxacin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 
RAN

4500220931 14.00
0.000

14.000
.000

84 14.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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G cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

943 Moxifl
oxacin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 227.5
00.00

0

227.50
0.000

87 227.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

944 Moxifl
oxacin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
QUỐC
 TẾ - 
UK 
PHA
RMA

0106778456 146.5
00.00

0

146.50
0.000

85 146.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

945 Moxifl
oxacin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 

0315599066 420.0
00.00

0

420.00
0.000

83 420.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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MẠI 
ALAS
KA

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

946 Moxifl
oxacin  
+ 
dexam
ethaso
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

4500220931 58.00
0.000

58.000
.000

84 58.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

947 Mupir
ocin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 
CODU
PHA

0300483319 196.0
00.00

0

196.00
0.000

83 196.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

948 Mupir
ocin

CÔNG
 TY 
TNHH 

0313142700 117.6
00.00

0

117.60
0.000

83 117.6
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



DƯỢC
 
PHẨM
  
ATIP
HAR
M

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

949 N-
acetyl
cystei
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
ĐỨC

0302339800 90.85
4.400

90.854
.400

84 90.85
4.400

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

950 N-
acetyl
cystei
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
VÀ 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
KHÔI

0314983897 44.88
0.000

44.880
.000

82 44.88
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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951 N-
acetyl
cystei
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 175.7
00.00

0

175.70
0.000

85 175.7
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

952 N-
acetyl
cystei
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 51.00
8.000

51.008
.000

92 51.00
8.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

953 N-
acetyl
cystei
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
TRÍ

0302128158 74.70
0.000

74.700
.000

85 74.70
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

954 N-
acetyl
cystei
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 ĐẠI 
NAM

0305925578 21.50
0.000

21.500
.000

85 21.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

955 N-
acetyl
cystei
n

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 182.4
50.00

0

182.45
0.000

84 182.4
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

956 N-
acetyl
cystei
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 36.75
0.000

36.750
.000

86 36.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

957 N-
acetyl
cystei
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SALU
D

0315711984 33.00
0.000

33.000
.000

83 33.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

958 N-
Acetyl
cystei
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
NGUY
ÊN 
ĐỨC

0400533877 150.0
00.00

0

150.00
0.000

85 150.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

959 Naftid
rofuryl

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 SUN 
RISE 

0313515938 80.51
4.000

80.514
.000

85 80.51
4.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

960 Naloxo
n 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 9.555
.000

9.555.0
00

87 9.555
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

961 Naphaz
olin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA 

0400102091 9.712
.500

9.712.5
00

87 9.712
.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

962 Napro
xen

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 

0304142207 6.000
.000

6.000.0
00

86 6.000
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHƯƠ
NG 
CHÂ
U

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

963 Napro
xen

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 76.46
9.400

76.469
.400

85 76.46
9.400

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

964 Napro
xen

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
ANH 
KHO
A

0311051649 19.11
0.000

19.110
.000

85 19.11
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

965 Natri 
carbox

CÔNG
 TY 

0316417470 358.9
71.20

358.97
1.200

92 358.9
71.20

12 
tháng

12 
tháng 
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ymethy
lcellul
ose 
(natri 
CMC)

TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0 0 kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

966 Natri 
clorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 97.27
2.120

97.272
.120

86 97.27
2.120

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

967 Natri 
clorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GLOB
AL 
PHAR
MACE
UTIC
AL

0313174325 236.2
50.00

0

236.25
0.000

85 236.2
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

968 Natri 
clorid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRƯỜ
NG 
KHA
NG

0303246179 1.932
.480.

000

1.932.4
80.000

82 1.932
.480.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

969 Natri 
clorid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGỌC
 LAN

4401101845 291.1
33.50

0

291.13
3.500

83 291.1
33.50

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

970 Natri 
clorid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
CHÂU
 Á - 
THÁI 
BÌNH 
DƯƠ
NG

6000706406 2.107
.290.

000

2.107.2
90.000

85 2.107
.290.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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các 
đơn 
vị sử 
dụng

971 Natri 
clorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 75.64
3.200

75.643
.200

85 75.64
3.200

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

972 Natri 
clorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
HÓA - 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MEKO
PHAR

0302533156 10.50
0.000

10.500
.000

87 10.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

973 Natri 
clorid

Công 
ty Cổ 
Phần 
Thươn
g Mại 
Dược 
Phẩm 
PVN

0312147840 84.70
1.200

84.701
.200

85 84.70
1.200

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

974 Natri 
clorid 
+ kali 
clorid 
+ natri 
citrat 
+ 
glucos
e khan

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
VÀ 
DỊCH 
VỤ 
2B

0107008643 48.25
8.000

48.258
.000

84 48.25
8.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

975 Natri 
clorid 
+ kali 
clorid 
+ natri 
citrat 
+ 
glucos
e khan

CÔNG
 TY 
TNHH 
M & 
N 
HỢP 
NHẤT

0312507211 105.0
00.00

0

105.00
0.000

83 105.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

976 Natri 
diquaf
osol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 

0316417470 129.6
75.00

0

129.67
5.000

95 129.6
75.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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GIGA
MED

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

977 Natri 
hyalur
onat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 194.2
50

194.25
0

95 194.2
50

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

978 Natri 
hyalur
onat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 456.0
00.00

0

456.00
0.000

93 456.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

979 Natri 
hyalur
onat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC

4500220931 37.50
0.000

37.500
.000

84 37.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

980 Natri 
hyalur
onat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 478.8
00.00

0

478.80
0.000

95 478.8
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

981 Natri 
hyalur
onat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KOVI
NA

0313373602 52.99
3.000

52.993
.000

87 52.99
3.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

982 Natri CÔNG 0101400572 384.1 384.15 87 384.1 12 12 
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hyalur
onat

 TY 
CỔ 
PHẦN 
TẬP 
ĐOÀN
 
MERA
P

50.00
0

0.000 50.00
0

tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

983 Natri 
hydroc
arbona
t (natri 
bicarb
onat)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 12.80
0.000

12.800
.000

86 12.80
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

984 Natri 
montel
ukast

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HELI
OS

0314119045 10.08
0.000

10.080
.000

87 10.08
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

985 Natri 
montel
ukast

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐỨC 
VIỆT

0309561353 24.99
0.000

24.990
.000

82 24.99
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

986 Natri 
montel
ukast

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 SAVI

0303923529 3.996
.000

3.996.0
00

88 3.996
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

987 Natri 
montel
ukast

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 

0301140748 16.00
0.000

16.000
.000

85 16.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



HOÀN
G 
ĐỨC

với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

988 Nebivo
lol

CÔNG
 TY 
TNHH 
UNIT
ED 
PHA
RMA

6001509993 72.00
0.000

72.000
.000

91 72.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

989 Nebivo
lol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
NEW
SUN

0308966519 1.785
.000

1.785.0
00

86 1.785
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

990 Nebivo
lol

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
AGIM
EXPH

1600699279 16.35
0.000

16.350
.000

85 16.35
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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ARM cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

991 Nebivo
lol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 TỨ 
HƯN
G

4300843657 14.32
5.900

14.325
.900

85 14.32
5.900

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

992 Nebivo
lol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
ANH 
KHO
A

0311051649 73.50
0.000

73.500
.000

85 73.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

993 Nefop
am 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM

0316417470 11.75
0.000

11.750
.000

93 11.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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GIGA
MED

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

994 Neomy
cin + 
polymy
xin B 
+ 
dexam
ethaso
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 33.44
0.000

33.440
.000

92 33.44
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

995 Neomy
cin + 
polymy
xin B 
+ 
dexam
ethaso
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DP 
THUẬ
N 
PHON
G

0315066082 163.6
88.50

0

163.68
8.500

84 163.6
88.50

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

996 Neomy
cin + 
polymy

CÔNG
 TY 
CỔ 

0101400572 114.3
30.00

0

114.33
0.000

87 114.3
30.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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xin B 
+ 
dexam
ethaso
n

PHẦN 
TẬP 
ĐOÀN
 
MERA
P

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

997 Neosti
gmin 
metylsu
lfat 
(bromi
d)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 5.569
.200

5.569.2
00

87 5.569
.200

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

998 Neosti
gmin 
metylsu
lfat 
(bromi
d)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIỆP 
BÁCH 
NIÊN

0302975997 13.65
0.000

13.650
.000

84 13.65
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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999 Netilm
icin 
sulfat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 171.0
00.00

0

171.00
0.000

87 171.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

100
0

Nhũ 
dịch 
lipid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 101.0
00.00

0

101.00
0.000

91 101.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

100
1

Nicard
ipin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
AFP 
GIA 
VŨ

0104628198 598.0
80.00

0

598.08
0.000

84 598.0
80.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

100
2

Nicard
ipin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
AFP 
GIA 
VŨ

0104628198 320.0
00.00

0

320.00
0.000

84 320.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

100
3

Nicard
ipin

CÔNG
 TY 
TNHH 
HAVI
PHAR
M ÂU 
CHÂ
U

0402065575 19.00
0.000

19.000
.000

83 19.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

100
4

Nicora
ndil

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 168.4
83.00

0

168.48
3.000

84 168.4
83.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

100
5

Nicora
ndil

CÔNG
 TY 
TNHH 
PHÂN 
PHỐI 
LIÊN 
KẾT 
QUỐC
 TẾ

0310349425 175.0
00.00

0

175.00
0.000

86 175.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

100
6

Nicora
ndil

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
THUẬ
N 
PHÁT

0500465187 810.7
80.00

0

810.78
0.000

84 810.7
80.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

100
7

Nicora
ndil

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM

0303513667 707.4
48.00

0

707.44
8.000

85 707.4
48.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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 ANH 
MỸ

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

100
8

Nicora
ndil

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
THUẬ
N 
PHÁT

0500465187 565.1
50.00

0

565.15
0.000

84 565.1
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

100
9

Nifedi
pin

Công 
ty 
TNHH 
dược 
phẩm 
Gia 
Nguyê
n

6000460086 3.360
.000

3.360.0
00

84 3.360
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

101 Nifedi CÔNG 0102041728 551.5 551.52 95 551.5 12 12 
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0 pin  TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 U.N.I 
VIỆT 
NAM 

22.00
0

2.000 22.00
0

tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

101
1

Nifedi
pin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
ĐỨC

0302339800 275.4
71.28

0

275.47
1.280

87 275.4
71.28

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

101
2

Nimod
ipin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GLOB
AL 
PHAR
MACE
UTIC
AL

0313174325 10.00
0.000

10.000
.000

85 10.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

101
3

Nizati
din

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 19.95
0.000

19.950
.000

85 19.95
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

101
4

Nor-
epinep
hrin 
(Nor- 
adrena
lin)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
  
ATIP
HAR
M

0313142700 2.407
.500

2.407.5
00

82 2.407
.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

101
5

Nor-
epinep
hrin 
(Nor- 
adrena
lin)

CÔNG
 TY 
TNHH 
STAR 
LAB

0316299146 945.0
00.00

0

945.00
0.000

82 945.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

101
6

Nor-
epinep
hrin 
(Nor- 
adrena
lin)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 QDU

2500573637 519.9
60.00

0

519.96
0.000

86 519.9
60.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

101
7

Nor-
epinep
hrin 
(Nor- 
adrena
lin)

CÔNG
 TY 
TNHH 
STAR 
LAB

0316299146 660.0
00.00

0

660.00
0.000

82 660.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

101
8

Nước 
cất 
pha 
tiêm

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  

4500200808 234.4
26.36

8

234.42
6.368

86 234.4
26.36

8

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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NINH 
THUẬ
N

cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

101
9

Nước 
oxy 
già

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 OPC 

0302560110 14.02
3.800

14.023
.800

87 14.02
3.800

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

102
0

Nystat
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 3/2

0302408317 6.860
.000

6.860.0
00

86 6.860
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

102
1

Nystat
in

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM

1600699279 4.550
.000

4.550.0
00

85 4.550
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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AGIM
EXPH
ARM

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

102
2

Octreo
tid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 83.64
0.000

83.640
.000

86 83.64
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

102
3

Ofloxa
cin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 156.5
13.00

0

156.51
3.000

95 156.5
13.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

102
4

Ofloxa
cin

CÔNG
 TY 
CỔ 

0600337774 13.37
1.300

13.371
.300

86 13.37
1.300

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

102
5

Ofloxa
cin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
FAME
D

0107960796 148.1
20.00

0

148.12
0.000

90 148.1
20.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

102
6

Ofloxa
cin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 
TV.P
HAR
M

2100274872 5.144
.850

5.144.8
50

85 5.144
.850

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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102
7

Ofloxa
cin

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 31.92
0.000

31.920
.000

85 31.92
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

102
8

Ofloxa
cin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 28.50
0.000

28.500
.000

86 28.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

102
9

Olanza
pin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐỨC 
ANH

0304819721 307.3
14.00

0

307.31
4.000

94 307.3
14.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

103
0

Olanza
pin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 86.62
5.000

86.625
.000

86 86.62
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

103
1

Olanza
pin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

0301140748 1.700
.000

1.700.0
00

85 1.700
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

103
2

Olanza
pin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA 

0400102091 1.100
.736.

000

1.100.7
36.000

89 1.100
.736.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

103
3

Olopat
adin 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
AGIM
EXPH
ARM

1600699279 27.20
0.000

27.200
.000

83 27.20
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

103
4

Omepr
azol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 IP

0312401092 825.1
25.00

0

825.12
5.000

93 825.1
25.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

103
5

Omepr
azol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
THIẾT
 BỊ Y 

0400101404 2.140
.320.

000

2.140.3
20.000

93 2.140
.320.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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TẾ 
ĐÀ 
NẴN
G

đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

103
6

Omepr
azol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VILLA
-
VILL
A

0314124567 169.9
50.00

0

169.95
0.000

88 169.9
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

103
7

Omepr
azol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
KHOA
 HỌC 
DƯỢC
 
PHẨM
 
ISAK
A

3603605868 36.25
0.000

36.250
.000

85 36.25
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

103
8

Omepr
azol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC

2100274872 105.2
95.20

0

105.29
5.200

87 105.2
95.20

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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PHẨM
 
TV.P
HAR
M

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

103
9

Ondans
etron

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 5.520
.000

5.520.0
00

87 5.520
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

104
0

Ondans
etron

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 37.60
0.000

37.600
.000

84 37.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

104
1

Oxacil
in

CÔNG
 TY 

1400384433 14.70
0.000

14.700
.000

88 14.70
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
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CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
IMEX
PHA
RM

kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

104
2

Oxacil
in

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
IMEX
PHA
RM

1400384433 9.378
.600

9.378.6
00

88 9.378
.600

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

104
3

Oxalip
latin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 12.82
5.750

12.825
.750

86 12.82
5.750

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

104
4

Oxalip
latin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 236.2
50.00

0

236.25
0.000

86 236.2
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

104
5

Oxytoc
in

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 341.4
84.00

0

341.48
4.000

89 341.4
84.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

104
6

Paclita
xel

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 

4100259564 3.810
.000

3.810.0
00

86 3.810
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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(BIDI
PHAR
)

các 
đơn 
vị sử 
dụng

104
7

Paclita
xel

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 47.88
0.000

47.880
.000

86 47.88
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

104
8

Pantop
razol

CÔNG
 TY 
TNHH 
HAVI
PHAR
M ÂU 
CHÂ
U

0402065575 674.1
12.60

0

674.11
2.600

83 674.1
12.60

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

104
9

Pantop
razol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂY 
NINH

3900244043 89.20
5.000

89.205
.000

88 89.20
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

105
0

Pantop
razol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 SAVI

0303923529 3.875
.000

3.875.0
00

90 3.875
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

105
1

Pantop
razol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
  
ATIP
HAR
M

0313142700 56.70
0.000

56.700
.000

83 56.70
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

105
2

Palono
setron 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 11.22
0.000

11.220
.000

85 11.22
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

105
3

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 16.15
9.500

16.159
.500

87 16.15
9.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

105
4

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 11.89
0.200

11.890
.200

93 11.89
0.200

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

105
5

Parace
tamol 
(aceta
minop

CÔNG
 TY 
TNHH 
TRAN

0314983897 91.71
5.000

91.715
.000

82 91.71
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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hen) G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
VÀ 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
KHÔI

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

105
6

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 TỨ 
HƯN
G

4300843657 532.9
16.00

0

532.91
6.000

84 532.9
16.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

105
7

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

4200562765 2.788
.000

2.788.0
00

87 2.788
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

105 Parace CÔNG 4100259564 42.52 42.525 87 42.52 12 12 
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8 tamol 
(aceta
minop
hen)

 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

5.000 .000 5.000 tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

105
9

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DỊCH 
VỤ 
DƯỢC
 NAM 
HÙN
G

0315647760 1.054
.147.

500

1.054.1
47.500

84 1.054
.147.
500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

106
0

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3  

0400102077 399.0
40.00

0

399.04
0.000

85 399.0
40.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

106
1

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
SANT
AV

0312124321 1.031
.040.

000

1.031.0
40.000

86 1.031
.040.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

106
2

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

4200562765 89.00
0.000

89.000
.000

87 89.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

106
3

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
HIỀN

0301046079 37.03
0.000

37.030
.000

84 37.03
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

106
4

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHAN
G 
HUY

0310823236 443.0
00.00

0

443.00
0.000

93 443.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

106
5

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 479.9
97.00

0

479.99
7.000

85 479.9
97.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

106
6

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
ĐỨC

0302339800 42.00
0.000

42.000
.000

84 42.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

106
7

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
AGIM
EXPH
ARM

1600699279 3.000
.000

3.000.0
00

85 3.000
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

106
8

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
DƯỢC
 VIỆT

0310838761 44.65
0.000

44.650
.000

83 44.65
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

106
9

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 97.20
0.000

97.200
.000

85 97.20
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

107
0

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 OPC 

0302560110 29.40
0.000

29.400
.000

89 29.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

107
1

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
- 
THÁI

0302166964 8.750
.000

8.750.0
00

82 8.750
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

107
2

Parace
tamol 
(aceta

CÔNG
 TY 
CỔ 

2100274872 6.800
.000

6.800.0
00

85 6.800
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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minop
hen)

PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 
TV.P
HAR
M

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

107
3

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 39.37
5.000

39.375
.000

85 39.37
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

107
4

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 142.3
73.70

0

142.37
3.700

87 142.3
73.70

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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107
5

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 BẾN 
TRE

1300382591 17.50
0.000

17.500
.000

86 17.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

107
6

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 88.20
0.000

88.200
.000

87 88.20
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

107
7

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 211.5
00.00

0

211.50
0.000

85 211.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

107
8

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SALU
D

0315711984 49.50
0.000

49.500
.000

91 49.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

107
9

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

Công 
ty 
TNHH 
Thai 
Nakorn
 
Patana  
Việt 
Nam

4400251975 5.368
.500

5.368.5
00

84 5.368
.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

108
0

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 AT & 
C

0313369758 59.94
4.500

59.944
.500

85 59.94
4.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

108
1

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 HUY 
CƯỜ
NG

0301450556 295.0
00.00

0

295.00
0.000

84 295.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

108
2

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN
G 
KIM

4201121097 72.00
0.000

72.000
.000

85 72.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

108
3

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 

0600337774 239.2
55.00

0

239.25
5.000

86 239.2
55.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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MINH  
DÂN

đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

108
4

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
KIÊN 
ĐAN

0316948792 538.4
37.90

0

538.43
7.900

91 538.4
37.90

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

108
5

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 400.0
00.00

0

400.00
0.000

87 400.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

108
6

Parace
tamol 
(aceta
minop
hen)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 

0303246179 85.80
0.000

85.800
.000

83 85.80
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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PHẨM
 
TRƯỜ
NG 
KHA
NG

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

108
7

Parace
tamol 
+ 
chlorp
henira
min

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
THUẬ
N 
PHÁT

0500465187 145.7
50.00

0

145.75
0.000

84 145.7
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

108
8

Parace
tamol 
+ 
chlorp
henira
min

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
AFP 
GIA 
VŨ

0104628198 15.55
2.000

15.552
.000

85 15.55
2.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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108
9

Parace
tamol 
+ 
Chlorp
henira
min

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
THUẬ
N 
PHÁT

0500465187 135.8
28.00

0

135.82
8.000

84 135.8
28.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

109
0

Parace
tamol 
+ 
Chlorp
henira
min

CÔNG
 TY 
TNHH 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
VÀ 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
KHÔI

0314983897 31.08
0.000

31.080
.000

82 31.08
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

109
1

Parace
tamol 
+ 
Codein
 
phosph
at

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 
TV.P
HAR
M

2100274872 132.0
00.00

0

132.00
0.000

87 132.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

109
2

Parace
tamol 
+ 
Codein
 
phosph
at

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 
TV.P
HAR
M

2100274872 91.10
2.000

91.102
.000

87 91.10
2.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

109
3

Parace
tamol 
+ 
Codein
 
phosph
at

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 
GÒN

0300523385 71.44
0.000

71.440
.000

90 71.44
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

109
4

Parace
tamol 
+ 
diphen
hydram
in + 
phenyl
ephrin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐÔ 
THÀN
H

0301160832 17.50
0.000

17.500
.000

85 17.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

109
5

Parace
tamol 
+ 
Ibupro
fen

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
VÀ 
DỊCH 
VỤ 
2B

0107008643 68.40
0.000

68.400
.000

82 68.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

109
6

Parace
tamol 
+ 
ibupro
fen

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
AMER
IVER 
VIỆT 
NAM

0107854131 63.70
1.200

63.701
.200

83 63.70
1.200

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

109
7

Parace
tamol 
+ 
ibupro
fen

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 

0107008643 30.00
0.000

30.000
.000

82 30.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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VÀ 
DỊCH 
VỤ 
2B

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

109
8

Parace
tamol 
+ 
Metho
carbam
ol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
ANH 
KHO
A

0311051649 298.8
60.00

0

298.86
0.000

86 298.8
60.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

109
9

Parace
tamol 
+ 
Metho
carbam
ol

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 99.75
0.000

99.750
.000

85 99.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

110
0

Parace
tamol 
+ 

CÔNG
 TY 
TNHH 

0315924252 152.5
00.00

0

152.50
0.000

87 152.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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Metho
carbam
ol

DƯỢC
 
PHẨM
 
GOM
ED

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

110
1

Parace
tamol 
+ 
Metho
carbam
ol

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 4.095
.000

4.095.0
00

85 4.095
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

110
2

Parace
tamol 
+ 
Metho
carbam
ol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIỆP 
MINH

0314247671 25.20
0.000

25.200
.000

83 25.20
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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110
3

Parace
tamol 
+ 
phenyl
ephrin 
+ 
dextro
metho
rphan

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
MỸ

0303513667 116.9
28.00

0

116.92
8.000

85 116.9
28.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

110
4

Parace
tamol 
+ 
phenyl
ephrin 
+ 
dextro
metho
rphan

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
KAN
KA

1801681842 10.22
5.000

10.225
.000

82 10.22
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

110
5

Parace
tamol 
+ 
Trama
dol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

0100109699 24.80
0.000

24.800
.000

93 24.80
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

110
6

Parace
tamol 
+ 
Trama
dol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 TRE 
XAN
H

0315086882 2.202
.500.

000

2.202.5
00.000

89 2.202
.500.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

110
7

Parace
tamol 
+ 
Trama
dol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 126.2
83.50

0

126.28
3.500

89 126.2
83.50

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

110
8

Parace
tamol 
+ 
Trama
dol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐÔ 
THÀN
H

0301160832 2.250
.000

2.250.0
00

85 2.250
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

110
9

Paroxe
tin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

0301140748 220.0
00

220.00
0

85 220.0
00

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

111
0

Polyst
yren

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 SUN 
RISE 

0313515938 60.00
0.000

60.000
.000

84 60.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

111
1

Pegfil
grasti
m

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 

0102183916 833.7
00.00

0

833.70
0.000

84 833.7
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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HOÀN
G 
MAI

đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

111
2

Perind
opril

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 ME 
TA

0307159495 26.00
0.000

26.000
.000

85 26.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

111
3

Perind
opril

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 TÂY 
ÂU

0303218830 14.40
0.000

14.400
.000

84 14.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

111
4

Perind
opril

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC

0100108536 21.45
0.000

21.450
.000

86 21.45
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

111
5

Perind
opril

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
VÀ 
DỊCH 
VỤ 
2B

0107008643 14.06
0.000

14.060
.000

83 14.06
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

111
6

Perindo
pril + 
amlodi
pin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 131.7
80.00

0

131.78
0.000

96 131.7
80.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

111
7

Perindo
pril + 

CÔNG
 TY 

0104879586 108.0
00.00

108.00
0.000

93 108.0
00.00

12 
tháng

12 
tháng 
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Amlod
ipin

CỔ 
PHẦN 
CÔNG
 
NGHỆ 
SINH 
HỌC 
VÀ 
DƯỢC
 
PHẨM
 
ĐÔNG
 
DƯƠ
NG

0 0 kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

111
8

Perindo
pril + 
amlodi
pin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
ÂU 
VIỆT

0309379217 194.4
00.00

0

194.40
0.000

88 194.4
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

111
9

Perindo
pril + 
indap
amid

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 67.76
7.000

67.767
.000

85 67.76
7.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

112
0

Phenob
arbital

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA 

0400102091 199.0
80.00

0

199.08
0.000

87 199.0
80.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

112
1

Phenyt
oin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA 

0400102091 9.292
.500

9.292.5
00

87 9.292
.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

112
2

Phloro
glucino
l 
hydrat 
+ 
Trimet
hyl 
phloro
glucin
ol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 AT & 
C

0313369758 341.5
14.60

0

341.51
4.600

85 341.5
14.60

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

112
3

Phyto
menad
ion
(vitam
in K1)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 5.670
.000

5.670.0
00

87 5.670
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

112
4

Phyto
menad
ion
(vitam
in K1)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
TRÍ

0302128158 35.53
0.000

35.530
.000

87 35.53
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

112
5

Phyto
menad
ion
(vitam
in K1)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 18.15
0.000

18.150
.000

87 18.15
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

112
6

Piperac
ilin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
NGUY
ÊN 
ĐỨC

0400533877 399.2
00.00

0

399.20
0.000

85 399.2
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

112
7

Piperac
ilin + 
Tazob
actam

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 154.0
00.00

0

154.00
0.000

93 154.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

112
8

Piperac
ilin + 
Tazob
actam

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 

4100259564 5.515
.440.

000

5.515.4
40.000

86 5.515
.440.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

112
9

Piperac
illin + 
Tazob
actam

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
NGUY
ÊN 
ĐỨC

0400533877 840.0
00.00

0

840.00
0.000

85 840.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

113
0

Pirace
tam

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂY 
NINH

3900244043 129.6
00.00

0

129.60
0.000

86 129.6
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

113
1

Pirace
tam

CÔNG
 TY 
CỔ 

4500200808 54.00
0.000

54.000
.000

87 54.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

113
2

Pirace
tam

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGỌC
 LAN

4401101845 61.50
0.000

61.500
.000

90 61.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

113
3

Pirace
tam

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 TÂY 
ÂU

0303218830 514.8
00.00

0

514.80
0.000

83 514.8
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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113
4

Pirace
tam

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIỆP 
BÁCH 
NIÊN

0302975997 1.863
.350.

000

1.863.3
50.000

85 1.863
.350.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

113
5

Pirace
tam

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 528.0
00.00

0

528.00
0.000

85 528.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

113
6

Pirace
tam

CÔNG
 TY 
TNHH 
HỒNG
 
PHÚC  
BẢO

0303207412 201.6
00.00

0

201.60
0.000

85 201.6
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

113
7

Pirace
tam

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHƯƠ
NG 
DUY

0301329486 296.4
50.00

0

296.45
0.000

86 296.4
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

113
8

Pirace
tam

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 82.35
0.000

82.350
.000

87 82.35
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

113
9

Pirace
tam

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 NIỀM 
TIN

0308948326 376.0
00.00

0

376.00
0.000

85 376.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

114
0

Pirace
tam

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 519.1
20.00

0

519.12
0.000

85 519.1
20.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

114
1

Pirace
tam

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 IVY

0316029735 234.7
40.00

0

234.74
0.000

87 234.7
40.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

114
2

Piroxi
cam

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 33.60
0.000

33.600
.000

84 33.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

114
3

Piroxi
cam

CÔNG
 TY 
TNHH 
NACO
PHAR
M 
MIỀN 
NAM

0312864527 104.0
00.00

0

104.00
0.000

93 104.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

114
4

Piroxi
cam

CÔNG
 TY 
TNHH 
ĐẦU 
TƯ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y 
DƯỢC
 ĐỨC 
KHA
NG

0315012094 12.25
0.000

12.250
.000

83 12.25
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

114
5

Polyet
hylen 
glycol 
+ 
propyl

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 

0316417470 360.6
00.00

0

360.60
0.000

92 360.6
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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en 
glycol

PHẨM
 
GIGA
MED

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

114
6

Polyet
hylen 
glycol 
+ 
propyl
en 
glycol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 69.97
2.000

69.972
.000

86 69.97
2.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

114
7

Polyet
hylen 
glycol 
+ 
propyl
en 
glycol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 252.0
00.00

0

252.00
0.000

86 252.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

114
8

Povido
n iodin

CÔNG
 TY 

0310004212 249.7
34.00

249.73
4.000

85 249.7
34.00

12 
tháng

12 
tháng 
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CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NHẬT 
QUA
NG

0 0 kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

114
9

Povido
n iodin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

4500220931 629.2
60.80

0

629.26
0.800

84 629.2
60.80

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

115
0

Povido
n iodin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 350.2
00.00

0

350.20
0.000

85 350.2
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

115
1

Povido
n iodin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 - 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
KHẢI 
NGU
YÊN

0313315174 277.3
80.00

0

277.38
0.000

84 277.3
80.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

115
2

Pralid
oxim

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHAN
G 
HUY

0310823236 40.25
0.000

40.250
.000

84 40.25
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

115
3

Pramip
exol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHƯƠ
NG 
DUY

0301329486 36.00
0.000

36.000
.000

86 36.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



các 
đơn 
vị sử 
dụng

115
4

Pramip
exol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
VILO
PHAR

0315667580 16.50
0.000

16.500
.000

82 16.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

115
5

Pravas
tatin

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 31.50
0.000

31.500
.000

85 31.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

115
6

Pravas
tatin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 NAM 
HÀ

0600206147 105.0
00.00

0

105.00
0.000

84 105.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

115
7

Pravas
tatin

Công 
ty 
TNHH 
Dược 
Phẩm 
Nhân 
Phươn
g

0314967126 38.75
0.000

38.750
.000

83 38.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

115
8

Pravas
tatin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
KHOA
 HỌC 
DƯỢC
 
PHẨM
 
ISAK
A

3603605868 94.50
0.000

94.500
.000

85 94.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

115
9

Pravas
tatin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 THẾ 

0109413816 73.50
0.000

73.500
.000

81 73.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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ANH Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

116
0

Pravas
tatin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
BENO
VAS

0314033736 204.0
00.00

0

204.00
0.000

83 204.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

116
1

Predni
solon 
acetat 
(natri 
phosph
ate)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHẠM
 ANH

0303234399 113.4
90.00

0

113.49
0.000

85 113.4
90.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

116
2

Predni
solon 
acetat 
(natri 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  

2100274872 49.92
0.000

49.920
.000

85 49.92
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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phosph
ate)

DƯỢC
 
PHẨM
 
TV.P
HAR
M

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

116
3

Predni
solon 
acetat 
(natri 
phosph
ate)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 232.5
25.00

0

232.52
5.000

94 232.5
25.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

116
4

Predni
solon 
acetat 
(natri 
phosph
ate)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 35.50
0.000

35.500
.000

94 35.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

116 Pregab CÔNG 0309561353 147.6 147.63 86 147.6 12 12 
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5 alin  TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐỨC 
VIỆT

30.00
0

0.000 30.00
0

tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

116
6

Pregab
alin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 OPC 

0302560110 168.0
00.00

0

168.00
0.000

85 168.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

116
7

Pregab
alin

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 85.68
0.000

85.680
.000

85 85.68
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

116
8

Pregab
alin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂY 
SƠN

0302662659 167.0
00.00

0

167.00
0.000

84 167.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

116
9

Pregab
alin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
NEW
SUN

0308966519 215.9
80.00

0

215.98
0.000

93 215.9
80.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

117
0

Procai
n 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 50.00
0.000

50.000
.000

86 50.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

117
1

Proges
teron

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 50.37
5.000

50.375
.000

95 50.37
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

117
2

Proges
teron

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĂN 
LAM

0102159060 8.640
.000

8.640.0
00

90 8.640
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

117
3

Proges
teron

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGỌC
 LAN

4401101845 91.98
0.000

91.980
.000

82 91.98
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

117
4

Proges
teron

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
TÂN 
VỸ 
AN

0108987085 7.400
.000

7.400.0
00

82 7.400
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

117
5

Promet
hazin 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
HÀ

0302375710 18.15
0.000

18.150
.000

94 18.15
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

117
6

Promet
hazin 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM

4500220931 3.402
.000

3.402.0
00

85 3.402
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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PHAN 
RAN
G

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

117
7

Propof
ol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 270.8
10.00

0

270.81
0.000

94 270.8
10.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

117
8

Propof
ol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 147.6
00.00

0

147.60
0.000

85 147.6
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

117
9

Propra
nolol 
hydroc

CÔNG
 TY 
CỔ 

0305925578 34.76
0.000

34.760
.000

85 34.76
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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lorid PHẦN 
DƯỢC
 ĐẠI 
NAM

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

118
0

Propylt
hiourac
il 
(PTU)

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 110.2
50.00

0

110.25
0.000

85 110.2
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

118
1

Rabepr
azol

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 
GÒN

0300523385 2.666
.000.

000

2.666.0
00.000

83 2.666
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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118
2

Rabepr
azol

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 850.0
00.00

0

850.00
0.000

82 850.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

118
3

Raceca
dotril

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
AGIM
EXPH
ARM

1600699279 7.875
.000

7.875.0
00

84 7.875
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

118
4

Raceca
dotril

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 ĐẠI 
NAM

0305925578 3.500
.000

3.500.0
00

86 3.500
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

118
5

Raceca
dotril

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 ĐẠI 
NAM

0305925578 6.300
.000

6.300.0
00

86 6.300
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

118
6

Ramipr
il

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 QDU

2500573637 203.4
90.00

0

203.49
0.000

92 203.4
90.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

118
7

Ramipr
il

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 QDU

2500573637 59.19
4.800

59.194
.800

93 59.19
4.800

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

118
8

Ramipr
il

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
TÍN

0314391643 124.9
50.00

0

124.95
0.000

85 124.9
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

118
9

Ramipr
il

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VẠN 
KHA
NG

0313832648 60.00
0.000

60.000
.000

85 60.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

119
0

Rebam
ipid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 & 

0104415182 16.50
0.000

16.500
.000

84 16.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
PHÚC  
LỘC 

đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

119
1

Rebam
ipid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 16.00
0.000

16.000
.000

86 16.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

119
2

Repagl
inid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DP 
THUẬ
N 
PHON
G

0315066082 17.95
5.000

17.955
.000

93 17.95
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

119
3

Repagl
inid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 

0101160289 56.05
0.000

56.050
.000

85 56.05
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



NGA thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

119
4

Repagl
inid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 AT & 
C

0313369758 449.3
46.24

0

449.34
6.240

84 449.3
46.24

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

119
5

Rifam
ycin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 19.50
0.000

19.500
.000

87 19.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

119
6

Ringer 
acetat

CÔNG
 TY 

0302533156 135.1
60.00

135.16
0.000

87 135.1
60.00

12 
tháng

12 
tháng 
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CỔ 
PHẦN 
HÓA - 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MEKO
PHAR

0 0 kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

119
7

Ringer 
lactat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 439.1
10.00

0

439.11
0.000

87 439.1
10.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

119
8

Risedr
onat

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 54.60
0.000

54.600
.000

93 54.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

119
9

Risedr
onat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 125.0
00.00

0

125.00
0.000

86 125.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

120
0

Risper
idon

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GOM
ED

0315924252 98.00
0.000

98.000
.000

94 98.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

120
1

Risper
idon

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 
PHẨM
 NHƯ 
TÂM 

1801212375 135.1
68.00

0

135.16
8.000

85 135.1
68.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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các 
đơn 
vị sử 
dụng

120
2

Rivaro
xaban

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3  

0400102077 48.00
0.000

48.000
.000

85 48.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

120
3

Rivaro
xaban

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐÔ 
THÀN
H

0301160832 4.500
.000

4.500.0
00

85 4.500
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

120
4

Rocur
onium 
bromi
d

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 239.8
75.00

0

239.87
5.000

87 239.8
75.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

120
5

Rocur
onium 
bromi
d

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 220.0
00.00

0

220.00
0.000

87 220.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

120
6

Rosuva
statin

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHAN
G 
HUY

0310823236 430.0
00.00

0

430.00
0.000

93 430.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

120
7

Rosuva
statin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 

0301140748 20.38
2.000

20.382
.000

85 20.38
2.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

120
8

Rosuva
statin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 SAVI

0303923529 29.54
7.000

29.547
.000

90 29.54
7.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

120
9

Rotund
in

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐÔ 
THÀN
H

0301160832 182.7
21.00

0

182.72
1.000

85 182.7
21.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

121
0

Rupata
dine

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ

0304528578 130.0
00.00

0

130.00
0.000

96 130.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐAN 
THAN
H

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

121
1

Rupata
dine

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐAN 
THAN
H

0304528578 6.000
.000

6.000.0
00

93 6.000
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

121
2

Saccha
romyce
s 
boulard
ii

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
DƯỢC
 SÀI 
GÒN

0300523385 11.88
0.000

11.880
.000

82 11.88
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

121 Saccha CÔNG 0302339800 68.98 68.985 84 68.98 12 12 
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3 romyce
s 
boulard
ii

 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
ĐỨC

5.000 .000 5.000 tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

121
4

Saccha
romyce
s 
boulard
ii

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 82.50
0.000

82.500
.000

93 82.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

121
5

Salbut
amol 
+ 
Ipratr
opium

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 401.8
50.00

0

401.85
0.000

94 401.8
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

121
6

Salbut
amol 
+ 
Ipratr
opium

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 104.5
80.00

0

104.58
0.000

87 104.5
80.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

121
7

Salbut
amol 
+ 
Ipratr
opium

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIỆP 
THUẬ
N 
THÀN
H

0101135959 89.52
0.000

89.520
.000

79 89.52
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

121
8

Salbut
amol 
sulfat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 AT & 
C

0313369758 303.4
39.50

0

303.43
9.500

85 303.4
39.50

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

121
9

Salbut
amol 
sulfat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
  
ATIP
HAR
M

0313142700 37.50
0.000

37.500
.000

83 37.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

122
0

Salbut
amol 
sulfat

Công 
ty Cổ 
Phần 
Thươn
g Mại 
Dược 
Phẩm 
PVN

0312147840 39.50
0.000

39.500
.000

86 39.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

122
1

Salbut
amol 
sulfat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SALA

0312567933 164.7
80.28

0

164.78
0.280

85 164.7
80.28

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

122
2

Salbut
amol 
sulfat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ARME
PHAC
O

0100109191 263.7
18.00

0

263.71
8.000

83 263.7
18.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

122
3

Salbut
amol 
sulfat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ARME
PHAC
O

0100109191 447.7
20.00

0

447.72
0.000

83 447.7
20.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

122
4

Salbut
amol 
sulfat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM

0312460161 63.03
9.600

63.039
.600

83 63.03
9.600

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HD

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

122
5

Salicyl
ic acid 
+ 
Betame
thason  
diprop
ionat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 HOA 
SEN

0304123959 117.0
21.16

0

117.02
1.160

85 117.0
21.16

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

122
6

Salmet
erol + 
Flutic
ason 
propio
nat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 89.92
9.250

89.929
.250

94 89.92
9.250

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

122
7

Salmet
erol + 
Flutic

CÔNG
 TY 
CỔ 

0302597576 346.7
90.40

0

346.79
0.400

94 346.7
90.40

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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ason 
propio
nat

PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

122
8

Salmet
erol + 
Flutic
ason 
propio
nat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 27.00
0.000

27.000
.000

85 27.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

122
9

Salmet
erol + 
flutica
son 
propio
nat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

0100109699 23.85
0.000

23.850
.000

83 23.85
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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123
0

Salmet
erol + 
Flutic
ason 
propio
nat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 864.8
59.90

0

864.85
9.900

94 864.8
59.90

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

123
1

Salmet
erol + 
Flutic
ason 
propio
nat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 40.32
0.000

40.320
.000

85 40.32
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

123
2

Salmet
erol + 
Flutic
ason 
propio
nat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 459.7
42.40

0

459.74
2.400

94 459.7
42.40

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

123
3

Salmet
erol + 
flutica
son 
propio
nat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

0100109699 44.75
0.000

44.750
.000

83 44.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

123
4

Sắt 
(III) 
hydrox
yd 
polyma
ltose

CÔNG
 TY 
TNHH  
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
NGỌC
 
KHÁ
NH

0315284002 70.00
0.000

70.000
.000

84 70.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

123
5

Sắt 
(III) 
hydrox
yd 
polyma
ltose + 
acid 
folic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
SUND
IAL 
PHA
RMA

0304124198 63.00
0.000

63.000
.000

84 63.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

123
6

Sắt 
(III) 
hydrox
yd 
polyma
ltose + 
acid 
folic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
SUND
IAL 
PHA
RMA

0304124198 107.7
30.00

0

107.73
0.000

84 107.7
30.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

123
7

Sắt 
(III) 
hydrox
yd 
polyma
ltose + 
acid 
folic

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 MỸ 
PHẨM
 AN 
PHÁT

0315469620 107.9
00.00

0

107.90
0.000

82 107.9
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

123
8

Sắt 
fumara
t + 
acid 
folic

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 

4500220931 10.08
0.000

10.080
.000

85 10.08
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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RAN
G

đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

123
9

Sắt 
fumara
t + 
acid 
folic

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

4500220931 93.11
4.000

93.114
.000

85 93.11
4.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

124
0

Sắt 
fumara
t + 
acid 
folic

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
THÀN
H

0313040113 56.33
2.500

56.332
.500

84 56.33
2.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

124
1

Sắt 
fumara
t + 
acid 
folic

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 

0313040113 62.16
4.200

62.164
.200

85 62.16
4.200

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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PHẨM
 
TƯỜN
G 
THÀN
H

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

124
2

Sắt 
glucon
at + 
Manga
n 
glucon
at + 
Đồng 
glucon
at

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NHẬT 
QUA
NG

0310004212 17.50
0.000

17.500
.000

85 17.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

124
3

Sắt 
glucon
at + 
Manga
n 
glucon
at + 
Đồng 
glucon
at

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 AT & 
C

0313369758 127.0
08.00

0

127.00
8.000

84 127.0
08.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

124
4

Sắt 
glucon

CÔNG
 TY 

4100259564 65.94
0.000

65.940
.000

87 65.94
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
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at + 
Manga
n 
glucon
at + 
Đồng 
glucon
at

CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

124
5

Sắt 
glucon
at + 
Manga
n 
glucon
at + 
Đồng 
glucon
at

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THÀN
H 
VINH

0307372752 177.6
60.00

0

177.66
0.000

85 177.6
60.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

124
6

Sắt 
sulfat 
+ acid 
folic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
TMDV
 
THĂN
G 
LONG

0102897124 137.5
00.00

0

137.50
0.000

92 137.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



dụng

124
7

Sắt 
sulfat 
+ acid 
folic

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐÔ 
THÀN
H

0301160832 47.20
0.000

47.200
.000

85 47.20
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

124
8

Sắt 
sulfat 
+ acid 
folic

CÔNG
 TY 
TNHH 
ĐẦU 
TƯ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y 
DƯỢC
 ĐỨC 
KHA
NG

0315012094 61.32
0.000

61.320
.000

82 61.32
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

124
9

Sevofl
uran

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 
CODU

0300483319 1.531
.167.

750

1.531.1
67.750

94 1.531
.167.
750

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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PHA các 
đơn 
vị sử 
dụng

125
0

Silyma
rin

CÔNG
 TY 
TNHH 
ĐẠI 
BẮC - 
MIỀN 
NAM

0303646106 176.4
00.00

0

176.40
0.000

91 176.4
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

125
1

Silyma
rin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
  VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
THÀN
H 
LONG

0310228004 697.5
75.00

0

697.57
5.000

93 697.5
75.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

125
2

Silyma
rin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
TMDV
 
THĂN
G 
LONG

0102897124 246.7
50.00

0

246.75
0.000

92 246.7
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

125
3

Silyma
rin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

0303710337 600.0
00.00

0

600.00
0.000

85 600.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

125
4

Simeth
icon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 25.14
0.000

25.140
.000

94 25.14
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

125
5

Simeth
icon

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC

0302064627 48.36
0.000

48.360
.000

83 48.36
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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PHẨM
 ÚC 
CHÂ
U

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

125
6

Simeth
icon

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÚC 
CHÂ
U

0302064627 34.12
5.000

34.125
.000

82 34.12
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

125
7

Simeth
icon

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHẠM
 ANH

0303234399 67.20
0.000

67.200
.000

84 67.20
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

125
8

Simeth
icon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 

0302597576 29.31
5.000

29.315
.000

93 29.31
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

125
9

Simeth
icon

Công 
ty Cổ 
Phần 
Thươn
g Mại 
Dược 
Phẩm 
PVN

0312147840 122.9
01.60

0

122.90
1.600

84 122.9
01.60

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

126
0

Simvas
tatin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
  
ATIP
HAR
M

0313142700 2.961
.000

2.961.0
00

82 2.961
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

126 Simvas CÔNG 0100108536 798.0 798.00 86 798.0 12 12 
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1 tatin  TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

00.00
0

0.000 00.00
0

tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

126
2

Sitagli
ptin

CÔNG
 TY 
TNHH 
HAVI
PHAR
M ÂU 
CHÂ
U

0402065575 850.0
00.00

0

850.00
0.000

85 850.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

126
3

Sitagli
ptin

CÔNG
 TY 
TNHH 
HAVI
PHAR
M ÂU 
CHÂ
U

0402065575 1.390
.000.

000

1.390.0
00.000

85 1.390
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

126
4

Sitagli
ptin + 
metfo
rmin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 394.0
00.00

0

394.00
0.000

86 394.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

126
5

Sitagli
ptin + 
metfo
rmin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRƯỜ
NG 
KHA
NG

0303246179 450.0
00.00

0

450.00
0.000

84 450.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

126
6

Sitagli
ptin + 
metfo
rmin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 AT & 
C

0313369758 576.2
40.00

0

576.24
0.000

86 576.2
40.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

126
7

Sofosb
uvir + 
Velpat
asvir

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 267.7
50.00

0

267.75
0.000

93 267.7
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

126
8

Sofosb
uvir + 
Velpat
asvir

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 CÁT 
THÀN
H

0303694357 115.0
00.00

0

115.00
0.000

82 115.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

126
9

Sorbit
ol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN

0300470246 8.996
.400

8.996.4
00

84 8.996
.400

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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G 
ƯƠNG
 
VIDI
PHA

cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

127
0

Spiram
ycin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 134.6
85.00

0

134.68
5.000

87 134.6
85.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

127
1

Spiram
ycin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐÔ 
THÀN
H

0301160832 1.456
.840.

000

1.456.8
40.000

87 1.456
.840.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

127
2

Spiram
ycin + 
Metron
idazol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 

0300483319 102.0
00.00

0

102.00
0.000

94 102.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 
CODU
PHA

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

127
3

Spiram
ycin + 
Metron
idazol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

4200562765 108.4
51.90

0

108.45
1.900

87 108.4
51.90

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

127
4

Spiron
olacto
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 125.7
05.58

0

125.70
5.580

86 125.7
05.58

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

127
5

Spiron
olacto
n

CÔNG
 TY 
TNHH 

0311051649 144.9
00.00

0

144.90
0.000

86 144.9
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
ANH 
KHO
A

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

127
6

Spiron
olacto
n

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 15.33
0.000

15.330
.000

85 15.33
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

127
7

Succin
ic acid 
+ 
nicoti
namid 
+ 
inosine
 + 
ribofla
vin 
natri 
phosph
at

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
THỐN
G 
NHẤT

0101651992 645.0
00.00

0

645.00
0.000

82 645.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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127
8

Sucralf
at

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 3  

0400102077 82.51
3.200

82.513
.200

85 82.51
3.200

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

127
9

Sucralf
at

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
- 
THÁI

0302166964 18.75
0.000

18.750
.000

83 18.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

128
0

Sucralf
at

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
  
ATIP
HAR
M

0313142700 27.00
0.000

27.000
.000

82 27.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

128
1

Sucralf
at

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 534.6
60.00

0

534.66
0.000

85 534.6
60.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

128
2

Sucralf
at

CÔNG
 TY 
TNHH 
PHÂN 
PHỐI 
LIÊN 
KẾT 
QUỐC
 TẾ

0310349425 10.00
0.000

10.000
.000

87 10.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

128
3

Sultami
cillin

Công 
ty Cổ 
Phần 
Thươn
g Mại 
Dược 
Phẩm 
PVN

0312147840 27.20
0.000

27.200
.000

85 27.20
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

128
4

Sultami
cillin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
KAN
KA

1801681842 44.40
0.000

44.400
.000

83 44.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

128
5

Sulfam
ethoxa
zol + 
Trimet
hopri
m

CÔNG
 TY 
TNHH 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
VÀ 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
KHÔI

0314983897 6.036
.000

6.036.0
00

82 6.036
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

128
6

Sulpir
id

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRAN

0310985237 234.2
20.00

0

234.22
0.000

92 234.2
20.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BIN 
BO

đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

128
7

Sulpir
id

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA 

0400102091 295.5
15.00

0

295.51
5.000

87 295.5
15.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

128
8

Sulpir
id

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 THẾ 
ANH

0109413816 29.52
0.960

29.520
.960

81 29.52
0.960

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

128
9

Sulpir
id

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 

0303710337 215.4
00.00

0

215.40
0.000

93 215.4
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

129
0

Surfact
ant 
(Phosp
holipid
 chiết 
xuất từ 
phổi 
lợn 
hoặc 
phổi 
bò; 
hoặc 
chất 
diện 
hoạt 
chiết 
xuất từ 
phổi 
bò 
(Bovin
e lung 
surfact
ant))

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

0301140748 6.995
.000.

000

6.995.0
00.000

95 6.995
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

129
1

Tacrol
imus

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN

0301140748 21.14
7.000

21.147
.000

84 21.14
7.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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G 
ĐỨC

các 
đơn 
vị sử 
dụng

129
2

Tamox
ifen

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

0301140748 56.83
0.000

56.830
.000

95 56.83
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

129
3

Tamsul
osin 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

0100109699 24.00
0.000

24.000
.000

95 24.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

129
4

Tamsul
osin 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT

0301140748 17.00
0.000

17.000
.000

86 17.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

129
5

Taflup
rost

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 122.3
99.50

0

122.39
9.500

95 122.3
99.50

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

129
6

Telmis
artan

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
THÀN
H

0313040113 191.5
93.50

0

191.59
3.500

84 191.5
93.50

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

129
7

Telmis
artan

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
KHOA
 HỌC 
DƯỢC

3603605868 56.55
0.000

56.550
.000

84 56.55
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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PHẨM
 
ISAK
A

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

129
8

Telmis
artan

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 5.500
.000

5.500.0
00

85 5.500
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

129
9

Telmis
artan 
+ 
Hydroc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 290.4
00.00

0

290.40
0.000

93 290.4
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

130
0

Telmis
artan 
+ 
Hydroc

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC

0302339800 121.6
20.87

0

121.62
0.870

87 121.6
20.87

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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lorothi
azid

 
PHẨM
 VIỆT 
ĐỨC

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

130
1

Telmis
artan 
+ 
Hydroc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
KHO
A

0316681940 153.3
00.00

0

153.30
0.000

89 153.3
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

130
2

Telmis
artan 
+ 
Hydroc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 NAM 
KHA
NG

0309988480 103.9
50.00

0

103.95
0.000

85 103.9
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

130 Telmis CÔNG 0303710337 310.0 310.00 93 310.0 12 12 
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3 artan 
+ 
hydroc
lorothi
azid

 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ÁNH 
DƯƠ
NG

00.00
0

0.000 00.00
0

tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

130
4

Telmis
artan 
+ 
hydroc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 TÂY 
ÂU

0303218830 412.8
00.00

0

412.80
0.000

84 412.8
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

130
5

Tenofo
vir 
(TDF)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 518.5
00.00

0

518.50
0.000

88 518.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

130
6

Tenofo
vir 
(TDF)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

4200562765 10.85
0.000

10.850
.000

87 10.85
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

130
7

Tenox
icam

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 945.0
00.00

0

945.00
0.000

93 945.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

130
8

Tenox
icam

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GLOB
AL 
PHAR
MACE
UTIC
AL

0313174325 128.0
00.00

0

128.00
0.000

85 128.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

130
9

Terbina
fin 
(hydro
clorid)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 SUN 
RISE 

0313515938 47.00
0.000

47.000
.000

85 47.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

131
0

Terbut
alin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 256.1
58.00

0

256.15
8.000

87 256.1
58.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

131
1

Terlipr
essin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT

4100259564 259.9
90.50

0

259.99
0.500

86 259.9
90.50

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

131
2

Terlipr
essin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 1.489
.740.

000

1.489.7
40.000

92 1.489
.740.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

131
3

Tetrac
ain

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 3/2

0302408317 9.759
.750

9.759.7
50

86 9.759
.750

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

131
4

Tetracy
clin 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM

4500220931 2.100
.000

2.100.0
00

85 2.100
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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PHAN 
RAN
G

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

131
5

Thalid
omid

CÔNG
 TY 
TNHH 
NACO
PHAR
M 
MIỀN 
NAM

0312864527 35.52
0.000

35.520
.000

87 35.52
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

131
6

Thiam
azol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 14.00
0.000

14.000
.000

94 14.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

131
7

Thiam
azol

CÔNG
 TY 
CỔ 

4200562765 3.600
.000

3.600.0
00

86 3.600
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

131
8

Thioco
lchicos
id

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 37.00
0.000

37.000
.000

86 37.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

131
9

Thioco
lchicos
id

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

4200562765 22.92
3.000

22.923
.000

87 22.92
3.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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132
0

Thioco
lchicos
id

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 39.80
0.000

39.800
.000

85 39.80
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

132
1

Thioco
lchicos
id

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GOLD 
STAR 
PHA
RM

4201563553 54.00
0.000

54.000
.000

85 54.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

132
2

Thioco
lchicos
id

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐÔ 
THÀN
H

0301160832 69.60
0.000

69.600
.000

85 69.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

132
3

Ticagr
elor

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ANH 
MỸ

0303513667 22.68
0.000

22.680
.000

85 22.68
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

132
4

Ticagr
elor

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 158.7
30.00

0

158.73
0.000

95 158.7
30.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

132
5

Ticarci
lin + 
acid 
Clavul
anic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 NAM 
HÀ

0600206147 210.0
00.00

0

210.00
0.000

83 210.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

132
6

Ticarci
lin + 
acid 
Clavul
anic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 1.409
.940.

000

1.409.9
40.000

86 1.409
.940.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

132
7

Ticarci
lin + 
acid 
Clavul
anic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 520.0
00.00

0

520.00
0.000

87 520.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

132
8

Ticarci
llin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 NAM 

0600206147 165.0
00.00

0

165.00
0.000

83 165.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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HÀ đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

132
9

Ticarci
llin + 
acid 
clavul
anic

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 392.0
00.00

0

392.00
0.000

86 392.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

133
0

Timolo
l

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 5.286
.000

5.286.0
00

87 5.286
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

133
1

Tinida
zol

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC

4200562765 13.51
3.500

13.513
.500

87 13.51
3.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
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PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

133
2

Tiotro
pium

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 80.01
0.000

80.010
.000

95 80.01
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

133
3

Tiropr
amid 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
SHIN
POON
G 
DAE
WOO

3600275957 23.80
0.000

23.800
.000

87 23.80
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

133
4

Tizani
din 

CÔNG
 TY 

0316417470 7.500
.000

7.500.0
00

86 7.500
.000

12 
tháng

12 
tháng 
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hydroc
lorid

TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

133
5

Tizani
din 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
ĐỨC

0302339800 109.6
20.00

0

109.62
0.000

85 109.6
20.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

133
6

Tobra
mycin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
DÂN

0600337774 12.10
4.400

12.104
.400

86 12.10
4.400

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

133
7

Tobra
mycin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 BẾN 
TRE

1300382591 84.56
2.500

84.562
.500

87 84.56
2.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

133
8

Tobra
mycin

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHƯƠ
NG 
LINH 

0101370222 940.5
00.00

0

940.50
0.000

95 940.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

133
9

Tobram
ycin + 
Dexam
ethaso
n

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

4500220931 120.1
50.00

0

120.15
0.000

84 120.1
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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các 
đơn 
vị sử 
dụng

134
0

Tobram
ycin + 
Dexam
ethaso
n

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 CPC1 
HÀ 
NỘI

0104089394 120.0
00.00

0

120.00
0.000

86 120.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

134
1

Tofis
opam

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
HÀ

0302375710 24.00
0.000

24.000
.000

96 24.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

134
2

Tranex
amic 
acid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
ĐỨC

0302339800 19.99
2.000

19.992
.000

85 19.99
2.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

134
3

Tranex
amic 
acid

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHAN
G 
HUY

0310823236 31.10
6.000

31.106
.000

84 31.10
6.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

134
4

Tranex
amic 
acid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TRUN
G 
ƯƠNG
 CPC1

0100108536 172.2
00.00

0

172.20
0.000

84 172.2
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

134
5

Tranex
amic 
acid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM

0104089394 119.8
50.00

0

119.85
0.000

87 119.8
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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 CPC1 
HÀ 
NỘI

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

134
6

Tranex
amic 
acid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 7.349
.300

7.349.3
00

85 7.349
.300

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

134
7

Trast
uzuma
b

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
HOÀN
G 
MAI

0102183916 1.239
.840.

000

1.239.8
40.000

83 1.239
.840.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

134
8

Tretino
in + 
erythr
omyci

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 

0302375710 56.50
0.000

56.500
.000

92 56.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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n DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
HÀ

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

134
9

Triamc
inolon 
aceton
id

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHAN
G 
HUY

0310823236 17.15
0.000

17.150
.000

84 17.15
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

135
0

Trihex
ypheni
dyl 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA 

0400102091 50.61
0.000

50.610
.000

87 50.61
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

135 Trimeb CÔNG 0101160289 10.03 10.036 85 10.03 12 12 
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1 utin 
maleat

 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

6.000 .000 6.000 tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

135
2

Trimeb
utin 
maleat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 3.558
.000

3.558.0
00

87 3.558
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

135
3

Trimeb
utin 
maleat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

0301140748 9.000
.000

9.000.0
00

86 9.000
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

135
4

Trimeb
utin 
maleat

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 136.0
00.00

0

136.00
0.000

84 136.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

135
5

Trimeb
utin 
maleat

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
THÀN
H AN 
KHA
NG

0304325722 295.7
40.00

0

295.74
0.000

83 295.7
40.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

135
6

Trimet
azidin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
TMDV
 
THĂN
G 
LONG

0102897124 1.272
.631.

500

1.272.6
31.500

93 1.272
.631.
500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

135
7

Trimet
azidin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 54.60
0.000

54.600
.000

87 54.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

135
8

Trimet
azidin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 
TV.P
HAR
M

2100274872 686.8
80.00

0

686.88
0.000

89 686.8
80.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

135
9

Trimet
azidin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 SAVI

0303923529 21.07
2.000

21.072
.000

90 21.07
2.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

136
0

Tropic
amide 
+
 
Phenyl
ephrin
e 
hydroc
lorid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 40.50
0.000

40.500
.000

92 40.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

136
1

Ursode
oxycho
lic 
acid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 HIỆP 
BÁCH 
NIÊN

0302975997 1.541
.080.

000

1.541.0
80.000

88 1.541
.080.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

136
2

Ursode
oxycho
lic 
acid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM

0302339800 157.5
00.00

0

157.50
0.000

85 157.5
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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 VIỆT 
ĐỨC

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

136
3

Ursode
oxycho
lic 
acid

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 450.0
00.00

0

450.00
0.000

86 450.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

136
4

Ursode
oxycho
lic 
acid

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
TÍN

0314391643 330.0
00.00

0

330.00
0.000

85 330.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

136
5

Ursode
oxycho
lic 

CÔNG
 TY 
CỔ 

1801681842 315.0
00.00

0

315.00
0.000

83 315.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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acid PHẦN 
KAN
KA

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

136
6

Ursode
oxycho
lic 
acid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
TRÍ

0302128158 388.0
00.00

0

388.00
0.000

86 388.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

136
7

Valpro
at natri

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA 

0400102091 1.181
.250.

000

1.181.2
50.000

87 1.181
.250.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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136
8

Valpro
at 
Natri

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
DANA
PHA 

0400102091 656.2
50.00

0

656.25
0.000

87 656.2
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

136
9

Valpro
at natri

CÔNG
 TY 
TNHH  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂN 
AN

0102195615 67.47
3.000

67.473
.000

85 67.47
3.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

137
0

Valsar
tan

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 854.1
00.00

0

854.10
0.000

85 854.1
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
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đơn 
vị sử 
dụng

137
1

Valsar
tan

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 187.6
80.00

0

187.68
0.000

92 187.6
80.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

137
2

Valsar
tan

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HOÀN
G 
ĐỨC

0301140748 6.500
.000

6.500.0
00

85 6.500
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

137
3

Valsar
tan

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 99.75
0.000

99.750
.000

85 99.75
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
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thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

137
4

Valsar
tan

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
GIGA
MED

0316417470 46.00
0.000

46.000
.000

86 46.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

137
5

Valsart
an + 
Hydroc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
ĐÀ 
NẴN
G

0400101404 896.7
00.00

0

896.70
0.000

93 896.7
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

137
6

Valsart
an + 
Hydroc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 

0100109699 6.850
.000

6.850.0
00

86 6.850
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
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THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
HÀ 
NỘI

đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

137
7

Valsart
an + 
hydroc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
TNHH 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
VÀ 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
KHÔI

0314983897 54.58
9.500

54.589
.500

82 54.58
9.500

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

137
8

Valsart
an + 
Hydroc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
TƯỜN
G 
THÀN
H

0313040113 59.97
6.000

59.976
.000

84 59.97
6.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

137
9

Valsart
an + 
Hydroc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 

0309988480 239.8
20.00

0

239.82
0.000

85 239.8
20.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 NAM 
KHA
NG

thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

138
0

Valsart
an + 
hydroc
lorothi
azid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
BENO
VAS

0314033736 456.0
00.00

0

456.00
0.000

85 456.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

138
1

Vanco
mycin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 MỸ 
PHẨM
 AN 
PHÁT

0315469620 321.0
80.00

0

321.08
0.000

83 321.0
80.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

138
2

Vanco
mycin

CÔNG
 TY 

2500228415 990.0
00

990.00
0

87 990.0
00

12 
tháng

12 
tháng 
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CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

138
3

Vanco
mycin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 LÊ 
GIA

0315345209 1.478
.000.

000

1.478.0
00.000

86 1.478
.000.
000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

138
4

Vanco
mycin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 218.4
00.00

0

218.40
0.000

87 218.4
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
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dụng

138
5

Vanco
mycin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
VINP
HARC
O

0309938345 258.0
00.00

0

258.00
0.000

84 258.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

138
6

Venlaf
axin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHƯƠ
NG 
DUY

0301329486 22.05
0.000

22.050
.000

86 22.05
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

138
7

Vildagl
iptin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 MKT

0315579158 138.0
00.00

0

138.00
0.000

85 138.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
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các 
đơn 
vị sử 
dụng

138
8

Vildagl
iptin + 
metfo
rmin

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 LIỆU 
TRUN
G 
ƯƠNG
 2

0302597576 92.74
0.000

92.740
.000

91 92.74
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

138
9

Vildagl
iptin + 
metfo
rmin

CÔNG
 TY 
TNHH 
ĐẠI 
BẮC - 
MIỀN 
NAM

0303646106 126.0
00.00

0

126.00
0.000

82 126.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

139
0

Vildagl
iptin + 
metfo
rmin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐỨC 
VIỆT

0309561353 62.79
0.000

62.790
.000

83 62.79
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

139
1

Vinpoc
etin

CÔNG
 TY 
TNHH  
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
NGỌC
 
KHÁ
NH

0315284002 18.00
0.000

18.000
.000

88 18.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

139
2

Vinpoc
etin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 QDU

2500573637 37.29
6.000

37.296
.000

93 37.29
6.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

139
3

Vinpoc
etin

CÔNG
 TY 
TNHH  
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
NGỌC

0315284002 124.7
00.00

0

124.70
0.000

88 124.7
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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KHÁ
NH

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

139
4

Vitami
n A

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
AGIM
EXPH
ARM

1600699279 107.3
78.00

0

107.37
8.000

86 107.3
78.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

139
5

Vitami
n A + 
D3 
(Vitam
in A + 
D2)

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
ANH 
KHO
A

0311051649 267.6
80.00

0

267.68
0.000

84 267.6
80.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

139
6

Vitami
n A + 
D3 
(Vitam

CÔNG
 TY 
TNHH 
TRAN

0314983897 317.1
70.50

0

317.17
0.500

83 317.1
70.50

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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in A + 
D2)

G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
VÀ 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
KHÔI

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

139
7

Vitami
n B1

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĨNH 
PHÚC

2500228415 3.150
.000

3.150.0
00

87 3.150
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

139
8

Vitami
n B1

CÔNG
 TY 
CP 
DƯỢC
 
PHẨM
 
AGIM
EXPH
ARM

1600699279 28.35
0.000

28.350
.000

84 28.35
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

139 Vitami CÔNG 2100274872 30.00 30.000 86 30.00 12 12 
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9 n B1 + 
B6 + 
B12

 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 
TV.P
HAR
M

0.000 .000 0.000 tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

140
0

Vitami
n B1 + 
B6 + 
B12

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 114.4
50.00

0

114.45
0.000

86 114.4
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

140
1

Vitami
n B1 + 
B6 + 
B12

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NHẬT 
QUA
NG

0310004212 320.0
00.00

0

320.00
0.000

85 320.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



vị sử 
dụng

140
2

Vitami
n B1 + 
B6 + 
B12

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

4500220931 99.79
2.000

99.792
.000

85 99.79
2.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

140
3

Vitami
n B1 + 
B6 + 
B12

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
THUẬ
N 
PHÁT

0500465187 202.9
50.00

0

202.95
0.000

84 202.9
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

140
4

Vitami
n B1 + 
B6 + 
B12

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
PHÁT

0309465233 126.4
20.00

0

126.42
0.000

85 126.4
20.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

140
5

Vitami
n B1 + 
B6 + 
B12

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
VIỆT 
NGA

0101160289 733.4
00.00

0

733.40
0.000

86 733.4
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

140
6

Vitami
n B1 + 
B6 + 
B12

CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
DƯỢC
 TUỆ 
NAM

0314022149 214.2
00.00

0

214.20
0.000

85 214.2
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

140
7

Vitami
n B1 + 
B6 + 
B12

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM

0314033736 59.50
0.000

59.500
.000

83 59.50
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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BENO
VAS

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

140
8

Vitami
n B1 + 
B6 + 
B12

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 IVY

0316029735 24.78
0.000

24.780
.000

84 24.78
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

140
9

Vitami
n B1 + 
B6 + 
B12

CÔNG
 TY 
TNHH 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MINH  
TÍN

0314391643 200.0
00.00

0

200.00
0.000

84 200.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

141
0

Vitami
n B1 + 
B6 + 
B12

CÔNG
 TY 
TNHH 
TRAN

0314983897 165.6
00.00

0

165.60
0.000

82 165.6
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
VÀ 
DƯỢC
 
PHẨM
 
NGUY
ÊN 
KHÔI

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

141
1

Vitami
n B1 + 
B6 + 
B12

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
REXT
ON

0312763053 598.5
10.77

3

598.51
0.773

85 598.5
10.77

3

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

141
2

Vitami
n B1 + 
B6 + 
B12

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 TÂY 
ÂU

0303218830 646.0
00.00

0

646.00
0.000

85 646.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

141 Vitami CÔNG 3900244043 201.0 201.05 85 201.0 12 12 
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3 n B1 + 
B6 + 
B12

 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 
PHẨM
 TÂY 
NINH

56.00
0

6.000 56.00
0

tháng tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

141
4

Vitami
n B1 + 
B6 + 
B12

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
BÌNH 
ĐỊNH 
(BIDI
PHAR
)

4100259564 610.1
76.00

0

610.17
6.000

86 610.1
76.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

141
5

Vitami
n B1 + 
B6 + 
B12

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
SANT
AV

0312124321 545.4
00.00

0

545.40
0.000

85 545.4
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
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vị sử 
dụng

141
6

Vitami
n B12 
(cyano
cobala
min, 
hydrox
ocobal
amin)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
TMDV
 
THĂN
G 
LONG

0102897124 14.00
0.000

14.000
.000

92 14.00
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

141
7

Vitami
n B12 
(cyano
cobala
min, 
hydrox
ocobal
amin)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 VÀ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ  
NINH 
THUẬ
N

4500200808 9.625
.000

9.625.0
00

86 9.625
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

141
8

Vitami
n B6

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

4200562765 10.19
9.000

10.199
.000

87 10.19
9.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
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với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

141
9

Vitami
n B6 + 
magnes
i lactat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHƯƠ
NG 
DUY

0301329486 207.2
00.00

0

207.20
0.000

86 207.2
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

142
0

Vitami
n B6 + 
magnes
i lactat

CÔNG
 TY 
TNHH  
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
NGỌC
 
KHÁ
NH

0315284002 477.0
00.00

0

477.00
0.000

80 477.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

142
1

Vitami
n B6 + 
magnes
i lactat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
REXT
ON

0312763053 949.2
26.00

0

949.22
6.000

85 949.2
26.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
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cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

142
2

Vitami
n B6 + 
magnes
i lactat

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 VIỆT 
ĐỨC

0302339800 578.9
78.40

0

578.97
8.400

84 578.9
78.40

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

142
3

Vitami
n B6 + 
magnes
i lactat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 ME 
TA

0307159495 159.0
81.00

0

159.08
1.000

84 159.0
81.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

142
4

Vitami
n B6 + 
magnes
i lactat

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN  
DƯỢC
 

0600206147 260.0
00.00

0

260.00
0.000

83 260.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
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PHẨM
 NAM 
HÀ

ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

142
5

Vitami
n C

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
AFP 
GIA 
VŨ

0104628198 24.30
0.000

24.300
.000

84 24.30
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

142
6

Vitami
n C

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
AFP 
GIA 
VŨ

0104628198 248.8
50.00

0

248.85
0.000

84 248.8
50.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

142
7

Vitami
n C

CÔNG
 TY 
CỔ 

0500465187 586.6
24.00

0

586.62
4.000

84 586.6
24.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
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PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
THUẬ
N 
PHÁT

ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

142
8

Vitami
n C

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 SAVI

0303923529 250.8
00.00

0

250.80
0.000

87 250.8
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

142
9

Vitami
n C

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
GONS
A

0309829522 32.40
0.000

32.400
.000

84 32.40
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



vị sử 
dụng

143
0

Vitami
n D3

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THƯƠ
NG 
MẠI 
DƯỢC
 
PHẨM
 VÀ 
TRAN
G 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
THUẬ
N 
PHÁT

0500465187 43.60
0.000

43.600
.000

85 43.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

143
1

Vitami
n D3

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 - 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
ĐÀ 
NẴN
G

0400101404 236.3
25.00

0

236.32
5.000

85 236.3
25.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

143
2

Vitami
n E

CÔNG
 TY 
TNHH 
NACO
PHAR
M 
MIỀN 
NAM

0312864527 264.1
00.00

0

264.10
0.000

85 264.1
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
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ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

143
3

Vitami
n E

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 ĐÔ 
THÀN
H

0301160832 53.32
5.000

53.325
.000

85 53.32
5.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

143
4

Vitami
n E

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
PYME
PHAR
CO

4400116704 19.95
0.000

19.950
.000

83 19.95
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

143
5

Vitami
n H 
(B8)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM

0104089394 7.980
.000

7.980.0
00

86 7.980
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
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 CPC1 
HÀ 
NỘI

Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

143
6

Vitami
n PP

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
KHÁN
H 
HÒA

4200562765 25.01
1.400

25.011
.400

87 25.01
1.400

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

143
7

Zoledr
onic 
acid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 VĂN 
LAM

0102159060 325.0
00.00

0

325.00
0.000

91 325.0
00.00

0

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

143
8

Zopicl
on

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 

1801675824 4.800
.000

4.800.0
00

89 4.800
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
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Y 
DƯỢC
 SỨC 
KHỎE 
VÀNG
 FPL

nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

143
9

Zipras
idon

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
PHẨM
 
MEDB
OLID
E

0312594302 12.60
0.000

12.600
.000

82 12.60
0.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng

144
0

Xylome
tazolin

CÔNG
 TY 
TNHH 
DƯỢC
 
PHẨM
 
PHAN 
RAN
G

4500220931 6.080
.000

6.080.0
00

84 6.080
.000

12 
tháng

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
nhà 
thầu 
ký 
Hợp 
đồng 
cung 
ứng 
thuốc 
với 
các 
đơn 
vị sử 
dụng
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            3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: 
STT Phần/lô nhà thầu 

tham dự
Tên nhà thầu Mã số thuế Lý do nhà thầu 

không trúng thầu

1 Acenocoumarol CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

2 Acenocoumarol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ĐÔ 
THÀNH

0301160832 Không xếp hạng thứ 
nhất

3 Acenocoumarol CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

4 Acenocoumarol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ĐÔ 
THÀNH

0301160832 Không xếp hạng thứ 
nhất

5 Acetyl leucin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR)

4100259564 Không xếp hạng thứ 
nhất

6 Acetylsalicylic acid 
+ clopidogrel

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA

0309829522 Không xếp hạng thứ 
nhất

7 Acetylsalicylic acid
(DL- lysin-
acetylsalicylat)

CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

8 Acetylsalicylic acid
(DL- lysin-
acetylsalicylat)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM KHÁNH 
HÒA

4200562765 Không xếp hạng thứ 
nhất

9 Aciclovir CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT - 
THÁI

0302166964 Không xếp hạng thứ 
nhất

10 Aciclovir CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG VIDIPHA

0300470246 Không xếp hạng thứ 
nhất

11 Aciclovir CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHAN 
RANG

4500220931 Không xếp hạng thứ 
nhất

12 Aciclovir CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM  
ATIPHARM

0313142700 Không xếp hạng thứ 
nhất

13 Aciclovir CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHAN 
RANG

4500220931 Không xếp hạng thứ 
nhất

14 Aciclovir CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 

4500200808 Không xếp hạng thứ 
nhất
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TẾ  NINH THUẬN

15 Acid amin* CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU TRUNG 
ƯƠNG 2

0302597576 Không đạt về kỹ thuật

16 Acid folinic CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không xếp hạng thứ 
nhất

17 Adapalen CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM NDH

0316567589 Không xếp hạng thứ 
nhất

18 Epinephrin 
(adrenalin)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM MINH 
DÂN

0600337774 Không xếp hạng thứ 
nhất

19 Albendazol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 3/2

0302408317 Không xếp hạng thứ 
nhất

20 Alfuzosin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM HP

0316482631 Không xếp hạng thứ 
nhất

21 Allopurinol CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

22 Alpha 
chymotrypsin

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM KHÁNH 
HÒA

4200562765 Không xếp hạng thứ 
nhất

23 Alpha 
chymotrypsin

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR)

4100259564 Không xếp hạng thứ 
nhất

24 Aluminum 
phosphat

CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không đạt về kỹ thuật

25 Alverin citrat CÔNG TY CP XUẤT 
NHẬP KHẨU Y TẾ 
DOMESCO

1400460395 Không xếp hạng thứ 
nhất

26 Ambroxol CÔNG TY TNHH DP 
THUẬN PHONG

0315066082 Không xếp hạng thứ 
nhất

27 Ambroxol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ANH MỸ

0303513667 Không xếp hạng thứ 
nhất

28 Ambroxol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM BẾN 
TRE

1300382591 Không xếp hạng thứ 
nhất

29 Amikacin CÔNG TY TNHH 
NACOPHARM MIỀN 
NAM

0312864527 Không xếp hạng thứ 
nhất

30 Amikacin CÔNG TY TNHH 0314119045 Không xếp hạng thứ 
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DƯỢC PHẨM HELIOS nhất

31 Amikacin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR)

4100259564 Không xếp hạng thứ 
nhất

32 Amlodipin CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ 2B

0107008643 Không xếp hạng thứ 
nhất

33 Amlodipin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
KHƯƠNG DUY

0301329486 Không xếp hạng thứ 
nhất

34 Amlodipin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG VIDIPHA

0300470246 Không đạt về kỹ thuật

35 Amlodipin + 
atorvastatin

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 
TẾ  NINH THUẬN

4500200808 Không xếp hạng thứ 
nhất

36 Amlodipin + 
valsartan

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU TRUNG 
ƯƠNG 2

0302597576 Không xếp hạng thứ 
nhất

37 Amlodipin + 
valsartan

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

38 Amlodipin + 
valsartan

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

39 Amoxicilin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VẠN 
KHANG

0313832648 Không xếp hạng thứ 
nhất

40 Amoxicilin + 
acid clavulanic

Công ty Cổ phần Nhi 
khoa Việt Nam

0109056515 Không xếp hạng thứ 
nhất

41 Amoxicilin + 
acid clavulanic

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VẬT 
TƯ Y TẾ DƯỢC VIỆT

0310838761 Không đạt về kỹ thuật

42 Amoxicilin + acid 
clavulanic

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU TRUNG 
ƯƠNG 2

0302597576 Không xếp hạng thứ 
nhất

43 Amoxicilin + acid 
clavulanic

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ 
DƯỢC PHẨM SANG

0310631333 Không xếp hạng thứ 
nhất

44 Amoxicilin + acid 
clavulanic

CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI 

1801612912 Không xếp hạng thứ 
nhất
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DỊCH VỤ NHẤT HUY

45 Atenolol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM HIỆP 
THUẬN THÀNH

0101135959 Không xếp hạng thứ 
nhất

46 Atorvastatin CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA

0309829522 Không xếp hạng thứ 
nhất

47 Atorvastatin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHAN 
RANG

4500220931 Không xếp hạng thứ 
nhất

48 Atorvastatin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

49 Atorvastatin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHẠM 
ANH

0303234399 Không xếp hạng thứ 
nhất

50 Atorvastatin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
NGUYÊN ANH KHOA

0311051649 Không xếp hạng thứ 
nhất

51 Atorvastatin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

52 Atosiban CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

53 Azithromycin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHAN 
RANG

4500220931 Không xếp hạng thứ 
nhất

54 Azithromycin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU TRUNG 
ƯƠNG 2

0302597576 Không đạt về kỹ thuật

55 Bacillus clausii CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM BELLA 

0313449805 Không đạt về kỹ thuật

56 Bacillus clausii CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM ĐỨC GIANG

0312897850 Không đạt về kỹ thuật

57 Bambuterol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

58 Betahistin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất
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TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

59 Betahistin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
KHƯƠNG DUY

0301329486 Không xếp hạng thứ 
nhất

60 Betamethason CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM HOA 
SEN

0304123959 Không xếp hạng thứ 
nhất

61 Betamethason CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM HOA 
SEN

0304123959 Không xếp hạng thứ 
nhất

62 Bilastine CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM THIẾT 
BỊ Y TẾ ÂU VIỆT

0309379217 Không xếp hạng thứ 
nhất

63 Bismuth CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA

0309829522 Không xếp hạng thứ 
nhất

64 Bismuth CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
MEDBOLIDE

0312594302 Không xếp hạng thứ 
nhất

65 Bisoprolol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

66 Calci clorid CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM MINH 
DÂN

0600337774 Không xếp hạng thứ 
nhất

67 Calci folinat 
(folinic acid, 
leucovorin)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không xếp hạng thứ 
nhất

68 Calci 
glycerophosphat + 
magnesi gluconat

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM MINH TÍN

0314391643 Không xếp hạng thứ 
nhất

69 Calci lactat CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3  

0400102077 Không xếp hạng thứ 
nhất

70 Calci lactat CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
VẬT TƯ Y TẾ HÀ 
MINH

0316395019 Không xếp hạng thứ 
nhất

71 Candesartan CÔNG TY TNHH M & 
N HỢP NHẤT

0312507211 Không xếp hạng thứ 
nhất

72 Candesartan + 
hydrochlorothiazid

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM AT & C

0313369758 Không xếp hạng thứ 
nhất

73 Capecitabin CÔNG TY CỔ PHẦN 0315086882 Không xếp hạng thứ 
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DƯỢC PHẨM TRE 
XANH

nhất

74 Captopril CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
KHƯƠNG DUY

0301329486 Không xếp hạng thứ 
nhất

75 Captopril CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
DƯỢC TUỆ NAM

0314022149 Không xếp hạng thứ 
nhất

76 Carbazochrom CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG I - PHARBACO

0100109032 Không xếp hạng thứ 
nhất

77 Carbetocin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT - 
PHÁP

0101261544 Không xếp hạng thứ 
nhất

78 Carbocistein CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN

0300523385 Không xếp hạng thứ 
nhất

79 Carboplatin CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN

0300523385 Không xếp hạng thứ 
nhất

80 Carboplatin CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN

0300523385 Không xếp hạng thứ 
nhất

81 Carvedilol CÔNG TY TNHH 
NACOPHARM MIỀN 
NAM

0312864527 Không xếp hạng thứ 
nhất

82 Carvedilol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM SONG 
VIỆT

0307657959 Không xếp hạng thứ 
nhất

83 Caspofungin* CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

84 Caspofungin* CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

85 Cefaclor CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHAN 
RANG

4500220931 Không xếp hạng thứ 
nhất

86 Cefalexin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM NIỀM 
TIN

0308948326 Không xếp hạng thứ 
nhất

87 Cefalexin CÔNG TY TNHH 0301046079 Không xếp hạng thứ 
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THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM MINH HIỀN

nhất

88 Cefalexin CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN TÂY ÂU

0303218830 Không xếp hạng thứ 
nhất

89 Cefazolin CÔNG TY CỔ PHẦN 
PYMEPHARCO

4400116704 Không xếp hạng thứ 
nhất

90 Cefixim CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y 
TẾ VIỆT HOA

0313286893 Không xếp hạng thứ 
nhất

91 Cefixim CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
DƯỢC TUỆ NAM

0314022149 Không xếp hạng thứ 
nhất

92 Cefixim CÔNG TY CỔ PHẦN 
KHOA HỌC DƯỢC 
PHẨM ISAKA

3603605868 Không xếp hạng thứ 
nhất

93 Cefotaxim CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHAN 
RANG

4500220931 Không xếp hạng thứ 
nhất

94 Cefotaxim CÔNG TY TNHH SK 
QUỐC TẾ 

0313299130 Không xếp hạng thứ 
nhất

95 Cefpodoxim CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM PHƯƠNG LINH 

0101370222 Không xếp hạng thứ 
nhất

96 Cefpodoxim CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM IMEXPHARM

1400384433 Không xếp hạng thứ 
nhất

97 Cefpodoxim CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM PHƯƠNG LINH 

0101370222 Không xếp hạng thứ 
nhất

98 Cefpodoxim CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM OPC 

0302560110 Không xếp hạng thứ 
nhất

99 Cefpodoxim CÔNG TY CỔ PHẦN 
KHOA HỌC DƯỢC 
PHẨM ISAKA

3603605868 Không xếp hạng thứ 
nhất

100 Cefpodoxim CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
DAVINCI PHÁP

0102274433 Không xếp hạng thứ 
nhất

101 Cefpodoxim Công ty TNHH dược 
phẩm Gia Nguyên

6000460086 Không xếp hạng thứ 
nhất

102 Cefradin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG CPC1

0100108536 Không xếp hạng thứ 
nhất

103 Cefradin CÔNG TY CỔ PHẦN 4400116704 Không xếp hạng thứ 
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PYMEPHARCO nhất

104 Ceftriaxon CÔNG TY TNHH BÌNH 
VIỆT ĐỨC

0303114528 Không xếp hạng thứ 
nhất

105 Ceftriaxon CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM DUY KHANG

0314088982 Không xếp hạng thứ 
nhất

106 Ceftriaxon CÔNG TY CỔ PHẦN 
AFP GIA VŨ

0104628198 Không xếp hạng thứ 
nhất

107 Ceftriaxon CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM DUY KHANG

0314088982 Không xếp hạng thứ 
nhất

108 Ceftriaxon Công ty TNHH Dược 
phẩm HQ

0104628582 Không xếp hạng thứ 
nhất

109 Cefuroxim CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM MINH 
DÂN

0600337774 Không xếp hạng thứ 
nhất

110 Cefuroxim CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU TRUNG 
ƯƠNG 2

0302597576 Không xếp hạng thứ 
nhất

111 Cefuroxim CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẬP ĐOÀN MERAP

0101400572 Không xếp hạng thứ 
nhất

112 Cefuroxim CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG VIDIPHA

0300470246 Không xếp hạng thứ 
nhất

113 Cefuroxim CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM 
TV.PHARM

2100274872 Không xếp hạng thứ 
nhất

114 Cefuroxim CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
TIPHARCO

1200100557 Không xếp hạng thứ 
nhất

115 Celecoxib CÔNG TY CỔ PHẦN 
GLOBAL 
PHARMACEUTICAL

0313174325 Không xếp hạng thứ 
nhất

116 Celecoxib CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 
TẾ  NINH THUẬN

4500200808 Không xếp hạng thứ 
nhất

117 Celecoxib CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG CPC1

0100108536 Không xếp hạng thứ 
nhất

118 Celecoxib CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM IVY

0316029735 Không xếp hạng thứ 
nhất

119 Chlorpheniramin 
(hydrogen maleat)

CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất
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AGIMEXPHARM

120 Chlorpheniramin 
(hydrogen maleat)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
HÓA - DƯỢC PHẨM 
MEKOPHAR

0302533156 Không xếp hạng thứ 
nhất

121 Chlorpheniramin 
(hydrogen maleat)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG VIDIPHA

0300470246 Không xếp hạng thứ 
nhất

122 Chlorpheniramin 
(hydrogen maleat)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 3/2

0302408317 Không xếp hạng thứ 
nhất

123 Chlorpheniramin 
(hydrogen maleat)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM 
TV.PHARM

2100274872 Không xếp hạng thứ 
nhất

124 Cilostazol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

125 Cinnarizin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

126 Ciprofloxacin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 3/2

0302408317 Không xếp hạng thứ 
nhất

127 Ciprofloxacin CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM ĐỨC GIANG

0312897850 Không xếp hạng thứ 
nhất

128 Ciprofloxacin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM MINH 
DÂN

0600337774 Không xếp hạng thứ 
nhất

129 Ciprofloxacin CÔNG TY CỔ PHẦN 
HÓA - DƯỢC PHẨM 
MEKOPHAR

0302533156 Không xếp hạng thứ 
nhất

130 Ciprofloxacin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ĐÔ 
THÀNH

0301160832 Không xếp hạng thứ 
nhất

131 Ciprofloxacin CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM IMEXPHARM

1400384433 Không xếp hạng thứ 
nhất

132 Ciprofloxacin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM MINH 
DÂN

0600337774 Không xếp hạng thứ 
nhất

133 Ciprofloxacin CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM KHANG HUY

0310823236 Không xếp hạng thứ 
nhất

134 Ciprofloxacin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất
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GIGAMED

135 Clarithromycin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM NHẤT 
ANH

0304026070 Không xếp hạng thứ 
nhất

136 Clindamycin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR)

4100259564 Không xếp hạng thứ 
nhất

137 Clindamycin CÔNG TY CỔ PHẦN 
PYMEPHARCO

4400116704 Không xếp hạng thứ 
nhất

138 Clorpromazin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM KHÁNH 
HÒA

4200562765 Không xếp hạng thứ 
nhất

139 Clorpromazin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không xếp hạng thứ 
nhất

140 Clotrimazol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
SHINPOONG 
DAEWOO

3600275957 Không xếp hạng thứ 
nhất

141 Clotrimazol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 3/2

0302408317 Không xếp hạng thứ 
nhất

142 Clotrimazol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ANH MỸ

0303513667 Không xếp hạng thứ 
nhất

143 Clotrimazol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 3/2

0302408317 Không xếp hạng thứ 
nhất

144 Clotrimazol CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

145 Clotrimazol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU TRUNG 
ƯƠNG 2

0302597576 Không đạt về kỹ thuật

146 Clotrimazol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

147 Colistin* CÔNG TY CỔ PHẦN 
KHOA HỌC DƯỢC 
PHẨM ISAKA

3603605868 Không xếp hạng thứ 
nhất

148 Cồn 70° CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 
TẾ  NINH THUẬN

4500200808 Không xếp hạng thứ 
nhất

149 Cồn 70° CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

4100259564 Không đạt về kỹ thuật
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(BIDIPHAR)

150 Dapagliflozin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ĐỨC 
VIỆT

0309561353 Không xếp hạng thứ 
nhất

151 Dapagliflozin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ANH MỸ

0303513667 Không xếp hạng thứ 
nhất

152 Dapagliflozin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không xếp hạng thứ 
nhất

153 Dapagliflozin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR)

4100259564 Không xếp hạng thứ 
nhất

154 Dapagliflozin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC DANAPHA 

0400102091 Không xếp hạng thứ 
nhất

155 Dapagliflozin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

156 Dapagliflozin CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM ĐỨC GIANG

0312897850 Không xếp hạng thứ 
nhất

157 Dapagliflozin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT 
ĐỨC

0302339800 Không xếp hạng thứ 
nhất

158 Dapagliflozin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không xếp hạng thứ 
nhất

159 Dapagliflozin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC DANAPHA 

0400102091 Không xếp hạng thứ 
nhất

160 Dapagliflozin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR)

4100259564 Không xếp hạng thứ 
nhất

161 Dapagliflozin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM THÁI TÚ

0305205393 Không xếp hạng thứ 
nhất

162 Desloratadin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ANH MỸ

0303513667 Không đạt về kỹ thuật

163 Desloratadin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC NAM ĐỒNG

0305483312 Không xếp hạng thứ 
nhất

164 Desloratadin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHAN 
RANG

4500220931 Không xếp hạng thứ 
nhất
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165 Desloratadin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM NDH

0316567589 Không xếp hạng thứ 
nhất

166 Desloratadin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM CÁT 
LÂM

0315654422 Không xếp hạng thứ 
nhất

167 Desloratadin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM BẾN 
TRE

1300382591 Không xếp hạng thứ 
nhất

168 Desloratadin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM CÁT 
LÂM

0315654422 Không xếp hạng thứ 
nhất

169 Desloratadin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR)

4100259564 Không xếp hạng thứ 
nhất

170 Dexamethason CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 
TẾ  NINH THUẬN

4500200808 Không xếp hạng thứ 
nhất

171 Dexamethason CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không xếp hạng thứ 
nhất

172 Dexamethason CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG VIDIPHA

0300470246 Không xếp hạng thứ 
nhất

173 Dexibuprofen CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM SONG 
VIỆT

0307657959 Không xếp hạng thứ 
nhất

174 Dexibuprofen CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
KHƯƠNG DUY

0301329486 Không xếp hạng thứ 
nhất

175 Dexibuprofen CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR)

4100259564 Không xếp hạng thứ 
nhất

176 Dexibuprofen CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
NGUYÊN ANH KHOA

0311051649 Không đạt về kỹ thuật

177 Dextromethorphan CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN

0300523385 Không xếp hạng thứ 
nhất

178 Dextromethorphan CÔNG TY CỔ PHẦN 
HÓA - DƯỢC PHẨM 
MEKOPHAR

0302533156 Không xếp hạng thứ 
nhất

179 Dextromethorphan CÔNG TY CỔ PHẦN 0302408317 Không xếp hạng thứ 
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DƯỢC PHẨM 3/2 nhất

180 Diacerein CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM ME TA

0307159495 Không xếp hạng thứ 
nhất

181 Diltiazem CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT 
ĐỨC

0302339800 Không xếp hạng thứ 
nhất

182 Diclofenac CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG VIDIPHA

0300470246 Không xếp hạng thứ 
nhất

183 Diclofenac CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG VIDIPHA

0300470246 Không xếp hạng thứ 
nhất

184 Diclofenac CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không xếp hạng thứ 
nhất

185 Diclofenac CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 
PHÁT

0500465187 Không xếp hạng thứ 
nhất

186 Diclofenac CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR)

4100259564 Không xếp hạng thứ 
nhất

187 Diclofenac CÔNG TY TNHH 
HỒNG PHÚC BẢO

0303207412 Không xếp hạng thứ 
nhất

188 Diosmin + 
hesperidin

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT - 
THÁI

0302166964 Không xếp hạng thứ 
nhất

189 Diosmin + 
hesperidin

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
KHƯƠNG DUY

0301329486 Không xếp hạng thứ 
nhất

190 Diosmin + 
hesperidin

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM RELIV

0314089150 Không xếp hạng thứ 
nhất

191 Diosmin + 
hesperidin

CÔNG TY CP XUẤT 
NHẬP KHẨU Y TẾ 
DOMESCO

1400460395 Không xếp hạng thứ 
nhất

192 Diosmin + 
hesperidin

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC DANAPHA 

0400102091 Không xếp hạng thứ 
nhất

193 Diosmin + 
hesperidin

CÔNG TY CỔ PHẦN 
PYMEPHARCO

4400116704 Không xếp hạng thứ 
nhất

194 Diosmin + 
hesperidin

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM FREMED

0314024996 Không xếp hạng thứ 
nhất
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195 Diosmin + 
hesperidin

CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

196 Diosmin + 
hesperidin

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 
TẾ  NINH THUẬN

4500200808 Không xếp hạng thứ 
nhất

197 Domperidon CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

198 Domperidon CÔNG TY TNHH TM 
DƯỢC PHẨM KHANG 
TÍN

0315681994 Không xếp hạng thứ 
nhất

199 Doripenem* CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRE 
XANH

0315086882 Không đạt về kỹ thuật

200 Dutasterid CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
VẬT TƯ Y TẾ HÀ 
MINH

0316395019 Không xếp hạng thứ 
nhất

201 Dutasterid CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU TRUNG 
ƯƠNG 2

0302597576 Không xếp hạng thứ 
nhất

202 Ebastin CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

203 Enalapril CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
KHƯƠNG DUY

0301329486 Không xếp hạng thứ 
nhất

204 Entecavir CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

205 Entecavir CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM RELIV

0314089150 Không xếp hạng thứ 
nhất

206 Entecavir CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM  
ATIPHARM

0313142700 Không xếp hạng thứ 
nhất

207 Entecavir CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

208 Entecavir CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

209 Eperison CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA

0309829522 Không xếp hạng thứ 
nhất
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210 Eperison CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

211 Eprazinon CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

212 Empagliflozin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG CPC1

0100108536 Không xếp hạng thứ 
nhất

213 Empagliflozin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không xếp hạng thứ 
nhất

214 Empagliflozin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM THÁI TÚ

0305205393 Không xếp hạng thứ 
nhất

215 Ephedrin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG CODUPHA

0300483319 Không xếp hạng thứ 
nhất

216 Erythromycin CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

217 Esomeprazol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

218 Esomeprazol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG CPC1

0100108536 Không xếp hạng thứ 
nhất

219 Esomeprazol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC MỸ PHẨM AN 
PHÁT

0315469620 Không xếp hạng thứ 
nhất

220 Esomeprazol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3  

0400102077 Không xếp hạng thứ 
nhất

221 Esomeprazol CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM ANH KHOA

0316681940 Không xếp hạng thứ 
nhất

222 Esomeprazol CÔNG TY CỔ PHẦN 
PYMEPHARCO

4400116704 Không xếp hạng thứ 
nhất

223 Esomeprazol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM SAVI

0303923529 Không xếp hạng thứ 
nhất

224 Esomeprazol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ 

3200042637 Không đạt về kỹ thuật
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QUẢNG TRỊ

225 Etodolac CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM RELIV

0314089150 Không xếp hạng thứ 
nhất

226 Etoricoxib CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VINH 
ĐỨC

2200369207 Không xếp hạng thứ 
nhất

227 Etoricoxib CÔNG TY CỔ PHẦN 
VILLA-VILLA

0314124567 Không xếp hạng thứ 
nhất

228 Etoricoxib CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU TRUNG 
ƯƠNG 2

0302597576 Không đạt về kỹ thuật

229 Famotidin CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 
PHÁT

0500465187 Không xếp hạng thứ 
nhất

230 Famotidin CÔNG TY TNHH  
THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC 
KHÁNH

0315284002 Không xếp hạng thứ 
nhất

231 Fenofibrat CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ĐỨC 
VIỆT

0309561353 Không xếp hạng thứ 
nhất

232 Fexofenadin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM & THIẾT 
BỊ Y TẾ PHÚC LỘC 

0104415182 Không xếp hạng thứ 
nhất

233 Fexofenadin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 
TẾ  NINH THUẬN

4500200808 Không xếp hạng thứ 
nhất

234 Flavoxat CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM ĐỨC GIANG

0312897850 Không xếp hạng thứ 
nhất

235 Flavoxat CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM DELAP

0101982810 Không xếp hạng thứ 
nhất

236 Flavoxat CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
MEDBOLIDE

0312594302 Không xếp hạng thứ 
nhất

237 Flavoxat CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM SUN 
RISE 

0313515938 Không xếp hạng thứ 
nhất

238 Fluticason furoate CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU TRUNG 
ƯƠNG 2

0302597576 Không đạt về kỹ thuật

239 Fluticason furoate CÔNG TY CỔ PHẦN 0101400572 Không đạt về kỹ thuật
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TẬP ĐOÀN MERAP

240 Furosemid CÔNG TY CỔ PHẦN 
KHOA HỌC DƯỢC 
PHẨM ISAKA

3603605868 Không xếp hạng thứ 
nhất

241 Furosemid CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM MINH 
DÂN

0600337774 Không xếp hạng thứ 
nhất

242 Furosemid CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không xếp hạng thứ 
nhất

243 Furosemid CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM CPC1 
HÀ NỘI

0104089394 Không xếp hạng thứ 
nhất

244 Fusidic acid CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR)

4100259564 Không xếp hạng thứ 
nhất

245 Fusidic acid CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM HOA 
SEN

0304123959 Không xếp hạng thứ 
nhất

246 Fusidic acid + 
hydrocortison

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
SHINPOONG 
DAEWOO

3600275957 Không xếp hạng thứ 
nhất

247 Fusidic acid + 
hydrocortison

CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẬP ĐOÀN MERAP

0101400572 Không xếp hạng thứ 
nhất

248 Fusidic acid + 
hydrocortison

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
SHINPOONG 
DAEWOO

3600275957 Không xếp hạng thứ 
nhất

249 Fusidic acid + 
hydrocortison

CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẬP ĐOÀN MERAP

0101400572 Không xếp hạng thứ 
nhất

250 Gentamicin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG VIDIPHA

0300470246 Không xếp hạng thứ 
nhất

251 Glibenclamid + 
metformin

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ 2B

0107008643 Không xếp hạng thứ 
nhất

252 Glibenclamid + 
metformin

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT 
ĐỨC

0302339800 Không xếp hạng thứ 
nhất

253 Glibenclamid + 
metformin

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM RELIV

0314089150 Không xếp hạng thứ 
nhất

254 Glibenclamid + CÔNG TY TNHH 0107008643 Không xếp hạng thứ 
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metformin THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ 2B

nhất

255 Glibenclamid + 
metformin

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT 
ĐỨC

0302339800 Không xếp hạng thứ 
nhất

256 Gliclazid CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU TRUNG 
ƯƠNG 2

0302597576 Không xếp hạng thứ 
nhất

257 Gliclazid CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 
TẾ  NINH THUẬN

4500200808 Không xếp hạng thứ 
nhất

258 Gliclazid CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

259 Glimepirid CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA

0309829522 Không xếp hạng thứ 
nhất

260 Glimepirid CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

261 Glimepirid CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

262 Glimepirid CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM BẾN 
TRE

1300382591 Không xếp hạng thứ 
nhất

263 Glimepirid CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHẠM 
ANH

0303234399 Không xếp hạng thứ 
nhất

264 Glimepirid Công ty TNHH dược 
phẩm Gia Nguyên

6000460086 Không xếp hạng thứ 
nhất

265 Glucose CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN

0300523385 Không xếp hạng thứ 
nhất

266 Glucose CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA

0309829522 Không xếp hạng thứ 
nhất

267 Glucose CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN

0300523385 Không xếp hạng thứ 
nhất

268 Glucose CÔNG TY CỔ PHẦN 
HÓA - DƯỢC PHẨM 
MEKOPHAR

0302533156 Không xếp hạng thứ 
nhất

269 Glucose CÔNG TY CỔ PHẦN 0302533156 Không xếp hạng thứ 
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HÓA - DƯỢC PHẨM 
MEKOPHAR

nhất

270 Glyceryl trinitrat 
(Nitroglycerin)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 
PHÁT

0500465187 Không xếp hạng thứ 
nhất

271 Glyceryl trinitrat 
(Nitroglycerin)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 
PHÁT

0500465187 Không xếp hạng thứ 
nhất

272 Huyết thanh kháng 
dại

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM PHÚC 
THIỆN

0304153199 Không xếp hạng thứ 
nhất

273 Huyết thanh kháng 
dại

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG CODUPHA

0300483319 Không xếp hạng thứ 
nhất

274 Huyết thanh kháng 
nọc rắn

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG CODUPHA

0300483319 Không xếp hạng thứ 
nhất

275 Huyết thanh kháng 
nọc rắn

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM PHÚC 
THIỆN

0304153199 Không xếp hạng thứ 
nhất

276 Huyết thanh kháng 
uốn ván

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM PHÚC 
THIỆN

0304153199 Không xếp hạng thứ 
nhất

277 Huyết thanh kháng 
uốn ván

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM PHÚC 
THIỆN

0304153199 Không xếp hạng thứ 
nhất

278 Huyết thanh kháng 
uốn ván

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG CODUPHA

0300483319 Không xếp hạng thứ 
nhất

279 Hydrocortison CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR)

4100259564 Không xếp hạng thứ 
nhất

280 Hydroxy 
chloroquin

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC ĐẠI NAM

0305925578 Không xếp hạng thứ 
nhất

281 Ibuprofen CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 
PHÁT

0500465187 Không xếp hạng thứ 
nhất
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282 Ibuprofen CÔNG TY CỔ PHẦN 
GOLD STAR PHARM

4201563553 Không xếp hạng thứ 
nhất

283 Ibuprofen CÔNG TY TNHH 
HAVIPHARM ÂU 
CHÂU

0402065575 Không xếp hạng thứ 
nhất

284 Ibuprofen CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM  
ATIPHARM

0313142700 Không xếp hạng thứ 
nhất

285 Imatinib CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM THIẾT 
BỊ Y TẾ HÀ NỘI

0100109699 Không xếp hạng thứ 
nhất

286 Imatinib CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

287 Imatinib CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

288 Imipenem + 
cilastatin*

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG I - PHARBACO

0100109032 Không xếp hạng thứ 
nhất

289 Immune globulin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

290 Insulin analog tác 
dụng chậm, kéo dài 
(Glargine, Detemir, 
Degludec)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

291 Insulin analog tác 
dụng chậm, kéo dài 
(Glargine, Detemir, 
Degludec)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

292 Insulin analog tác 
dụng chậm, kéo dài 
(Glargine, Detemir, 
Degludec)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

293 Insulin analog tác 
dụng nhanh, ngắn
(Aspart, Lispro, 
Glulisine)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

294 Insulin analog tác 
dụng nhanh, ngắn
(Aspart, Lispro, 
Glulisine)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất
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295 Insulin người trộn, 
hỗn hợp

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ÁNH 
DƯƠNG

0303710337 Không xếp hạng thứ 
nhất

296 Irbesartan + 
Hydroclorothiazid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU TRUNG 
ƯƠNG 2

0302597576 Không xếp hạng thứ 
nhất

297 Itraconazol CÔNG TY CỔ PHẦN 
HÓA - DƯỢC PHẨM 
MEKOPHAR

0302533156 Không xếp hạng thứ 
nhất

298 Itraconazol CÔNG TY CỔ PHẦN 
PYMEPHARCO

4400116704 Không xếp hạng thứ 
nhất

299 Itraconazol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT 
QUỐC

6300328522 Không xếp hạng thứ 
nhất

300 Itraconazol CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

301 Ivabradin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ANH 
NGUYÊN ĐỨC

0400533877 Không xếp hạng thứ 
nhất

302 Ivabradin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC MỸ PHẨM AN 
PHÁT

0315469620 Không xếp hạng thứ 
nhất

303 Ivabradin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC NEWSUN

0308966519 Không xếp hạng thứ 
nhất

304 Ivabradin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 
TẾ  NINH THUẬN

4500200808 Không xếp hạng thứ 
nhất

305 Ivabradin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM THIẾT 
BỊ Y TẾ HÀ NỘI

0100109699 Không xếp hạng thứ 
nhất

306 Ivermectin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐÀ NẴNG

0400101404 Không xếp hạng thứ 
nhất

307 Ivermectin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT 
QUỐC

6300328522 Không xếp hạng thứ 
nhất

308 Ivermectin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
AMPHARCO U.S.A

3600510960 Không xếp hạng thứ 
nhất

309 Kali iodid + natri 
iodid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM AN HÒA

0310793775 Không xếp hạng thứ 
nhất
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310 Kẽm gluconat CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

311 Kẽm gluconat CÔNG TY TNHH 
NACOPHARM MIỀN 
NAM

0312864527 Không đạt về kỹ thuật

312 Ketoconazol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHAN 
RANG

4500220931 Không xếp hạng thứ 
nhất

313 Ketoconazol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM  
ATIPHARM

0313142700 Không xếp hạng thứ 
nhất

314 Ketoprofen CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM TƯỜNG 
THÀNH

0313040113 Không xếp hạng thứ 
nhất

315 Lacidipin CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM MINH TÍN

0314391643 Không xếp hạng thứ 
nhất

316 Lactulose CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU TRUNG 
ƯƠNG 2

0302597576 Không đạt về kỹ thuật

317 Lamivudin CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

318 Lamivudin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT 
ĐỨC

0302339800 Không xếp hạng thứ 
nhất

319 Lercanidipin 
hydroclorid

CÔNG TY TNHH 
MEDIST PHARMA

0316814125 Không xếp hạng thứ 
nhất

320 Levocetirizin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM  SAO 
MỘC

0313102867 Không xếp hạng thứ 
nhất

321 Levofloxacin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT - 
THÁI

0302166964 Không xếp hạng thứ 
nhất

322 Levofloxacin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ĐÔ 
THÀNH

0301160832 Không xếp hạng thứ 
nhất

323 Levofloxacin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT - 
THÁI

0302166964 Không xếp hạng thứ 
nhất

324 Levofloxacin CÔNG TY CP XUẤT 
NHẬP KHẨU Y TẾ 
DOMESCO

1400460395 Không xếp hạng thứ 
nhất
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325 Levofloxacin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3  

0400102077 Không xếp hạng thứ 
nhất

326 Levofloxacin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR)

4100259564 Không xếp hạng thứ 
nhất

327 Levothyroxin (muối 
natri)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU TRUNG 
ƯƠNG 2

0302597576 Không đạt về kỹ thuật

328 Lidocain 
hydroclodrid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM MINH 
DÂN

0600337774 Không xếp hạng thứ 
nhất

329 Lidocain 
hydroclodrid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không xếp hạng thứ 
nhất

330 Lisinopril CÔNG TY TNHH 
ĐÔNG NAM PHARMA

2001192989 Không xếp hạng thứ 
nhất

331 Lisinopril CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM SALUD

0315711984 Không xếp hạng thứ 
nhất

332 Lisinopril CÔNG TY CỔ PHẦN 
SANTAV

0312124321 Không xếp hạng thứ 
nhất

333 Lisinopril + 
hydroclorothiazide

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM NDH

0316567589 Không xếp hạng thứ 
nhất

334 Loperamid CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM  
ATIPHARM

0313142700 Không xếp hạng thứ 
nhất

335 Loratadin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHẠM 
ANH

0303234399 Không xếp hạng thứ 
nhất

336 Loratadin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ĐÔ 
THÀNH

0301160832 Không đạt về kỹ thuật

337 Losartan CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM & THIẾT 
BỊ Y TẾ PHÚC LỘC 

0104415182 Không xếp hạng thứ 
nhất

338 Losartan CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ 
QUẢNG TRỊ

3200042637 Không xếp hạng thứ 
nhất

339 Losartan CÔNG TY CỔ PHẦN 
PYMEPHARCO

4400116704 Không xếp hạng thứ 
nhất

340 Losartan CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC NAM ĐỒNG

0305483312 Không xếp hạng thứ 
nhất
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341 Losartan CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

342 Losartan + 
hydroclorothiazid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC NAM ĐỒNG

0305483312 Không xếp hạng thứ 
nhất

343 Losartan + 
hydroclorothiazid

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM NHẤT 
ANH

0304026070 Không xếp hạng thứ 
nhất

344 Losartan + 
hydroclorothiazid

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

345 Magnesi hydroxyd 
+ nhôm hydroxyd + 
simethicon

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM TƯỜNG 
THÀNH

0313040113 Không xếp hạng thứ 
nhất

346 Magnesi hydroxyd 
+ nhôm hydroxyd + 
simethicon

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ĐỨC 
VIỆT

0309561353 Không xếp hạng thứ 
nhất

347 Magnesi hydroxyd 
+ nhôm hydroxyd + 
simethicon

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM PHƯƠNG 
CHÂU

0304142207 Không xếp hạng thứ 
nhất

348 Manitol CÔNG TY CỔ PHẦN 
HÓA - DƯỢC PHẨM 
MEKOPHAR

0302533156 Không xếp hạng thứ 
nhất

349 Meloxicam CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM TƯỜNG 
THÀNH

0313040113 Không xếp hạng thứ 
nhất

350 Meloxicam CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM 
TV.PHARM

2100274872 Không xếp hạng thứ 
nhất

351 Meloxicam CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM HIỆP 
BÁCH NIÊN

0302975997 Không xếp hạng thứ 
nhất

352 Meloxicam CÔNG TY TNHH 
NACOPHARM MIỀN 
NAM

0312864527 Không xếp hạng thứ 
nhất

353 Mequitazin CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM CÁT THÀNH

0303694357 Không xếp hạng thứ 
nhất

354 Mequitazin CÔNG TY TNHH  
DƯỢC PHẨM TÂN AN

0102195615 Không xếp hạng thứ 
nhất

355 Meropenem* CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

4100259564 Không xếp hạng thứ 
nhất
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(BIDIPHAR)

356 Meropenem* CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM MINH 
DÂN

0600337774 Không xếp hạng thứ 
nhất

357 Meropenem* CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR)

4100259564 Không xếp hạng thứ 
nhất

358 Meropenem* CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM MINH 
DÂN

0600337774 Không xếp hạng thứ 
nhất

359 Metformin CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TÂY 
NINH

3900244043 Không đạt về kỹ thuật

360 Metformin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT 
ĐỨC

0302339800 Không xếp hạng thứ 
nhất

361 Metformin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

362 Metformin CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM 
TV.PHARM

2100274872 Không xếp hạng thứ 
nhất

363 Metformin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT 
ĐỨC

0302339800 Không xếp hạng thứ 
nhất

364 Metformin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

365 Metformin CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM 
TV.PHARM

2100274872 Không xếp hạng thứ 
nhất

366 Metformin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 
TẾ  NINH THUẬN

4500200808 Không xếp hạng thứ 
nhất

367 Metformin CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM 
TV.PHARM

2100274872 Không xếp hạng thứ 
nhất

368 Metformin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM SALUD

0315711984 Không xếp hạng thứ 
nhất

369 Metformin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



370 Metformin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT 
ĐỨC

0302339800 Không xếp hạng thứ 
nhất

371 Metformin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 
TẾ  NINH THUẬN

4500200808 Không xếp hạng thứ 
nhất

372 Metformin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VÀ 
THƯƠNG MẠI ĐẠI 
THỦY

0107742614 Không xếp hạng thứ 
nhất

373 Metformin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

374 Metformin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM SALUD

0315711984 Không xếp hạng thứ 
nhất

375 Methyl prednisolon CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM NHẬT 
QUANG

0310004212 Không xếp hạng thứ 
nhất

376 Methyl prednisolon CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT - 
THÁI

0302166964 Không xếp hạng thứ 
nhất

377 Methyl prednisolon CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ÁNH 
DƯƠNG

0303710337 Không xếp hạng thứ 
nhất

378 Methyl prednisolon CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

379 Methyl prednisolon CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT 
ĐỨC

0302339800 Không xếp hạng thứ 
nhất

380 Methyl prednisolon CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM  
ATIPHARM

0313142700 Không đạt về kỹ thuật

381 Methyl prednisolon CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VÀ 
THƯƠNG MẠI ĐẠI 
THỦY

0107742614 Không xếp hạng thứ 
nhất

382 Metoprolol CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM ĐAN THANH

0304528578 Không xếp hạng thứ 
nhất

383 Metoprolol CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 

0304528578 Không xếp hạng thứ 
nhất
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PHẨM ĐAN THANH

384 Metronidazol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM MINH 
DÂN

0600337774 Không xếp hạng thứ 
nhất

385 Metronidazol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR)

4100259564 Không xếp hạng thứ 
nhất

386 Metronidazol + 
neomycin + 
nystatin

CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

387 Metronidazol + 
neomycin + 
nystatin

CÔNG TY CỔ PHẦN 
HÓA - DƯỢC PHẨM 
MEKOPHAR

0302533156 Không xếp hạng thứ 
nhất

388 Metronidazol + 
neomycin + 
nystatin

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 3/2

0302408317 Không xếp hạng thứ 
nhất

389 Misoprostol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
KHƯƠNG DUY

0301329486 Không đạt về kỹ thuật

390 Milrinon CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM TỨ 
HƯNG

4300843657 Không xếp hạng thứ 
nhất

391 Mirtazapin CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

392 Mirtazapin CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM 
TV.PHARM

2100274872 Không xếp hạng thứ 
nhất

393 Mirtazapin CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ NHẤT HUY

1801612912 Không xếp hạng thứ 
nhất

394 Mirtazapin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ BIN BO

0310985237 Không xếp hạng thứ 
nhất

395 Mometason furoat CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM TÂY 
SƠN

0302662659 Không xếp hạng thứ 
nhất

396 Mometason furoat CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHẠM 
ANH

0303234399 Không xếp hạng thứ 
nhất

397 Mometason furoat CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM TÂY 
SƠN

0302662659 Không xếp hạng thứ 
nhất
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398 Moxifloxacin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT - 
THÁI

0302166964 Không xếp hạng thứ 
nhất

399 Moxifloxacin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM SALUD

0315711984 Không xếp hạng thứ 
nhất

400 Mupirocin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM HOA 
SEN

0304123959 Không xếp hạng thứ 
nhất

401 N-acetylcystein CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 
TẾ  NINH THUẬN

4500200808 Không xếp hạng thứ 
nhất

402 N-acetylcystein CÔNG TY TNHH BÌNH 
VIỆT ĐỨC

0303114528 Không đạt về kỹ thuật

403 N-acetylcystein CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT - 
PHÁP

0101261544 Không xếp hạng thứ 
nhất

404 N-acetylcystein CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VẠN 
KHANG

0313832648 Không xếp hạng thứ 
nhất

405 N-acetylcystein CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA

0309829522 Không xếp hạng thứ 
nhất

406 Natri clorid CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM MINH 
DÂN

0600337774 Không xếp hạng thứ 
nhất

407 Natri clorid CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN

0300523385 Không xếp hạng thứ 
nhất

408 Natri clorid CÔNG TY CỔ PHẦN 
HÓA - DƯỢC PHẨM 
MEKOPHAR

0302533156 Không xếp hạng thứ 
nhất

409 Natri clorid CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA

0309829522 Không xếp hạng thứ 
nhất

410 Natri clorid CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA

0309829522 Không xếp hạng thứ 
nhất

411 Natri clorid CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN

0300523385 Không xếp hạng thứ 
nhất

412 Natri clorid CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN

0300523385 Không xếp hạng thứ 
nhất

413 Natri clorid CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN

0300523385 Không đạt về kỹ thuật
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414 Natri clorid CÔNG TY CỔ PHẦN 
HÓA - DƯỢC PHẨM 
MEKOPHAR

0302533156 Không xếp hạng thứ 
nhất

415 Natri montelukast CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC DANAPHA 

0400102091 Không đạt về kỹ thuật

416 Natri montelukast CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
KHƯƠNG DUY

0301329486 Không xếp hạng thứ 
nhất

417 Natri montelukast CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM THIẾT 
BỊ Y TẾ HÀ NỘI

0100109699 Không xếp hạng thứ 
nhất

418 Natri montelukast CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM THÁI TÚ

0305205393 Không xếp hạng thứ 
nhất

419 Natri montelukast CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM THIẾT 
BỊ Y TẾ HÀ NỘI

0100109699 Không đạt về kỹ thuật

420 Nebivolol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU TRUNG 
ƯƠNG 2

0302597576 Không xếp hạng thứ 
nhất

421 Nebivolol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 3/2

0302408317 Không xếp hạng thứ 
nhất

422 Nimodipin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không xếp hạng thứ 
nhất

423 Nor-epinephrin 
(Nor- adrenalin)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 
TẾ  NINH THUẬN

4500200808 Không xếp hạng thứ 
nhất

424 Nor-epinephrin 
(Nor- adrenalin)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không xếp hạng thứ 
nhất

425 Nor-epinephrin 
(Nor- adrenalin)

Công ty TNHH dược 
phẩm Gia Nguyên

6000460086 Không xếp hạng thứ 
nhất

426 Nor-epinephrin 
(Nor- adrenalin)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA

0309829522 Không xếp hạng thứ 
nhất

427 Nor-epinephrin 
(Nor- adrenalin)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

428 Nystatin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM OPC 

0302560110 Không xếp hạng thứ 
nhất

429 Nystatin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 
TẾ  NINH THUẬN

4500200808 Không xếp hạng thứ 
nhất

430 Ofloxacin CÔNG TY CP DƯỢC 1600699279 Không xếp hạng thứ 
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PHẨM 
AGIMEXPHARM

nhất

431 Ofloxacin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM KHÁNH 
HÒA

4200562765 Không xếp hạng thứ 
nhất

432 Olanzapin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ BIN BO

0310985237 Không xếp hạng thứ 
nhất

433 Olopatadin 
hydroclorid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
MEDBOLIDE

0312594302 Không xếp hạng thứ 
nhất

434 Olopatadin 
hydroclorid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẬP ĐOÀN MERAP

0101400572 Không xếp hạng thứ 
nhất

435 Omeprazol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM GOMED

0315924252 Không xếp hạng thứ 
nhất

436 Omeprazol CÔNG TY TNHH BÌNH 
VIỆT ĐỨC

0303114528 Không xếp hạng thứ 
nhất

437 Omeprazol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 
TẾ KIÊN ĐAN

0316948792 Không xếp hạng thứ 
nhất

438 Omeprazol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC TÂM ĐAN

0312000164 Không xếp hạng thứ 
nhất

439 Omeprazol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC TÂM ĐAN

0312000164 Không xếp hạng thứ 
nhất

440 Ondansetron CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA

0309829522 Không xếp hạng thứ 
nhất

441 Ondansetron CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 
TẾ  NINH THUẬN

4500200808 Không xếp hạng thứ 
nhất

442 Ondansetron CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR)

4100259564 Không xếp hạng thứ 
nhất

443 Ondansetron CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM MINH HIỀN

0301046079 Không xếp hạng thứ 
nhất

444 Pantoprazol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 
TẾ  NINH THUẬN

4500200808 Không xếp hạng thứ 
nhất

445 Pantoprazol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không xếp hạng thứ 
nhất

446 Palonosetron CÔNG TY CỔ PHẦN 4100259564 Không xếp hạng thứ 
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hydroclorid DƯỢC - TRANG THIẾT 
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR)

nhất

447 Palonosetron 
hydroclorid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không xếp hạng thứ 
nhất

448 Palonosetron 
hydroclorid

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM MINH HIỀN

0301046079 Không xếp hạng thứ 
nhất

449 Paracetamol 
(acetaminophen)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
KHƯƠNG DUY

0301329486 Không xếp hạng thứ 
nhất

450 Paracetamol 
(acetaminophen)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

451 Paracetamol 
(acetaminophen)

CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

452 Paracetamol 
(acetaminophen)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
HÓA - DƯỢC PHẨM 
MEKOPHAR

0302533156 Không xếp hạng thứ 
nhất

453 Paracetamol 
(acetaminophen)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM 
TV.PHARM

2100274872 Không xếp hạng thứ 
nhất

454 Paracetamol 
(acetaminophen)

CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
DƯỢC TUỆ NAM

0314022149 Không đạt về kỹ thuật

455 Paracetamol 
(acetaminophen)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT - 
THÁI

0302166964 Không xếp hạng thứ 
nhất

456 Paracetamol 
(acetaminophen)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM 
TV.PHARM

2100274872 Không xếp hạng thứ 
nhất

457 Paracetamol 
(acetaminophen)

CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

458 Paracetamol 
(acetaminophen)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHAN 
RANG

4500220931 Không xếp hạng thứ 
nhất

459 Paracetamol 
(acetaminophen)

CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

460 Paracetamol 
(acetaminophen)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT - 

0302166964 Không xếp hạng thứ 
nhất
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THÁI

461 Paracetamol 
(acetaminophen)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không xếp hạng thứ 
nhất

462 Paracetamol 
(acetaminophen)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM CHÂU Á 
- THÁI BÌNH DƯƠNG

6000706406 Không xếp hạng thứ 
nhất

463 Paracetamol 
(acetaminophen)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ÁNH 
DƯƠNG

0303710337 Không xếp hạng thứ 
nhất

464 Paracetamol 
(acetaminophen)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM CHÂU Á 
- THÁI BÌNH DƯƠNG

6000706406 Không xếp hạng thứ 
nhất

465 Paracetamol 
(acetaminophen)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG I - PHARBACO

0100109032 Không xếp hạng thứ 
nhất

466 Paracetamol 
(acetaminophen)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA

0309829522 Không xếp hạng thứ 
nhất

467 Paracetamol + 
chlorpheniramin

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA

0309829522 Không xếp hạng thứ 
nhất

468 Paracetamol + 
chlorpheniramin

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
NGUYÊN ANH KHOA

0311051649 Không xếp hạng thứ 
nhất

469 Paracetamol + 
Codein phosphat

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

470 Paracetamol + 
Codein phosphat

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM KHANG HUY

0310823236 Không xếp hạng thứ 
nhất

471 Paracetamol + 
ibuprofen

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM TƯỜNG 
THÀNH

0313040113 Không xếp hạng thứ 
nhất

472 Paracetamol + 
Methocarbamol

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHẠM 
ANH

0303234399 Không xếp hạng thứ 
nhất

473 Paracetamol + 
Methocarbamol

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM  
ATIPHARM

0313142700 Không xếp hạng thứ 
nhất

474 Paracetamol + 
Methocarbamol

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN

0300523385 Không xếp hạng thứ 
nhất

475 Paracetamol + 
Methocarbamol

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM MINH 
DÂN

0600337774 Không xếp hạng thứ 
nhất
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476 Paracetamol + 
Methocarbamol

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM  
ATIPHARM

0313142700 Không xếp hạng thứ 
nhất

477 Paracetamol + 
Methocarbamol

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN

0300523385 Không xếp hạng thứ 
nhất

478 Paracetamol + 
Methocarbamol

CÔNG TY CỔ PHẦN 
VIỆT NGA

0101160289 Không xếp hạng thứ 
nhất

479 Paracetamol + 
Tramadol

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHAN 
RANG

4500220931 Không xếp hạng thứ 
nhất

480 Paracetamol + 
Tramadol

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM NHẤT 
ANH

0304026070 Không xếp hạng thứ 
nhất

481 Paracetamol + 
Tramadol

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

482 Paracetamol + 
Tramadol

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT 
QUỐC

6300328522 Không xếp hạng thứ 
nhất

483 Paracetamol + 
Tramadol

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM SALUD

0315711984 Không xếp hạng thứ 
nhất

484 Paracetamol + 
Tramadol

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC DANAPHA 

0400102091 Không xếp hạng thứ 
nhất

485 Polystyren CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM & THIẾT 
BỊ Y TẾ PHÚC LỘC 

0104415182 Không đạt về kỹ thuật

486 Perindopril + 
Amlodipin

CÔNG TY TNHH ĐẦU 
TƯ NHẬP KHẨU 
DƯỢC ĐÔNG NAM Á

0312461951 Không đạt về kỹ thuật

487 Perindopril + 
indapamid

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHẠM 
ANH

0303234399 Không xếp hạng thứ 
nhất

488 Perindopril + 
indapamid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
AFP GIA VŨ

0104628198 Không xếp hạng thứ 
nhất

489 Perindopril + 
indapamid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN 
PHÁT

0500465187 Không xếp hạng thứ 
nhất

490 Piracetam CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM NAM HÀ

0600206147 Không xếp hạng thứ 
nhất

491 Piracetam CÔNG TY TNHH 0308948326 Không xếp hạng thứ 
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DƯỢC PHẨM NIỀM 
TIN

nhất

492 Piracetam CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM IVY

0316029735 Không xếp hạng thứ 
nhất

493 Piracetam CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
DAVINCI PHÁP

0102274433 Không xếp hạng thứ 
nhất

494 Piracetam CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM ĐỨC GIANG

0312897850 Không xếp hạng thứ 
nhất

495 Piracetam CÔNG TY TNHH LEVO 
PHARMA

0315069100 Không đạt về kỹ thuật

496 Piracetam CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC DANAPHA 

0400102091 Không xếp hạng thứ 
nhất

497 Piracetam CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

498 Piracetam CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM ĐỨC GIANG

0312897850 Không đạt về kỹ thuật

499 Piracetam CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU TRUNG 
ƯƠNG 2

0302597576 Không đạt về kỹ thuật

500 Pralidoxim CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM CHÂU Á 
- THÁI BÌNH DƯƠNG

6000706406 Không đạt về kỹ thuật

501 Prednisolon acetat 
(natri phosphate)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
KHƯƠNG DUY

0301329486 Không đạt về kỹ thuật

502 Prednisolon acetat 
(natri phosphate)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM SUN 
RISE 

0313515938 Không đạt về kỹ thuật

503 Prednisolon acetat 
(natri phosphate)

CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM IMEXPHARM

1400384433 Không đạt về kỹ thuật

504 Prednisolon acetat 
(natri phosphate)

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM MINH HIỀN

0301046079 Không đạt về kỹ thuật

505 Prednisolon acetat 
(natri phosphate)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT 
ĐỨC

0302339800 Không đạt về kỹ thuật

506 Prednisolon acetat CÔNG TY CỔ PHẦN 2500228415 Không xếp hạng thứ 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



(natri phosphate) DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

nhất

507 Prednisolon acetat 
(natri phosphate)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

508 Prednisolon acetat 
(natri phosphate)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

509 Pregabalin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
KHƯƠNG DUY

0301329486 Không xếp hạng thứ 
nhất

510 Pregabalin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG CPC1

0100108536 Không xếp hạng thứ 
nhất

511 Pregabalin CÔNG TY CỔ PHẦN 
VIỆT NGA

0101160289 Không xếp hạng thứ 
nhất

512 Pregabalin CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

513 Pregabalin CÔNG TY TNHH LEVO 
PHARMA

0315069100 Không đạt về kỹ thuật

514 Pregabalin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM NHẤT 
ANH

0304026070 Không xếp hạng thứ 
nhất

515 Pregabalin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM THIẾT 
BỊ Y TẾ HÀ NỘI

0100109699 Không xếp hạng thứ 
nhất

516 Pregabalin CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM DUY KHANG

0314088982 Không xếp hạng thứ 
nhất

517 Propofol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU TRUNG 
ƯƠNG 2

0302597576 Không xếp hạng thứ 
nhất

518 Propofol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM OPC 

0302560110 Không xếp hạng thứ 
nhất

519 Propranolol 
hydroclorid

CÔNG TY CP XUẤT 
NHẬP KHẨU Y TẾ 
DOMESCO

1400460395 Không xếp hạng thứ 
nhất

520 Propranolol 
hydroclorid

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM 
TV.PHARM

2100274872 Không xếp hạng thứ 
nhất

521 Racecadotril CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
KHƯƠNG DUY

0301329486 Không xếp hạng thứ 
nhất
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522 Rebamipid CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

523 Ringer lactat CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN

0300523385 Không xếp hạng thứ 
nhất

524 Ringer lactat CÔNG TY CỔ PHẦN 
HÓA - DƯỢC PHẨM 
MEKOPHAR

0302533156 Không xếp hạng thứ 
nhất

525 Rivaroxaban CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM HIỆP 
BÁCH NIÊN

0302975997 Không xếp hạng thứ 
nhất

526 Rivaroxaban CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM THÁI TÚ

0305205393 Không xếp hạng thứ 
nhất

527 Rivaroxaban CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM SUN 
RISE 

0313515938 Không xếp hạng thứ 
nhất

528 Rivaroxaban CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3  

0400102077 Không xếp hạng thứ 
nhất

529 Rosuvastatin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHAN 
RANG

4500220931 Không xếp hạng thứ 
nhất

530 Rosuvastatin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC DANAPHA 

0400102091 Không xếp hạng thứ 
nhất

531 Rosuvastatin CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

532 Salbutamol + 
Ipratropium

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM CPC1 
HÀ NỘI

0104089394 Không xếp hạng thứ 
nhất

533 Salbutamol + 
Ipratropium

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không xếp hạng thứ 
nhất

534 Salbutamol sulfat CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không đạt về kỹ thuật

535 Salbutamol sulfat CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không xếp hạng thứ 
nhất

536 Salbutamol sulfat CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất
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537 Salicylic acid + 
Betamethason 
dipropionat

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 
TẾ  NINH THUẬN

4500200808 Không xếp hạng thứ 
nhất

538 Salicylic acid + 
Betamethason 
dipropionat

CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không đạt về kỹ thuật

539 Salicylic acid + 
Betamethason 
dipropionat

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHAN 
RANG

4500220931 Không xếp hạng thứ 
nhất

540 Sắt (III) hydroxyd 
polymaltose

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM HOÀNG 
KIM

4201121097 Không xếp hạng thứ 
nhất

541 Sắt (III) hydroxyd 
polymaltose + acid 
folic

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHẠM 
ANH

0303234399 Không xếp hạng thứ 
nhất

542 Sắt (III) hydroxyd 
polymaltose + acid 
folic

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM LÊ GIA

0315345209 Không xếp hạng thứ 
nhất

543 Sắt (III) hydroxyd 
polymaltose + acid 
folic

CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA

0309829522 Không xếp hạng thứ 
nhất

544 Sắt fumarat + acid 
folic

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐÀ NẴNG

0400101404 Không xếp hạng thứ 
nhất

545 Sắt fumarat + acid 
folic

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐÀ NẴNG

0400101404 Không xếp hạng thứ 
nhất

546 Sắt fumarat + acid 
folic

CÔNG TY TNHH 
HAVIPHARM ÂU 
CHÂU

0402065575 Không xếp hạng thứ 
nhất

547 Sevofluran CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

548 Simvastatin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHAN 
RANG

4500220931 Không xếp hạng thứ 
nhất

549 Simvastatin CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM 
TV.PHARM

2100274872 Không xếp hạng thứ 
nhất

550 Sitagliptin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 
TẾ  NINH THUẬN

4500200808 Không xếp hạng thứ 
nhất

551 Sitagliptin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VINH 

2200369207 Không đạt về kỹ thuật
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ĐỨC

552 Spiramycin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
KHƯƠNG DUY

0301329486 Không xếp hạng thứ 
nhất

553 Spiramycin + 
Metronidazol

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không xếp hạng thứ 
nhất

554 Sucralfat CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ĐỨC 
VIỆT

0309561353 Không xếp hạng thứ 
nhất

555 Sucralfat CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM  
ATIPHARM

0313142700 Không xếp hạng thứ 
nhất

556 Sulpirid CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
PHẨM NAM TIẾN

0305468434 Không xếp hạng thứ 
nhất

557 Sulpirid CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
KHƯƠNG DUY

0301329486 Không xếp hạng thứ 
nhất

558 Sulpirid CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

559 Tacrolimus Công ty TNHH Misasu 
Việt Nam

0315999762 Không xếp hạng thứ 
nhất

560 Tacrolimus CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG CPC1

0100108536 Không xếp hạng thứ 
nhất

561 Tenofovir (TDF) CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHAN 
RANG

4500220931 Không xếp hạng thứ 
nhất

562 Tenofovir (TDF) CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

563 Tenofovir (TDF) CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT 
ĐỨC

0302339800 Không xếp hạng thứ 
nhất

564 Terbinafin 
(hydroclorid)

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM BÁCH 
GIA

0108536050 Không xếp hạng thứ 
nhất

565 Thiamazol CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT - 
THÁI

0302166964 Không xếp hạng thứ 
nhất

566 Thiocolchicosid CÔNG TY TNHH 0309561353 Không xếp hạng thứ 
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DƯỢC PHẨM ĐỨC 
VIỆT

nhất

567 Thiocolchicosid CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM ANH MỸ

0303513667 Không xếp hạng thứ 
nhất

568 Thiocolchicosid CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT - 
THÁI

0302166964 Không xếp hạng thứ 
nhất

569 Ticagrelor CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG CPC1

0100108536 Không xếp hạng thứ 
nhất

570 Ticarcillin + acid 
clavulanic

CÔNG TY TNHH 
NOVA PHARMA

0312552870 Không xếp hạng thứ 
nhất

571 Timolol CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG CPC1

0100108536 Không xếp hạng thứ 
nhất

572 Tobramycin + 
Dexamethason

CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẬP ĐOÀN MERAP

0101400572 Không xếp hạng thứ 
nhất

573 Tranexamic acid CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM 
GIGAMED

0316417470 Không xếp hạng thứ 
nhất

574 Tranexamic acid CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y 
TẾ  NINH THUẬN

4500200808 Không đạt về kỹ thuật

575 Trimebutin maleat CÔNG TY CỔ PHẦN 
GONSA

0309829522 Không xếp hạng thứ 
nhất

576 Trimetazidin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

577 Ursodeoxycholic 
acid

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM PHAN 
RANG

4500220931 Không xếp hạng thứ 
nhất

578 Ursodeoxycholic 
acid

CÔNG TY CP XUẤT 
NHẬP KHẨU Y TẾ 
DOMESCO

1400460395 Không xếp hạng thứ 
nhất

579 Ursodeoxycholic 
acid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM 
AMPHARCO U.S.A

3600510960 Không xếp hạng thứ 
nhất

580 Ursodeoxycholic 
acid

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI THÀNH 
AN KHANG

0304325722 Không xếp hạng thứ 
nhất

581 Ursodeoxycholic 
acid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM THIẾT 
BỊ Y TẾ HÀ NỘI

0100109699 Không xếp hạng thứ 
nhất
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582 Ursodeoxycholic 
acid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VẠN 
KHANG

0313832648 Không xếp hạng thứ 
nhất

583 Valproat natri CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

584 Valsartan + 
Hydroclorothiazid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU TRUNG 
ƯƠNG 2

0302597576 Không xếp hạng thứ 
nhất

585 Valsartan + 
Hydroclorothiazid

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

586 Valsartan + 
Hydroclorothiazid

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM QUỐC TẾ 
HƯNG THỊNH

0313319676 Không xếp hạng thứ 
nhất

587 Valsartan + 
hydroclorothiazid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU TRUNG 
ƯƠNG 2

0302597576 Không đạt về kỹ thuật

588 Valsartan + 
hydroclorothiazid

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU TRUNG 
ƯƠNG 2

0302597576 Không xếp hạng thứ 
nhất

589 Vancomycin CÔNG TY TNHH 
UNITED PHARMA

6001509993 Không xếp hạng thứ 
nhất

590 Vancomycin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VÀ 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HOÀNG ĐỨC

0301140748 Không xếp hạng thứ 
nhất

591 Vancomycin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM TRUNG 
ƯƠNG CODUPHA

0300483319 Không xếp hạng thứ 
nhất

592 Vancomycin CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DƯỢC 
PHẨM MINH HIỀN

0301046079 Không xếp hạng thứ 
nhất

593 Vancomycin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM HELIOS

0314119045 Không xếp hạng thứ 
nhất

594 Vildagliptin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM & THIẾT 
BỊ Y TẾ PHÚC LỘC 

0104415182 Không xếp hạng thứ 
nhất

595 Vinpocetin CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM BẾN 
TRE

1300382591 Không xếp hạng thứ 
nhất
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596 Vinpocetin CÔNG TY TNHH ĐẠI 
BẮC - MIỀN NAM

0303646106 Không xếp hạng thứ 
nhất

597 Vinpocetin CÔNG TY CỔ PHẦN 
GOLD STAR PHARM

4201563553 Không xếp hạng thứ 
nhất

598 Vinpocetin CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM QDU

2500573637 Không xếp hạng thứ 
nhất

599 Vitamin A CÔNG TY CỔ PHẦN 
HÓA - DƯỢC PHẨM 
MEKOPHAR

0302533156 Không xếp hạng thứ 
nhất

600 Vitamin B1 CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM KHÁNH 
HÒA

4200562765 Không xếp hạng thứ 
nhất

601 Vitamin B1 + B6 + 
B12

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN DƯỢC 
SÀI GÒN

0300523385 Không xếp hạng thứ 
nhất

602 Vitamin B1 + B6 + 
B12

CÔNG TY CỔ PHẦN 
SANTAV

0312124321 Không xếp hạng thứ 
nhất

603 Vitamin B12 
(cyanocobalamin, 
hydroxocobalamin)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không xếp hạng thứ 
nhất

604 Vitamin B12 
(cyanocobalamin, 
hydroxocobalamin)

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM MINH 
DÂN

0600337774 Không xếp hạng thứ 
nhất

605 Vitamin B6 CÔNG TY CP DƯỢC 
PHẨM 
AGIMEXPHARM

1600699279 Không xếp hạng thứ 
nhất

606 Vitamin C CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM VIỆT 
ĐỨC

0302339800 Không xếp hạng thứ 
nhất

607 Vitamin C CÔNG TY TNHH 
MEDIST PHARMA

0316814125 Không xếp hạng thứ 
nhất

608 Vitamin C Công ty Cổ Phần Thương 
Mại Dược Phẩm PVN

0312147840 Không xếp hạng thứ 
nhất

609 Vitamin D3 CÔNG TY TNHH 
DƯỢC PHẨM U.N.I 
VIỆT NAM 

0102041728 Không xếp hạng thứ 
nhất

610 Vitamin D3 CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
3  

0400102077 Không xếp hạng thứ 
nhất

611 Vitamin E CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VĨNH 
PHÚC

2500228415 Không đạt về kỹ thuật

612 Vitamin PP CÔNG TY CP DƯỢC 1600699279 Không xếp hạng thứ 
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PHẨM 
AGIMEXPHARM

nhất

613 Vitamin PP CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM 
TV.PHARM

2100274872 Không xếp hạng thứ 
nhất

614 Zoledronic acid CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU TRUNG 
ƯƠNG 2

0302597576 Không xếp hạng thứ 
nhất

            4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu: 
        Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu được nêu tại Bảng số 01

            Điều 2. Tổ chức thực hiện 
            Giao Tổ chuyển gia, Tổ thẩm định phối hợp Phòng Kế hoạch - Nghiệp 
vụ - Tài chính căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến 
hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng. căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 
Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng 
chức năng Sở, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định,các đơn vị y tế sử dụng có liên quan 
và nhà thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHNVTC.

GIÁM ĐỐC 

[PDF_SIGN_RANGE]

LÊ VŨ CHƯƠNG 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn


		2025-02-25T16:02:41+0700




